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Khái quát vấn đề nghiên cứu 

Trong tương quan quốc tế thông qua sức cạnh tranh của 
một nền kinh tế, sự phát triển lĩnh vực dịch vụ của mỗi quốc 
gia/vùng lãnh thổ giữ vai trò ngày càng quan trọng trong 
nền kinh tế. Tại Việt Nam, nhìn chung ngành dịch vụ vẫn 
còn nhiều hạn chế, tốc độ tăng trưởng chưa bền vững, xu 
hướng tăng/giảm không rõ rệt và đặc biệt là chưa thể hiện 
được vai trò chủ đạo dẫn dắt tốc độ tăng trưởng nền kinh tế. 
Nói cách khác, vấn đề cốt lõi cần được quan tâm là hiện Việt 
Nam còn đang thiếu một nền kinh tế dịch vụ thực sự hiện 
đại và hiệu quả, được dẫn dắt bởi một số dịch vụ hàng đầu 
có tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững, tiếp cận với công 
nghệ cao và có tiềm năng tạo ra giá trị xuất khẩu lớn cũng 
như khả năng thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài. 
Tiếp cận vấn đề từ góc độ các doanh nghiệp cung ứng dịch 
vụ có tiềm năng tăng trưởng cao, có khả năng dẫn dắt thị 
trường, gồm 116 doanh nghiệp dịch vụ đang niêm yết trên 
sàn chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010-2016, chúng tôi 
tập trung làm rõ mức độ ảnh hưởng của cấu trúc vốn nợ tới 
hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp ngành dịch vụ.

Tổng quan, phương pháp và kết quả nghiên cứu

Mối quan hệ giữa cấu trúc vốn nợ và hiệu quả tài 
chính doanh nghiệp

Vốn nợ là nguồn tài chính từ bên ngoài doanh nghiệp, 
thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn kinh doanh, 
đóng vai trò đòn bẩy tài chính nâng cao hiệu quả tài chính 
của doanh nghiệp. Hiệu quả tài chính hay còn được gọi là 
hiệu quả sản xuất kinh doanh, hay hiệu quả doanh nghiệp là 
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Abstract: 

This study was conducted to assess the impact of debt 
structure on the financial performance of service 
businesses with the financial data from 116 listed service 
enterprises on the Vietnam stock exchange in the period 
from 2010 to 2016. The research results are the basis for 
making recommendations on improving the financial 
efficiency of Vietnamese service enterprises in order to 
build a sustainable service sector, contributing to the 
economic growth of Vietnam.
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hiệu quả kinh tế xét trong phạm vi một doanh nghiệp. Hiệu 
quả tài chính phản ánh mối quan hệ giữa lợi ích kinh tế mà 
doanh nghiệp nhận được và chi phí mà doanh nghiệp phải 
bỏ ra để có được lợi ích kinh tế đó. 

Việc xác định một cấu trúc vốn nợ phù hợp sẽ góp phần 
quan trọng với doanh nghiệp không chỉ bởi nhu cầu tối ưu 
hóa lợi nhuận mà còn ảnh hưởng tới năng lực kinh doanh 
của doanh nghiệp. Cấu trúc vốn nợ đứng trên góc độ nguồn 
vồn huy động là mối tương quan giữa vốn nợ/tổng tài sản 
gồm các chỉ tiêu như tổng nợ/tổng tài sản, nợ ngắn hạn/tổng 
tài sản, nợ dài hạn/tổng tài sản. Một cấu trúc vốn nợ tối ưu 
khi chi phí sử dụng vốn nợ trung bình WACC thấp nhất, 
đồng thời khi đó giá trị doanh nghiệp đạt được là cao nhất. 

Theo Abor và Gill [1, 2], cấu trúc vốn nợ là sự kết hợp 
giữa nợ ngắn hạn và nợ dài hạn theo tỷ lệ nhất định để tài trợ 
cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hay 
như Mesquita và Lara [3] cho rằng, cấu trúc nợ là sự kết hợp 
giữa nợ ngắn hạn thường xuyên và nợ dài hạn để tài trợ cho 
hoạt động của doanh nghiệp. Cho đến nay có rất nhiều công 
trình nghiên cứu trên thế giới về mối quan hệ giữa cấu trúc 
nợ và hiệu quả tài chính. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của 
các nhóm tác giả là không thống nhất. Các nghiên cứu của 
Mesquita và Lara [3], Roberta Dessi và Donald Roberton 
[4], Abor. Joshua [1], Kyereboah Coleman [5], Gill và cộng 
sự [2], Zuraidah Ahmad và cộng sự [6] đều đưa ra kết quả 
rằng, có những ảnh hưởng tích cực giữa cấu trúc vốn nợ 
thông qua các chỉ tiêu về tổng nợ/tổng tài sản, nợ ngắn hạn/
tổng tài sản, nợ dài hạn/tổng tài sản và hiệu quả tài chính 
của doanh nghiệp. Và, các tác giả đều kết luận rằng, nếu 
doanh nghiệp tận dụng triệt để nguồn vốn từ việc gia tăng 
cấu trúc vốn nợ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp làm tăng hiệu quả tài 
chính theo hướng tích cực. Tức là doanh nghiệp càng tăng 
các khoản vay nợ thì hiệu quả tài chính càng tốt lên. 

Tuy nhiên, ngược với quan điểm này, nhóm tác giả 
Balakrishnan và Fox [7], Majumdar và các cộng sự [8], 
Gleason và cộng sự [9], Tian và Zeitun  [10], Abbasali 
Pouraghajan [11], Osuji Casmir Chinaemerem và Odita 
Anthony [12], Mahfuzah Salim và Raj Yadav [13], 
Muhammad Umar và các cộng sự [14] lại cho rằng: Cấu 
trúc vốn nợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả tài chỉnh 
của doanh nghiệp. Theo các nghiên cứu này, nếu doanh 
nghiệp quá phụ thuộc vào nguồn vay nợ, sẽ khiến cho hiệu 
quả tài chính giảm sút, điều này thể hiện qua các chỉ tiêu 
tài chính ROA, ROE giảm sút, do kết quả kinh doanh chịu 
gánh nặng bởi chi phí, và điều này dẫn tới khả năng giảm 
sút lợi nhuận, tăng nguy cơ phá sản, và mất khả năng thanh 
toán của doanh nghiệp. Đến Weixu và cộng sự [15] lại cho 
thấy có sự tác động hai chiều giữa cấu trúc vốn nợ và hiệu 
quả tài chính của doanh nghiệp tùy thuộc vào khoản nợ mà 
doanh nghiệp vay. 

Hiện xét về cả lý thuyết và thực nghiệm đều cho thấy 
có mối quan hệ giữa cấu trúc vốn nợ và hiệu quả tài chính 
của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, kết quả giữa các nghiên 
cứu không thống nhất. Trên cơ sở kế thừa một phần ý tưởng 
từ nghiên cứu trước, nghiên cứu này bổ sung, điều chỉnh, 
làm rõ hơn mức độ ảnh hưởng của cấu trúc vốn nợ tới hiệu 
quả tài chính của doanh nghiệp, cụ thể là 116 doanh nghiệp 
ngành dịch vụ đang niêm yết trên thị trường chứng khoán 
Việt Nam. 

Trường hợp ngành dịch vụ Việt Nam 

Ngành dịch vụ đã và đang đem lại nhiều thành tựu cho 
quá trình phát triển kinh tế quốc gia, chiếm tỷ trọng trên 
30% GDP trong giai đoạn 2001-2016. Điều này góp phần 
quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, đặc biệt trong quá trình 
mở cửa và hội nhập.

Theo số liệu thống kê tới tháng 12/2016, tỷ trọng ngành 
dịch vụ hiện chiếm 40,92% GDP [16] và con số này vẫn 
đang tiếp tục có sự tăng trưởng trong thời gian tới. Bên cạnh 
đó, với chính sách và định hướng của Chính phủ là tập trung 
phát triển mạnh các ngành dịch vụ tiềm năng, lợi thế, có 
hàm lượng khoa học và công nghệ cao, đây là động lực quan 
trọng cho sự phát triển của ngành dịch vụ Việt Nam trong 
thời gian tới. 

Hình 1. Tỷ trọng khu vực dịch vụ của Việt Nam trong GDP (%).
Nguồn: báo cáo của Tổng cục Thống kê giai đoạn 2001-2016.

Tuy nhiên, sự phát triển ngành dịch vụ của Việt Nam còn 
nhiều hạn chế, tốc độ tăng chưa bền vững, xu hướng tăng 
giảm không rõ rệt. Bên cạnh đó, ngành dịch vụ vẫn chưa 
thể hiện được vai trò chủ đạo dẫn dắt tốc độ tăng trưởng nền 
kinh tế. Vấn đề cốt lõi là hiện Việt Nam còn đang thực sự 
thiếu một nền kinh tế dịch vụ hiện đại và hiệu quả, được dẫn 
dắt bởi một số dịch vụ hàng đầu có tốc độ tăng trưởng nhanh, 
bền vững, tiếp cận với công nghệ cao và có tiềm năng tạo ra 
giá trị xuất khẩu lớn, cũng như khả năng thu hút các nguồn 
vốn đầu tư nước ngoài. Vấn đề đặt ra là cần có chính sách 
hỗ trợ các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ có tiềm năng tăng 
trưởng cao, có khả năng dẫn dắt thị trường, đây sẽ là đầu tàu 
thúc đẩy toàn ngành dịch vụ Việt Nam tăng trưởng nhanh. 
Bảng 1 thể hiện số lượng doanh nghiệp ngành dịch vụ Việt 
Nam trong 3 năm 2013, 2014, 2015.
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Bảng 1. Số lượng và doanh thu của một số ngành dịch vụ giai 
đoạn 2012-2016.

Nguồn: Niên giám thống kê 2016, Tổng cục Thống kê [17].

Bảng 1 cho thấy, số lượng doanh nghiệp ngành dịch vụ 
Việt Nam tăng rất nhanh qua các năm, nhưng quy mô doanh 
nghiệp nhỏ, giá trị gia tăng bình quân của doanh nghiệp 
không lớn, thậm chí có xu hướng giảm. Do vậy, để phát 
triển một ngành dịch vụ thì vai trò của từng doanh nghiệp 
dịch vụ và khả năng tăng trưởng bền vững của từng doanh 
nghiệp sẽ là yếu tố cần thiết cho sự tăng trưởng tổng thể của 
ngành.

Đánh giá mức độ ảnh hưởng của cấu trúc vốn nợ tới 
hiệu quả tài chính của doanh nghiệp ngành dịch vụ Việt 
Nam

Khung nghiên cứu:

Việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của cấu trúc vốn nợ 
tới hiệu quả tài chính của doanh nghiệp ngành dịch vụ Việt 
Nam được thực hiện theo khung nghiên cứu như sau:

Trong đó, nghiên cứu thực hiện đánh giá mức độ tác 
động của cấu trúc nợ được đại diện bởi ba chỉ tiêu tài chính 
là cấu trúc nợ ngắn hạn (SD), cấu trúc nợ dài hạn (LD), 
và cấu trúc tổng nợ (TD) tới hiệu quả tài chính của doanh 
nghiệp được đại diện bởi ROA, mối quan hệ tác động của 
các biến cấu trúc nợ tới hiệu quả tài chính sẽ được xem xét 
trong mối tương quan kiểm soát của 7 biến tài chính thuộc 
doanh nghiệp là quy mô doanh nghiệp (SIZE), cơ cấu tài sản 
(AS), khả năng thanh toán (LQ), tốc độ tăng trưởng (GRW), 
thời gian hoạt động (YR), năng lực quản lý (MA), và lãi suất 
cho vay bình quân thị trường (RATE).

Dữ liệu đánh giá:

Bài viết sử dụng dữ liệu tài chính của 116 doanh nghiệp 
ngành dịch vụ đang niêm yết trên hai sàn chứng khoán Việt 
Nam nhằm đảm bảo dữ liệu tài chính minh bạch làm đại 
diện cho các doanh nghiệp ngành dịch vụ tại Việt Nam, từ 
đó nhằm đánh giá chính xác sự tác động của cấu trúc vốn 
nợ tới hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp. Các dữ liệu 
được tác giả tổng hợp, trích lọc từ các báo cáo tài chính 
đã kiểm toán với 690 quan sát trong giai đoạn từ 2010 đến 
2016. Số liệu do Công ty chứng khoán Vietcombank cung 
cấp.

Phương pháp đánh giá:

Bài viết sử dụng mô hình hồi quy Tobit để đưa ra kết quả 
định lượng về mức độ ảnh hưởng của cấu trúc vốn nợ tới 
hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp dịch vụ niêm yết 
trên sàn chứng khoán Việt Nam với sự hỗ trợ của phần mềm 
toán thống kê STATA phiên bản 14.

Mô hình đánh giá:

Thực hiện đánh giá mức độ tác động của cấu trúc nợ 
tới hiệu quả tài chính của doanh nghiệp ngành dịch vụ Việt 
Nam trong giai đoạn từ 2010 đến 2016, tác giả xem xét đánh 
giá thông qua 3 mô hình số liệu mảng có dạng:

Trong đó, hiệu quả tài chính ROA được xét là biến phụ 
thuộc trong mô hình nghiên cứu. Và các biến cấu trúc vốn 
nợ gồm SD, LD, TD và 7 biến kiểm soát gồm SIZE, AS, 
LQ, GRW, YR, MA, RATE là các biến độc lập trong mô 
hình. Bảng 2 mô tả các biến và giả thuyết nghiên cứu.

Bảng 2. Mô tả các biến và giả thuyết nghiên cứu.

Ngành 
dịch vụ

2013 2014 2015

Số 
lượng

Quy mô
(nghìn tỷ 
đồng)

Doanh thu
(nghìn tỷ 
đồng)

Số 
lượng

Quy mô
(nghìn tỷ 
đồng)

Doanh thu
(nghìn tỷ 
đồng)

Số 
lượng

Quy mô
(nghìn tỷ 
đồng)

Doanh thu
(nghìn tỷ 
đồng)

Lưu trú 13616 244,7 80,8 15010 241,4 85,5 16457 330,4 112,7
Tài chính 1864 5875,9 534,9 1983 6213,8 509,0 2169 5894,9 405,3
Giáo dục 3939 30,4 15,2 4739 213,1 19,2 5724 40,8 22,2
Y tế 1132 23,5 54,3 1292 59,1 62,0 1471 46,8 70,2
Dịch vụ khác 2661 14,7 6,4 3066 12,6 9,4 3266 18,0 6,8

Tài chính 1864 5875,9 534,9 1983 6213,8 509,0 2169 5894,9 405,3 

Giáo dục 3939 30,4 15,2 4739 213,1 19,2 5724 40,8 22,2 

Y tế 1132 23,5 54,3 1292 59,1 62,0 1471 46,8 70,2 

Dịch vụ 

khác 
2661 14,7 6,4 3066 12,6 9,4 3266 18,0 6,8 

(nguồn: Niên giám thống kê 2016, Tổng cục Thống kê) [17] 

Bảng 1 cho thấy, số lượng doanh nghiệp ngành dịch vụ Việt Nam tăng rất nhanh 

qua các năm, nhưng quy mô doanh nghiệp nhỏ, giá trị gia tăng bình quân của doanh 

nghiệp không lớn, thậm chí có xu hướng giảm. Do vậy, để phát triển một ngành dịch vụ 

thì vai trò của từng doanh nghiệp dịch vụ và khả năng tăng trưởng bền vững của từng 

doanh nghiệp sẽ là yếu tố cần thiết cho sự tăng trưởng tổng thể của ngành. 

Đánh giá mức độ ảnh hưởng của cấu trúc vốn nợ tới hiệu quả tài chính của 

doanh nghiệp ngành dịch vụ Việt Nam 

Khung nghiên cứu: 

Việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của cấu trúc vốn nợ tới hiệu quả tài chính của 

doanh nghiệp ngành dịch vụ Việt Nam được thực hiện theo khung nghiên cứu như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó, nghiên cứu thực hiện đánh giá mức độ tác động của cấu trúc nợ được đại 

diện bởi ba chỉ tiêu tài chính là cấu trúc nợ ngắn hạn (SD), cấu trúc nợ dài hạn (LD), và 

Biến kiểm soát (CONTROL): 

- Quy mô doanh nghiệp 
(SIZE) 

- Cơ cấu tài sản (AS) 

- Khả năng thanh toán (LQ) 

- Tốc độ tăng trưởng (GRW) 

- Thời gian hoạt động (YR) 

- Năng lực quản lý (MA) 

- Lãi suất thị trường (RATE) 

Nợ ngắn hạn 
(SD) 

Nợ dài hạn (LD) 

 

Tổng nợ (TD) 

 

 

Hiệu quả tài chính (ROA) 

Biến Mô tả biến Đo lường biến Dấu kỳ 
vọng

ROA Hiệu quả tài chính Thu nhập ròng/Tổng tài sản (%)

SD Cấu trúc nợ ngắn hạn Tổng nợ ngắn hạn bình quân/tổng tài sản bình quân (%) -

LD Cấu trúc nợ dài hạn Tổng nợ dài hạn bình quân/tổng tài sản bình quân (%) -

TD Cấu trúc tổng nợ Tổng nợ bình quân/tổng tài sản bình quân (%) -

SIZE Quy mô doanh nghiệp Log (Tổng tài sản) +

AS Cơ cấu tài sản Tổng tài sản dài hạn bình quân/tổng tài sản bình quân +

LQ Khả năng thanh toán Tổng tài sản ngắn hạn bình quân/tổng nợ ngắn hạn bình quân +

GRW Tốc độ tăng trưởng Tăng trưởng doanh thu qua các năm +

YR Thời gian hoạt động Số năm hoạt động +/-

MA Năng lực quản lý Số lượng thành viên ban lãnh đạo +/-

RATE Lãi suất thị trường Tỷ lệ lãi suất cho vay bình quân thị trường -
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Kết quả đánh giá: 

Bảng 3 thể hiện kết quả thực nghiệm 3 mô hình đánh giá 
mức độ ảnh hưởng của cấu trúc nợ ngắn hạn, nợ dài hạn, 
tổng nợ và 7 biến kiểm soát tới hiệu quả tài chính của 116 
doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam trong giai đoạn 2010-2016. 
Bảng 3. Kết quả ước lượng mô hình đánh giá mức độ ảnh hưởng 
của cấu trúc vốn nợ tới hiệu quả tài chính của doanh nghiệp 
dịch vụ niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Nguồn: tính toán của tác giả bằng phần mềm Stata 14.

* Đối với các biến cấu trúc vốn nợ: kết quả nghiên cứu 
mô hình cho thấy trong giai đoạn 2010-2016, biến cấu trúc 
vốn nợ trong cả ngắn hạn, dài hạn đều có tác động ngược 
chiều đến ROA của các doanh nghiệp ngành dịch vụ và đều 
có ý nghĩa thống kê mức 1% hay mức độ tin cậy là 99%. 
Điều này chứng minh rằng, khi doanh nghiệp dịch vụ sử 
dụng quá nhiều nợ vay trong cấu trúc vốn, nó sẽ gây những 
ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu quả tài chính, hay doanh nghiệp 
càng vay nhiều nợ thì hiệu quả tài chính của doanh nghiệp 
càng giảm, do tăng chi phí từ lãi vay. Theo kết quả tính toán 
ảnh hưởng biên thì khi cấu trúc vốn nợ ngắn hạn, dài hạn 
và tổng nợ tăng 1 đơn vị thì ROA giảm lần lượt là 0,0691; 
0,0865 và 0,1151%. 

* Đối với các biến kiểm soát: các biến GRW, YR, MA 
không ảnh hưởng đến khả năng sinh lời (hiệu quả tài chính 
ROA) của các doanh nghiệp ngành dịch vụ trong cả ba mô 
hình cấu trúc nợ ngắn hạn, dài hạn và tổng nợ. 

Đối với mô hình cấu trúc vốn nợ ngắn hạn (SD), biến 
AS và RATE có tác động ngược chiều đến ROA. Khi doanh 
nghiệp hoạt động có lãi (ROA>0) nếu AS tăng 1 đơn vị 
thì ROA giảm 0,0521%; còn RATE tăng 1% thì ROA giảm 
0,0734%. Mặc dù hệ số ảnh hưởng của RATE lớn hơn AS 
nhưng hệ số của biến RATE chỉ có ý nghĩa thống kê ở mức 
5%, trong khi hệ số của biến AS lại có ý nghĩa thống kê ở 
mức 1%. 

Đối với mô hình cấu trúc vốn nợ dài hạn (LD), khi doanh 
nghiệp hoạt động có lãi (ROA>0) nếu AS tăng 1 đơn vị 
thì ROA giảm 0,0288% với mức ý nghĩa 5%. Biến LQ có 
tác động cùng chiều, khi LQ tăng 1 đơn vị thì ROA tăng 
0,1002% với mức ý nghĩa 10%.

Đối với mô hình cấu trúc vốn tổng nợ (TD), biến SIZE có 
tác động cùng chiều với mức ý nghĩa 10%, khi tài sản doanh 
nghiệp tăng 1% thì ROA tăng 0,4789%. Biến AS và RATE 
có tác động ngược chiều đến ROA. Khi doanh nghiệp hoạt 
động có lãi (ROA>0) nếu AS tăng 1 đơn vị thì ROA giảm 
0,0545%; còn RATE tăng 1% thì ROA giảm 0,1073%. Mặc 
dù hệ số ảnh hưởng của RATE lớn hơn AS nhưng hệ số của 
biến RATE chỉ có ý nghĩa thống kê ở mức 5%, trong khi hệ 
số của biến AS lại có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. 

Hàm ý chính sách

Qua nghiên cứu, chúng tôi xin kiến nghị, các doanh 
nghiệp ngành dịch vụ cần quan tâm nâng cao hiệu quả tài 
chính trên các khía cạnh được đề cập dưới đây:

Các doanh nghiệp dịch vụ nên xây dựng cấu trúc vốn nợ 
phù hợp với từng giai đoạn phát triển:

Kết quả đánh giá cho thấy, hiệu quả tài chính của doanh 
nghiệp đều chịu ảnh hưởng không tốt từ việc doanh nghiệp 
quá phụ thuộc vào vốn nợ, được thể hiện qua 3 biến tài 
chính SD, LD và TD. Ví dụ, khi doanh nghiệp dịch vụ sử 
dụng quá nhiều nợ vay trong cấu trúc vốn, nó sẽ gây những 
ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu quả tài chính, hay doanh nghiệp 
càng vay nhiều nợ thì hiệu quả tài chính của doanh nghiệp 
càng giảm, do tăng chi phí từ lãi vay... Điều này cho thấy, 
các doanh nghiệp cần sử dụng hợp lý nguồn vốn nợ, tính 
toán tỷ lệ vay nợ phù hợp để tránh ảnh hưởng tới hiệu quả 
tài chính. Kết quả từ mô hình cũng chỉ ra rằng, nếu doanh 
nghiệp tăng vốn nợ, nó sẽ khiến chi phí sử dụng vốn tăng và 
điều này dẫn tới ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả kinh doanh 
và hiệu quả tài chính. 

Tiến hành lựa chọn tổ chức tín dụng hỗ trợ nhiều dịch vụ 
cho doanh nghiệp:

Kết quả nghiên cứu đối với các biến kiểm soát doanh 
nghiệp ở cả 3 mô hình đều cho thấy biến lãi suất cho vay 
bình quân thị trường (RATE) có tác động ngược chiều tới 
hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp dịch vụ. Điều này 
thể hiện mối quan hệ giữa doanh nghiệp dịch vụ và các tổ 
chức tín dụng, được thể hiện qua lãi suất cho vay của tổ 
chức tín dụng với các doanh nghiệp dịch vụ. Do vậy, các 
doanh nghiệp dịch vụ cần phải cân nhắc lựa chọn thực hiện 
các khoản vay tại các ngân hàng có uy tín, có nhiều dịch vụ 
hỗ trợ, cũng như có lãi suất cạnh tranh so với thị trường. 

Mô hình
Cấu trúc nợ ngắn hạn

Mô hình
Cấu trúc nợ dài hạn

Mô hình
Cấu trúc tổng nợ

Biến 
độc lập Hệ số

Ảnh 
hưởng 
biên

Biến độc 
lập Hệ số

Ảnh 
hưởng 
biên

Biến 
độc lập Hệ số

Ảnh 
hưởng 
biên

SD -0,0853* -0,0691 LD -0,1067* -0,0865 TD -0,1414* -0,1151

SIZE -0,1093 -0,0886 SIZE  0,2899 0,2351 SIZE 0,4789*** 0,3898

AS -0,0642* -0,0521 AS -0,0288** -0,0234 AS -0,0545* -0,0444

LQ -0,0701 -0,0568 LQ  0,1002*** 0,0813 LQ -0,0596 -0,0485

GRW  0,0003 0,0002 GRW  0,0003 0,0002 GRW   0,0003 0,0003

YR -0,0049 -0,0040 YR -0,0285 -0,0231 YR -0,0256 -0,0209

MA  0,1214 0,0984 MA  0,0278 0,0226 MA   0,0898 0,0731

RATE -0,0905** -0,0734 RATE -0,0657 -0,0533 RATE -0,1073** -0,0874

*: Mức ý nghĩa 1%, **: Mức ý nghĩa 5%, và ***: Mức ý nghĩa 10%
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Chú trọng mở rộng quy mô cùng với việc đảm bảo công 
tác quản trị doanh nghiệp và hạn chế rủi ro:

Hạn chế của các doanh nghiệp dịch vụ của Việt Nam 
hiện nay là quy mô nhỏ, thậm chí siêu nhỏ. Đây vừa là bất 
lợi lại vừa là lợi thế giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn 
hoạt động, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó 
khăn. Do đó, đối với các doanh nghiệp dịch vụ, việc mở 
rộng quy mô cần đảm bảo mọi hoạt động của doanh nghiệp 
vẫn trong tầm kiểm soát, diễn ra thông suốt, đảm bảo mọi 
khâu của quá trình cung ứng dịch vụ thống nhất từ khâu đầu 
vào tới khâu đầu ra và các dịch vụ sau cung ứng. Điều này 
sẽ đảm bảo doanh nghiệp hoạt động ổn định và tăng trưởng 
bền vững.

Kết luận

Các kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trong bối cảnh 
Việt Nam còn đang thiếu một nền kinh tế dịch vụ thực 
sự hiện đại và hiệu quả, được dẫn dắt bởi một số dịch vụ 
hàng đầu có tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững, tiếp cận 
với công nghệ cao và có tiềm năng tạo ra giá trị xuất khẩu 
lớn cũng như khả năng thu hút các nguồn vốn đầu tư nước 
ngoài, cần có sự điều chỉnh trong huy động nguồn vốn từ 
chính các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Bên 
cạnh đó, Nhà nước có sự hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp dịch 
vụ thông qua một số chương trình phù hợp. 
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Đặt vấn đề

Ngày 12/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 
số 2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu  Tập 
đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) giai 
đoạn 2017-2020, với mục tiêu xây dựng TKV trở thành tập 
đoàn kinh tế mạnh, có trình độ công nghệ, mô hình quản trị 
theo hướng hiện đại và chuyên môn hóa cao; cơ cấu tổ chức 
gọn nhẹ, hợp lý; nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản 
phẩm, năng lực cạnh tranh; hoạt động hiệu quả, bền vững; 
giữ vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo đáp ứng nhu cầu than 
sản xuất trong nước cho các ngành kinh tế, góp phần đảm bảo 
an ninh năng lượng quốc gia; xây dựng mối quan hệ lao động 
hài hòa trong doanh nghiệp, vừa đảm bảo lợi ích của chủ sở 
hữu, vừa đảm bảo lợi ích của người lao động và cộng đồng 
nhằm phát triển bền vững. 

Để đảm bảo thực thi chiến lược phát triển của TKV, mỗi 
doanh nghiệp thuộc Tập đoàn cũng cần phải phát triển theo 
hướng bền vững, vừa đạt hiệu quả kinh tế nhưng vẫn phải 
hài hòa lợi ích của các bên liên quan. Một mô hình đánh giá 
hiệu quả kinh doanh chỉ ra được các nhân tố bên trong và bên 
ngoài tác động tới hiệu quả kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp 
khai thác than tìm ra giải pháp để đạt được mục tiêu chiến 
lược và phát triển bền vững.

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, các doanh 
nghiệp khai thác than thuộc TKV (doanh nghiệp khai thác 
than) đã đưa thêm các khía cạnh phát triển bền vững như 
kinh tế, xã hội, môi trường vào các báo cáo đánh giá hiệu quả 
kinh doanh. Tuy nhiên, các khía cạnh phát triển bền vững của 
các doanh nghiệp khai thác than được báo cáo một cách rời 
rạc mà chưa được kết nối để giải thích tác động của các khía 
cạnh trên tới việc đạt được các mục tiêu chiến lược của các 
doanh nghiệp.

Từ lý do trên, các doanh nghiệp khai thác than Việt Nam 
cần có một mô hình đánh giá hiệu quả kinh doanh bền vững, 
giúp doanh nghiệp đánh giá chính xác hiệu quả kinh doanh của 
doanh nghiệp, giải thích được nguyên nhân và định hướng tìm 
ra các giải pháp giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu chiến 
lược và phát triển bền vững. Mô hình thẻ điểm cân bằng bền 
vững là một mô hình đáp ứng được những nhu cầu trên của các 
doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV.

Nội dung nghiên cứu

Cơ sở lý luận về thẻ điểm cân bằng bền vững

Mô hình thẻ điểm cân bằng được giới thiệu lần đầu tiên 
bởi Kaplan và Norton (1996) [1] và nhanh chóng trở thành 
mô hình đánh giá hiệu quả kinh doanh nổi tiếng nhất giai 

Vận dụng mô hình thẻ điểm cân bằng bền vững trong đánh giá 
hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác than 
thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
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Bài báo sử dụng mô hình thẻ điểm cân bằng bền vững kết hợp với phân tích đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp 
khai thác than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam để xây dựng mô hình đánh giá hiệu quả 
kinh doanh phù hợp cho các doanh nghiệp này. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh trong mô hình được 
xác định tương ứng với 5 khía cạnh khác nhau của mô hình thẻ điểm cân bằng bền vững, gồm: kinh tế, xã hội, môi 
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tác động của các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh, đề xuất được những giải pháp mang tính hệ thống và 
toàn diện giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu chiến lược và phát triển bền vững.
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đoạn cuối thế kỷ XX. “Theo một nghiên cứu trên 1.000 tổ 
chức, 80% tổ chức sử dụng báo cáo theo mô hình thẻ điểm 
cân bằng đã cải thiện được hiệu suất hoạt động và 66% tổ 
chức gia tăng lợi nhuận” (Rabbani và nnk, 2014) [2]. Mô 
hình này tập trung vào đánh giá hiệu quả kinh doanh theo 4 
khía cạnh: tài chính; khách hàng; quy trình nội bộ; đào tạo và 
phát triển. Bước sang thế kỷ XXI, tác động tới xã hội và môi 
trường của doanh nghiệp ngày càng được quan tâm mạnh mẽ 
hơn và những vấn đề liên quan đến môi trường và xã hội có 
tác động ngày càng mạnh hơn tới hiệu quả kinh doanh của 
doanh nghiệp. Chính vì vậy, đánh giá hiệu quả kinh doanh 
của doanh nghiệp cần phải xem xét thêm các khía cạnh môi 
trường và xã hội. Thẻ điểm cân bằng bền vững (SBSC) được 

phát triển bởi Chai (2009) [3] nhằm cung cấp một công cụ 
hữu ích cho việc phát triển hệ thống đánh giá hiệu quả kinh 
doanh bền vững của doanh nghiệp. Cái mới của SBSC là 
đánh giá hiệu quả kinh doanh theo 5 khía cạnh: kinh tế, xã 
hội, môi trường, quy trình nội bộ, học tập và phát triển (hình 
1).

Hình 1. Mô hình thẻ điểm cân bằng bền vững.

Nguồn: Rabbani và cộng sự (2014), Proposing a new integrated model 
based on sustainability balanced scorecard (SBSC).

Năm khía cạnh trong mô hình SBSC có mối quan hệ 
chặt chẽ với nhau và bổ sung cho nhau theo nguyên lý nhân 
- quả, giúp các doanh nghiệp giải thích được tác động của 
các hoạt động khác nhau trong doanh nghiệp với việc thực 
thi các mục tiêu chiến lược và phát triển bền vững. Bằng 
cách tích hợp các mục tiêu xã hội và môi trường vào trong 
chiến lược doanh nghiệp, SBSC chỉ ra cho doanh nghiệp con 
đường để phát triển bền vững. SBSC không chỉ giúp doanh 
nghiệp phát hiện và thực hiện các mục tiêu chiến lược về môi 
trường hoặc xã hội mà còn làm rõ những tiềm năng giá trị gia 
tăng từ các khía cạnh đó. Mô hình SBSC đã được Rabbani 
và cộng sự ứng dụng để đánh giá hiệu quả kinh doanh của 
các doanh nghiệp khai thác dầu khí [2]. Các tiêu chí trong 
mô hình SBSC đánh giá hiệu quả kinh doanh của các doanh 
nghiệp khai thác dầu khí được đề xuất bởi Rabbani và cộng 
sự (2014) được thống kê trong bảng 1.

Đặc điểm của các doanh nghiệp khai thác than thuộc 
TKV ảnh hưởng tới mô hình đánh giá hiệu quả kinh doanh

Sau khi nghiên cứu tài liệu liên quan đến TKV và phỏng 
vấn 15 lãnh đạo cao cấp làm việc tại TKV cũng như tại các 
doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV, những đặc điểm tổ 
chức sản xuất tác động tới mô hình đánh giá hiệu quả kinh 
doanh của các doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV bao 
gồm:

Đặc điểm về tổ chức quản lý của tập đoàn đối với doanh 
nghiệp: các doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV được 
tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần trong đó TKV có cổ 
phần chi phối hoặc các chi nhánh của TKV. Bên cạnh đó, các 

Application of sustainability 
balanced scorecard model for 

assessing the business efficiency 
of coal mining companies
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suitable model for assessing their business performance. 
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Năm khía cạnh trong mô hình SBSC có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và bổ 

sung cho nhau theo nguyên lý nhân - quả, giúp các doanh nghiệp giải thích được tác 

động của các hoạt động khác nhau trong doanh nghiệp với việc thực thi các mục tiêu 

chiến lược và phát triển bền vững. Bằng cách tích hợp các mục tiêu xã hội và môi 

trường vào trong chiến lược doanh nghiệp, SBSC chỉ ra cho doanh nghiệp con đường 

để phát triển bền vững. SBSC không chỉ giúp doanh nghiệp phát hiện và thực hiện các 

mục tiêu chiến lược về môi trường hoặc xã hội mà còn làm rõ những tiềm năng giá trị 

gia tăng từ các khía cạnh đó. Mô hình SBSC đã được Rabbani và cộng sự ứng dụng để 

đánh giá hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác dầu khí [2]. Các tiêu chí 

trong mô hình SBSC đánh giá hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác 

dầu khí được đề xuất bởi Rabbani và cộng sự (2014) được thống kê trong bảng 1. 

Bảng 1. Các tiêu chí trong mô hình SBSC  đánh giá hiệu quả kinh doanh của 

doanh nghiệp khai thác dầu khí. 

Kinh tế (EC) Tốc độ tăng trưởng doanh thu (EC1) 

Mức độ giảm rủi ro tài chính (EC2) 

Mức độ giảm tổng chi phí (EC3) 

Môi trường (EN) Mức độ ô nhiễm không khí (EN1) 

Tiếng ồn (EN2) 

Sứ mệnh 
và CLKD

Kinh tế

Xã hội

Học tập và 
phát triển

Quy trình 
nội bộ

Môi trường

Hình 1. Mô hình thẻ điểm cân bằng bền vững. 

Nguồn: Rabbani và cộng sự (2014), Proposing a new integrated model based on sustainability balanced scorecard 
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doanh nghiệp khai thác than TKV không có quyền sở hữu 
hoặc quyền khai thác than mà quyền này thuộc về TKV. Điều 
này dẫn đến doanh nghiệp khai thác than không được toàn 
quyền quyết định hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà 
phải chịu sự chi phối của TKV và các doanh nghiệp này được 
coi là hoạt động có hiệu quả khi hoàn thành các mục tiêu kế 
hoạch của TKV về các chỉ tiêu chủ yếu như sản lượng, doanh 
thu, giá thành. Cũng vì vậy, các chỉ tiêu biểu thị hiệu quả kinh 
doanh tổng hợp như tỷ suất lợi nhuận... không phải là chỉ tiêu 
quan trọng nhất đối với doanh nghiệp. Để nâng cao hiệu quả 
kinh doanh, các doanh nghiệp cần chú trọng đến việc hoàn 
thành các chỉ tiêu hoạt động cụ thể như giá thành theo từng 
công đoạn, sản lượng từng loại than.

Đặc điểm hoạt động của các doanh nghiệp khai thác than 
TKV: hoạt động khai thác than có ảnh hưởng lớn đến môi 
trường đất, nước và khí quyển... Chính vì vậy, Nhà nước có 
nhiều quy định cụ thể về môi trường như: QCVN 05:2013/
BTNMT: Quy chuẩn chất lượng không khí xung quanh; 
QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn về một số chất độc hại 
trong không khí xung quanh; TCVN 3985-1999: Tiêu chuẩn 
chất lượng về tiếng ồn đối với khu vực sản xuất; QCVN 
27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 
QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
nước thải công nghiệp; QCVN 09:2008/BTNMT: Quy chuẩn 
kỹ thuật về chất lượng nước ngầm; Thông tư số 38/2015/
TT-BTNMT về cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác 
khoáng sản... Việc đảm bảo những quy định về môi trường 

của Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp nhằm 
hạn chế những tổn thất về tiền bạc, thời gian, công sức không 
đáng có do vi phạm quy định về môi trường gây ra. Ngoài ra, 
việc đảm bảo một môi trường làm việc tốt cũng là những vấn 
đề cần được doanh nghiệp xem xét để nâng cao sức khỏe lao 
động, giảm thời gian ngừng việc, nhờ đó mà tăng năng suất 
lao động của doanh nghiệp.

Khả năng đảm bảo về số lượng và chất lượng lao động là 
một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả 
kinh doanh. Trong giai đoạn hiện nay, khó khăn lớn nhất mà các 
doanh nghiệp khai thác than gặp phải là khó giữ chân thợ lò và 
không tuyển được thợ lò do điều kiện làm việc nặng nhọc và 
rủi ro cao. Chính vì vậy, để đảm bảo thực hiện các mục tiêu mà 
TKV giao phó, các doanh nghiệp khai thác than phải tìm mọi 
giải pháp nhằm giữ chân người lao động như đảm bảo thu nhập 
và các chế độ lao động như bảo hiểm xã hội, chế độ ăn ca, bồi 
dưỡng, nghỉ mát, nhà ở... cho người lao động. Ngoài ra, để nâng 
cao năng lực, trình độ lao động, các doanh nghiệp cần thường 
xuyên cử lao động đi đào tạo kỹ thuật, nghiệp vụ, an toàn nhằm 
đáp ứng yêu cầu công việc. Việc đảm bảo số lượng lao động sẽ 
giúp doanh nghiệp tận dụng được năng suất của máy móc thiết 
bị đã đầu tư và các công trình khai thác đã xây dựng.

Từ những phân tích đặc điểm các doanh nghiệp khai thác 
than TKV khu vực Quảng Ninh, các tác giả nhận thấy, đánh 
giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp cần phải xem xét 
hiệu quả kinh tế trong mối quan hệ với việc đảm bảo các quy 
định về môi trường, mức độ đảm bảo an toàn lao động, mức 
độ đóng góp của doanh nghiệp cho xã hội.

Kết quả và thảo luận

Qua phân tích đặc điểm của các doanh nghiệp khai thác 
than TKV, nhóm nghiên cứu đã xác định mô hình thẻ điểm 
cân bằng là phù hợp để đánh giá hiệu quả kinh doanh của các 
doanh nghiệp khai thác than TKV. Tuy nhiên, các tiêu chí 
đánh giá trong từng khía cạnh cần phải sửa đổi và bổ sung 
để phù hợp hơn với đặc điểm của các doanh nghiệp khai thác 
than TKV.

Các tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh theo các khía 
cạnh phát triển bền vững mà các tác giả đưa ra được kế thừa 
và phát triển từ các nghiên cứu liên quan đến ngành than của 
các tác giả như: Đồng Thị Bích (2017) [4], Nguyễn Minh 
Duệ và Nguyễn Công Quang (2013) [5], Nguyễn Công 
Quang (2016) [6]; từ những nghiên cứu liên quan đến ngành 
công nghiệp khai thác khoáng sản như: Rabbani và cộng sự 
(2014) [2], Stevens (2008) [7]; từ những nghiên cứu liên 
quan đến hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của 
các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành/lĩnh vực khác nhau như: 
Nguyễn Thị Thanh Hải (2013) [8], Lê Hồng Nhung (2017) 
[9], Nguyễn Ngọc Tiến (2015) [10]. 

Các tiêu chí đánh giá được liên kết với nhau để giải thích 
cách thức doanh nghiệp thực hiện mục tiêu chiến lược và phát 
triển bền vững (hình 2). 

Bảng 1. Các tiêu chí trong mô hình SBSC đánh giá hiệu quả kinh 
doanh của doanh nghiệp khai thác dầu khí.

Kinh tế (EC) Tốc độ tăng trưởng doanh thu (EC1)

Mức độ giảm rủi ro tài chính (EC2)

Mức độ giảm tổng chi phí (EC3)

Môi trường (EN) Mức độ ô nhiễm không khí (EN1)

Tiếng ồn (EN2)

Mức độ xả thải CO2 (EN3)

Tác động đến hệ sinh thái (EN4)

Phúc lợi của các loài động vật (EN5)

Xã hội (SO) Quản lý quan hệ khách hàng (SO1) 

Giá trị vốn chủ sở hữu hoặc giá trị thị trường của 
vốn cổ phần (SO2)

Đảm bảo việc làm cho lao động (SO3)

Chất lượng cuộc sống của người lao động  (SO4)

Quy trình nội bộ (IP) Quyền của nhân viên (IP1)

Khả năng ứng phó với trường hợp khẩn cấp (IP2)

Cải thiện hiệu quả (IP3)

Năng suất lao động (IP4)

Học tập và phát triển 
(GL)

Nghiên cứu và  phát triển (GL1)

Chia sẻ kiến thức của nhân viên (GL2)

Nâng cao kỹ năng lao động (GL3)
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Các mũi tên đậm thể hiện các cách thức được ưu tiên hơn 
trong việc đạt được mục tiêu chiến lược và phát triển bền vững 
hiện nay của các doanh nghiệp khai thác than TKV. Trong đó, 
để nâng cao hiệu quả kinh doanh, các doanh nghiệp khai thác 
than cần tập trung nhiều hơn vào giảm giá thành sản phẩm bằng 
cách tăng năng suất lao động và đảm bảo an toàn lao động. Để 
đạt được những mục tiêu trên, doanh nghiệp không chỉ phải 
thực hiện các biện pháp cải tiến phương pháp, quy trình làm 
việc mà còn phải đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động và 
thực hiện các hoạt động giảm ô nhiễm môi trường. Để cải tiến 
được quy trình làm việc và giảm ô nhiễm môi trường cũng như 
tăng lợi ích xã hội, doanh nghiệp cần có những biện pháp đào 
tạo và tuyên truyền phù hợp.

Kết luận

Bài báo đã đưa ra được mô hình đánh giá hiệu quả kinh 
doanh phù hợp với đặc thù của các doanh nghiệp khai thác 
than bằng cách vận dụng mô hình thẻ điểm cân bằng bền 
vững. Các tiêu chí đánh giá của mô hình được nhóm thành 5 
khía cạnh khác nhau, gồm: kinh tế, xã hội, môi trường, quy 
trình nội bộ, học tập và phát triển. Các khía cạnh của mô 
hình được liên kết với nhau để giúp lãnh đạo doanh nghiệp 
dễ dàng nhìn thấy tác động của các nhân tố ảnh hưởng tới 
hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Qua đó, giúp lãnh 
đạt doanh nghiệp tìm ra những giải pháp toàn diện đưa doanh 
nghiệp đạt được mục tiêu chiến lược và phát triển bền vững.
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Kinh tế 
Tăng sức sinh lời, lợi nhuận 

Tăng doanh thu Giảm giá thành  

Giảm rủi 

ro tài 

chính Tăng  sản 

phẩm tận 

thu 

Tăng tỷ lệ 

sản xuất 

than sạch 

Tăng sản 

lượng 
Tăng năng suất 

lao động 

Xã hội Môi trường 

Giảm chất thải độc hại 

ra môi trường (nước, 

không khí, chất thải 

rắn)  

Tăng tỷ lệ diện tích 

được phục hồi môi 

trường sau khai thác 

Giảm tỷ lệ tổn thất than 

- Tăng đóng góp cho ngân 
sách nhà nước, cộng đồng 

- Giảm vi phạm pháp luật và 
xung đột với cộng đồng 

Tăng thu nhập, chế độ đãi 

ngộ lao động 
Quy trình nội bộ 

Đào tạo và phát triển 

Tăng đầu tư 

vào máy móc 

thiết bị 

Cải tiến 

phương pháp, 

quy trình làm 

việc 

Giảm tai nạn 

lao động 

Tiết kiệm vật 

tư, năng 

lượng 

Đào tạo lao 

động về kỹ 

thuật, công 

nghệ 

Tăng nghiên cứu 

cải tiếnquy trình 

tổ chức sản xuất 

Tăng cường 

tham gia các hội 

thảo chuyên 

ngành 

Tăng sự hài lòng về công 

việc của người lao động 

Giảm tiêu thụ năng 

lượng  

Tái sử dụng chất thải 

rắn không độc hại 

Tuyên truyền liên 

tục về quy trình 

đảm bảo an toàn 

lao động 

Hình 2. Mô hình SBSC đánh giá hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác than. Hình 2. Mô hình SBSC đánh giá hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác than.
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Đặt vấn đề

Nghĩa vụ CBTT mang ý nghĩa quan trọng trong việc làm 
cho thị trường minh bạch, bền vững. Trong đó, yêu cầu CBTT 
về cổ tức và lợi nhuận chính xác, kịp thời là một trong những 
yếu tố quan trọng nhất. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn chưa 
đảm bảo được chất lượng thông tin công bố, cùng với đó, nhà 
đầu tư Việt Nam còn thiếu chuyên môn và gặp nhiều khó khăn 
trong việc tiếp cận và đánh giá các thông tin tài chính, khiến 
việc đưa ra quyết định còn nhiều hạn chế. Nhằm cải thiện 
chất lượng thông tin tài chính trên TTCK Việt Nam và giúp 
các nhà đầu tư nắm rõ hơn về CBTT, từ đó đưa ra được quyết 
định đầu tư chính xác, chúng tôi nghiên cứu xác định và phân 
tích tác động của CBTT cổ tức và lợi nhuận đến biến động giá 
cổ phiếu của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng 
khoán TP Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó đưa ra một số kiến nghị 
đối với các đối tượng liên quan đến việc CBTT minh bạch, 
kịp thời hạn và hoàn thiện khung pháp lý nhằm hạn chế giao 
dịch nội gián.

Rất nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy, các phản ứng 
của giá cổ phiếu đối với tin tức CBTT cổ tức bao gồm các 
phản ứng tích cực như nghiên cứu của McCaffrey và Hamill 
(2000) [1] và Njuru (2007) [2], các phản ứng tiêu cực được 
chứng minh trong nghiên cứu của Mamun và cộng sự (2013) 
[3] và không có tác động giữa hai đối tượng này trong nghiên 
cứu của Muigai (2012) [4]. Với yếu tố lợi nhuận, các nghiên 
cứu của Khoa và Zhou (2014) [5], Phạm Tiến Mạnh và cộng 
sự (2017) [6] cho rằng, CBTT cũng có ảnh hưởng tích cực 
đến giá cổ phiếu và lợi nhuận của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, 

Tác động của công bố thông tin cổ tức, lợi nhuận 
đến biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết
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Abstract:

Through a research on the firms chosen from the Ho 
Chi Minh Stock Exchange (HOSE) from 2015 to 2017, 
we considered how dividend and profit announcement 
affected the stock price of listed companies on HOSE. 
Using the event study, we found the existence of average 
abnormal earnings before and after announcing the 
dividend and profit. On that basis, we gave several 
related recommendations for relevant companies and 
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CBTT về lợi nhuận và cổ tức cũng có mối tương quan cùng 
chiều với giá cổ phiếu như trong bài nghiên cứu của Hussin và 
cộng sự (2010) [7] cho rằng với mức độ trung bình, việc tăng 
thông báo cổ tức khiến lợi nhuận bất thường dương và ngược 
lại giảm CBTT cổ tức khiến lợi nhuận âm.

Nghĩa vụ CBTT được thực hiện theo Thông tư số 155/2015/
TT-BTC của Bộ Tài chính được ban hành ngày 06/10/2015 
[8]. Thông tư đưa ra nội dung về các đối tượng CBTT, phương 
tiện CBTT, thời hạn CBTT, các điều kiện CBTT, CBTT bất 
thường và theo yêu cầu…

Thứ nhất, về người thực hiện CBTT: các đối tượng CBTT 
là tổ chức phải thực hiện nghĩa vụ CBTT trên TTCK thông 
qua 01 người đại diện theo pháp luật hoặc 01 cá nhân là người 
được uỷ quyền. Nhà đầu tư là cá nhân tự thực hiện nghĩa vụ 
CBTT hoặc ủy quyền cho 01 tổ chức, 01 cá nhân khác thực 
hiện nghĩa vụ công khai thông tin. 

Thứ hai, về phương tiện CBTT: thông tư quy định các 
phương tiện CBTT bao gồm: trang thông tin điện tử (website) 
của tổ chức là đối tượng CBTT, hệ thống CBTT của Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của Sở giao 
dịch chứng khoán, trang thông tin điện tử của Trung tâm lưu 
ký chứng khoán, các phương tiện thông tin đại chúng khác 
theo quy định của pháp luật (báo in, báo điện tử...).

Thứ ba, về thời hạn CBTT: đối với báo cáo tài chính năm, 
tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn “phải công 
bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn 
10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán 
nhưng không vượt quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài 
chính”. Đối với báo cáo tài chính bán niên, “tổ chức niêm yết, 
công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo tài chính 
bán niên đã được soát xét trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày 
tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét nhưng không được vượt 
quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính”. 
Đối với báo cáo tài chính quý, “tổ chức niêm yết, công ty đại 
chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo tài chính quý trong 
thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý. Tổ chức niêm yết, 
công ty đại chúng quy mô lớn công bố báo cáo tài chính quý 
được soát xét (nếu có) trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày tổ 
chức kiểm toán ký báo cáo soát xét”.

Thứ tư, về yêu cầu đối với công bố lợi nhuận và cổ tức: 
theo khoản 4 điều 11, “khi CBTT các báo cáo tài chính, tổ 
chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn phải đồng thời 
giải trình nguyên nhân khi xảy ra một trong các trường hợp 
sau:

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết 
quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở 
lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước;

- Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, hoặc chuyển 
từ lãi ở kỳ trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại;

- Số liệu, kết quả hoạt động kinh doanh lũy kế từ đầu năm 

tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong báo cáo tài 
chính quý 2 đã công bố so với báo cáo tài chính bán niên được 
soát xét, hoặc tại báo cáo tài chính quý 4 đã công bố so với 
báo cáo tài chính năm được kiểm toán có sự chênh lệch từ 5% 
trở lên, hoặc chuyển từ lỗ sang lãi hoặc ngược lại;

- Số liệu, kết quả hoạt động kinh doanh tại báo cáo kết quả 
hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước 
và sau kiểm toán hoặc soát xét từ 5% trở lên.

Bên cạnh đó, tác động của CBTT được xây dựng theo giả 
thuyết thị trường hiệu quả, giá TTCK phản ánh giá thực của 
chứng khoán vì giá TTCK phản ánh tất cả các thông tin liên 
quan có sẵn. Vì vậy, các nhà đầu tư có thể xác định được dòng 
tiền mặt dự kiến trong tương lai của chứng khoán, rủi ro của 
nó, tỷ lệ chiết khấu thích hợp để áp dụng cho dòng tiền dự 
kiến của nó (EMH, Fama, 1970, 1991). Ngoài ra, Fama đã 
phân biệt ba mức độ hiệu quả khác nhau trên thị trường:

- Đối với thị trường hiệu quả dạng yếu, giá của chứng 
khoán phản ánh giá cổ phiếu của nó, điều này có nghĩa là giá 
cả trong tương lai không thể dự đoán bằng cách phân tích giá 
từ trước.

- Đối với thị trường hiệu quả dạng trung bình, giá của 
chứng khoán phản ánh tất cả các thông tin công khai, do đó 
không có lợi nhuận vượt quá có thể kiếm được bằng cách kinh 
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trường hợp cổ tức tăng, 174 lần cổ tức giảm và 108 lần cổ tức 
qua các năm không đổi. 
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Theo Event study, việc nghiên cứu sẽ được chia thành 5 
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bước sau: Bước 1: Xác định sự kiện quan tâm; Bước 2: Mô 
hình hóa việc giá chứng khoán phản ứng với sự kiện; Bước 
3: Ước tính mức sinh lời vượt trội; Bước 4: Sắp xếp và phân 
nhóm mức sinh lời vượt trội; Bước 5: Phân tích kết quả.

Các biến giải thích
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kỳ.

- Cổ tức tăng nhưng lợi nhuận giảm (DI-ED) - bao gồm 
các doanh nghiệp CBTT cổ tức tăng nhưng lợi nhuận giảm 
trong kỳ.

- Cổ tức giảm và lợi nhuận cũng giảm (DD-ED) - bao 
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- Cổ tức không đổi nhưng lợi nhuận tăng (DU-EI) - bao 
gồm những doanh nghiệp chi trả cổ tức với lượng không đổi 
so với kỳ trước, mặc dù công bố lợi nhuận hoạt động tăng.

- Cổ tức không đổi nhưng lợi nhuận giảm (DU-ED) - bao 
gồm những doanh nghiệp chi trả cổ tức với lượng không đổi 
so với kỳ trước mặc dù công bố lợi nhuận hoạt động giảm.

Đồng thời, trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng mô 
hình cổ tức đơn thuần và lợi nhuận kỳ vọng của Aharony và 
Swary (1980) [9]:
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Trong đó: α và β là các thông số ước tính, R i,t là mức sinh lời dự tính đối với cổ 

phiếu i tại thời điểm t, R m,t đại diện cho mức sinh lời của VN Index, E i,t là sai số. 

Đối với mỗi cổ phiếu, biến động hàng ngày của cổ phiếu được tính theo công thức: 

           Ri,t  = 
(Pi,t – Pi,t-1) 

Pi,t-1
 

T rong đó: Pi,t là giá đóng cửa của cổ phiếu i tại ngày t, Pi,t-1 là giá đóng cửa của cổ 

phiếu i ngày t-1. 

Ti ếp đến mức sinh lời bình quân sẽ được tính theo công thức: 

 AAR 1
1Nt  × ∑ ARit

N
t  

Trong đó: AAR t là mức sinh lời vượt trội bình quân tại ngày t, AR it là mức sinh lời 
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giai đoạn quan sát, với công thức: 

 CAAR m = ∑  m
t-1 AARt 

Trong đó: CAARm là mức sinh lời vượt trội tích lũy trong giai đoạn quan sát, AAR t  

là mức sinh lời vượt trội bình quân trong ngày t. 

Trong đó: E(Dit) là cổ tức kỳ vọng của doanh nghiệp i 
trong năm t, Di,t-1 là trả cổ tức trong năm (t-1).

Mức sinh lời vượt trội (AR - Abnormal Return) của mỗi cổ 
phiếu, tại mỗi ngày được tính bằng công thức:
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kiện (event window). Đối với việc nghiên cứu biến động giá 
cổ phiếu tại sàn HOSE trên TTCK Việt Nam, nhóm nghiên 
cứu lựa chọn chuỗi ngày sự kiện cần quan sát là 21 ngày, 
bao gồm 10 ngày trước, 10 ngày sau khi sự kiện thông tin lợi 
nhuận và cổ tức được công bố. Mục đích của việc tính toán 
này là để kiểm tra xem mức độ ảnh hưởng của việc CBTT lợi 
nhuận và cổ tức đến giá cổ phiếu như thế nào trong giai đoạn 
quan sát, với công thức:

 

6 
 

Đồng thời, trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng mô hình cổ tức đơn thuần 

và lợi nhuận kỳ vọng của Aharony và Swary (1980) [9]:  

 E(Dit)   = Di, t-1 

Trong đó: E(D it) là cổ tức kỳ vọng của doanh nghiệp i trong năm t, Di, t-1 là trả cổ 

tức trong năm (t-1). 

Mức sinh lời vượt trội (AR  - Abnormal Return) của mỗi cổ phiếu, tại mỗi ngày 

được tính bằng công thức: 

 ARi,t = Ri,t – (αi +  βi . Rm,t) + Ei,t 

Trong đó: α và β là các thông số ước tính, R i,t là mức sinh lời dự tính đối với cổ 

phiếu i tại thời điểm t, R m,t đại diện cho mức sinh lời của VN Index, E i,t là sai số. 

Đối với mỗi cổ phiếu, biến động hàng ngày của cổ phiếu được tính theo công thức: 

           Ri,t  = 
(Pi,t – Pi,t-1) 

Pi,t-1
 

T rong đó: Pi,t là giá đóng cửa của cổ phiếu i tại ngày t, Pi,t-1 là giá đóng cửa của cổ 

phiếu i ngày t-1. 

Ti ếp đến mức sinh lời bình quân sẽ được tính theo công thức: 

 AAR 1
1Nt  × ∑ ARit

N
t  

Trong đó: AAR t là mức sinh lời vượt trội bình quân tại ngày t, AR it là mức sinh lời 

vượt trội của công ty i tại ngày t, N là tổng số công ty nghiên cứu. 

L ợi nhuận bất thường trung bình tích lũy (Cumulative abnormal returns - CAAR) 

sẽ được tính toán trong cửa sổ sự kiện (event window). Đối với vi ệc nghiên cứu biến động 

giá cổ phiếu tại sàn HOSE trên TTCK  Vi ệt Nam, nhóm nghiên cứu lựa chọn chuỗi ngày 

sự kiện cần quan sát là 21 ngày, bao gồm 10 ngày trước, 10 ngày sau khi sự kiện thông tin 

lợi nhuận và cổ tức được công bố. M ục đích của việc tính toán này là để kiểm tra xem 

mức độ ảnh hưởng của việc CBTT  lợi nhuận và cổ tức đến giá cổ phiếu như thế nào trong 

giai đoạn quan sát, với công thức: 

 CAAR m = ∑  m
t-1 AARt 

Trong đó: CAARm là mức sinh lời vượt trội tích lũy trong giai đoạn quan sát, AAR t  

là mức sinh lời vượt trội bình quân trong ngày t. 

Trong đó: CAARm là mức sinh lời vượt trội tích lũy trong 
giai đoạn quan sát,  AARt là mức sinh lời vượt trội bình quân 
trong ngày t.

Kiểm định giả thuyết

Để xem xét mức độ tác động của việc CBTT lợi nhuận đến 
biến động giá cổ phiếu, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn quan sát 
với các khoảng thời gian trước và sau sự kiện được công bố 
như sau: (-1, +1); (-2, +2); (-3, +3) và (-10, +10) với một loạt 
các giả thuyết như sau:

H1: không có sự khác biệt đáng kể giữa mức sinh lời vượt 
trội tích lũy (CAAR) trước và sau khi công bố cổ tức tăng trên 
TTCK Việt Nam.

H2: không có sự khác biệt đáng kể giữa mức sinh lời vượt 
trội tích lũy (CAAR) trước và sau khi công bố cổ tức giảm 
trên TTCK Việt Nam.

H3: không có sự khác biệt đáng kể giữa mức sinh lời vượt 
trội tích lũy (CAAR) trước và sau khi công bố cổ tức không 
đổi trên TTCK Việt Nam.

H4: không có sự khác biệt đáng kể giữa mức sinh lời vượt 
trội tích lũy (CAAR) trước và sau khi công bố lợi nhuận tăng 
trên TTCK Việt Nam.

H5: không có sự khác biệt đáng kể giữa mức sinh lời vượt 
trội tích lũy (CAAR) trước và sau khi công bố lợi nhuận giảm 
trên TTCK Việt Nam.

H6: không có sự khác biệt đáng kể giữa mức sinh lời vượt 
trội tích lũy (CAAR) trước và sau khi công bố cổ tức và lợi 
nhuận đều tăng trên TTCK Việt Nam.

H7: không có sự khác biệt đáng kể giữa mức sinh lời vượt 
trội tích lũy (CAAR) trước và sau khi công bố cổ tức tăng 
nhưng lợi nhuận giảm trên TTCK Việt Nam.

H8: không có sự khác biệt đáng kể giữa mức sinh lời vượt 
trội tích lũy (CAAR) trước và sau khi công bố cổ tức giảm 
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nhưng lợi nhuận tăng trên TTCK Việt Nam.

H9: không có sự khác biệt đáng kể giữa mức sinh lời vượt 
trội tích lũy (CAAR) trước và sau khi công bố cổ tức và lợi 
nhuận đều giảm trên TTCK Việt Nam.

H10: không có sự khác biệt đáng kể giữa mức sinh lời 
vượt trội tích lũy (CAAR) trước và sau khi công bố cổ tức 
không đổi và lợi nhuận tăng trên TTCK Việt Nam.

H11: không có sự khác biệt đáng kể giữa mức sinh lời 
vượt trội tích lũy (CAAR) trước và sau khi công bố cổ tức 
không đổi và lợi nhuận giảm trên TTCK Việt Nam.

Để kiểm tra mức độ phản ứng của thị trường vốn với 
những nguồn tin mới về cổ tức và lợi nhuận, nhóm nghiên 
cứu sử dụng kiểm định t-test để đánh giá mức độ bị tác động 
của CAAR, đồng thời kiểm tra những giả thuyết đã đề cập bên 
trên. Độ tin cậy được sử dụng trong bài nghiên cứu là 95% 
nhằm kiểm định các giả thuyết cho rằng, không có bất cứ lợi 
nhuận bất thường nào trong suốt chuỗi ngày trong cửa sổ sự 
kiện. Kiểm định giả thuyết thống kê t-test cho CAAR được 
tính toán như sau:
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sử dụng trong bài nghiên cứu là 95% nhằm kiểm định các giả thuyết cho rằng, không có 

bất cứ lợi nhuận bất thường nào trong suốt chuỗi ngày trong cửa sổ sự kiện. Kiểm định 

giả thuyết thống kê t-test cho CAAR được tính toán như sau: 

 � =
����

�	(����)
 

Trong đó: α	(CAAR) là sai số chuẩn của suất sinh lời vượt trội trung bình tích luỹ 

CAAR. 

Sai số chuẩn được tính dựa trên công thức:  

�. � = 	
		

√�
  

 Trong đó: S.E là sai số chuẩn,  là độ lệch chuẩn, N là số lượng quan sát. 

Kết quả và thảo luận  

Về cổ tức 

 Đối với thông tin cổ tức tăng: tại ngày CBTT (T=0) thị trường phản ánh khá tiêu 

cực với thông tin cổ tức chi trả cho cổ đông tăng lên, với mức giảm bình quân của thị 

trường là khoảng 0,571% và t-test là -1,417. Dựa trên CAAR, có thể thấy trước khi có 

thông tin về tỷ lệ chi trả cổ tức tăng, thì lợi nhuận bình quân bất thường tích lũy trên thị 

trường hầu như luôn biến động dương nhưng khi bắt đầu có sự rò rỉ thông tin là doanh 

nghiệp sắp chi trả cổ tức thì CAAR giảm xuống, giảm mạnh nhất vào ngay trước khi có 

CBTT một ngày, từ -0,278% xuống -4,496%. CAAR có giá trị âm lớn thể hiện sự tiêu cực 

rất lớn của toàn thị trường lên thông tin mới này.  

 Đối với thông tin cổ tức giảm: tại ngày CBTT cổ tức chi trả giảm, AAR là 0,025%; 

t-value là 0,14097 và CAAR là 0,553%. Trong những ngày trước khi CBTT, suất sinh lời 

bất thường tích lũy hầu như ở mức khá cao, đặc biệt khi đến gần với ngày công bố (trước 

2 ngày) CAAR đạt mức tăng là 1,154%. CAAR trong ngày CBTT vẫn dương, thể hiện thị 

trường vẫn có nhận định tích cực với nguồn thông tin cổ tức chi trả giảm.  

Đối với thông tin cổ tức không đổi: trước ngày CBTT một ngày, thị trường đều 

tiêu cực khi nhận định sắp có thông tin chi trả cổ tức, cụ thể là đối với trường hợp thông 

tin cổ tức không đổi, AAR đang biến động ở mức khá ổn định nhưng lại giảm mạnh 

xuống -1,355% vào ngày T=-1. Trong ngày CBTT, AAR vẫn tiếp tục biến động nhưng 

Trong đó: α (CAAR) là sai số chuẩn của suất sinh lời vượt 
trội trung bình tích luỹ CAAR.

Sai số chuẩn được tính dựa trên công thức: 
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sử dụng trong bài nghiên cứu là 95% nhằm kiểm định các giả thuyết cho rằng, không có 

bất cứ lợi nhuận bất thường nào trong suốt chuỗi ngày trong cửa sổ sự kiện. Kiểm định 

giả thuyết thống kê t-test cho CAAR được tính toán như sau: 

 � =
����

�	(����)
 

Trong đó: α	(CAAR) là sai số chuẩn của suất sinh lời vượt trội trung bình tích luỹ 

CAAR. 

Sai số chuẩn được tính dựa trên công thức:  

�. � = 	
		

√�
  

 Trong đó: S.E là sai số chuẩn,  là độ lệch chuẩn, N là số lượng quan sát. 

Kết quả và thảo luận  

Về cổ tức 

 Đối với thông tin cổ tức tăng: tại ngày CBTT (T=0) thị trường phản ánh khá tiêu 

cực với thông tin cổ tức chi trả cho cổ đông tăng lên, với mức giảm bình quân của thị 

trường là khoảng 0,571% và t-test là -1,417. Dựa trên CAAR, có thể thấy trước khi có 

thông tin về tỷ lệ chi trả cổ tức tăng, thì lợi nhuận bình quân bất thường tích lũy trên thị 

trường hầu như luôn biến động dương nhưng khi bắt đầu có sự rò rỉ thông tin là doanh 

nghiệp sắp chi trả cổ tức thì CAAR giảm xuống, giảm mạnh nhất vào ngay trước khi có 

CBTT một ngày, từ -0,278% xuống -4,496%. CAAR có giá trị âm lớn thể hiện sự tiêu cực 

rất lớn của toàn thị trường lên thông tin mới này.  

 Đối với thông tin cổ tức giảm: tại ngày CBTT cổ tức chi trả giảm, AAR là 0,025%; 

t-value là 0,14097 và CAAR là 0,553%. Trong những ngày trước khi CBTT, suất sinh lời 

bất thường tích lũy hầu như ở mức khá cao, đặc biệt khi đến gần với ngày công bố (trước 

2 ngày) CAAR đạt mức tăng là 1,154%. CAAR trong ngày CBTT vẫn dương, thể hiện thị 

trường vẫn có nhận định tích cực với nguồn thông tin cổ tức chi trả giảm.  

Đối với thông tin cổ tức không đổi: trước ngày CBTT một ngày, thị trường đều 

tiêu cực khi nhận định sắp có thông tin chi trả cổ tức, cụ thể là đối với trường hợp thông 

tin cổ tức không đổi, AAR đang biến động ở mức khá ổn định nhưng lại giảm mạnh 

xuống -1,355% vào ngày T=-1. Trong ngày CBTT, AAR vẫn tiếp tục biến động nhưng 

Trong đó: S.E là sai số chuẩn, σ là độ lệch chuẩn, N là số 
lượng quan sát.

Kết quả và thảo luận 

Về cổ tức

Đối với thông tin cổ tức tăng: tại ngày CBTT (T=0) thị 
trường phản ánh khá tiêu cực với thông tin cổ tức chi trả cho 
cổ đông tăng lên, với mức giảm bình quân của thị trường là 
khoảng 0,571% và t-test là -1,417. Dựa trên CAAR, có thể 
thấy trước khi có thông tin về tỷ lệ chi trả cổ tức tăng, thì lợi 
nhuận bình quân bất thường tích lũy trên thị trường hầu như 
luôn biến động dương nhưng khi bắt đầu có sự rò rỉ thông 
tin là doanh nghiệp sắp chi trả cổ tức thì CAAR giảm xuống, 
giảm mạnh nhất vào ngay trước khi có CBTT một ngày, từ 
-0,278% xuống -4,496%. CAAR có giá trị âm lớn thể hiện 
sự tiêu cực rất lớn của toàn thị trường lên thông tin mới này. 

Đối với thông tin cổ tức giảm: tại ngày CBTT cổ tức chi 
trả giảm, AAR là 0,025%; t-value là 0,14097 và CAAR là 
0,553%. Trong những ngày trước khi CBTT, suất sinh lời 
bất thường tích lũy hầu như ở mức khá cao, đặc biệt khi đến 
gần với ngày công bố (trước 2 ngày) CAAR đạt mức tăng là 
1,154%. CAAR trong ngày CBTT vẫn dương, thể hiện thị 
trường vẫn có nhận định tích cực với nguồn thông tin cổ tức 
chi trả giảm. 

Đối với thông tin cổ tức không đổi: trước ngày CBTT một 
ngày, thị trường đều tiêu cực khi nhận định sắp có thông tin 
chi trả cổ tức, cụ thể là đối với trường hợp thông tin cổ tức 
không đổi, AAR đang biến động ở mức khá ổn định nhưng lại 
giảm mạnh xuống -1,355% vào ngày T=-1. Trong ngày CBTT, 
AAR vẫn tiếp tục biến động nhưng giảm nhẹ hơn -0,133%; 
CAAR cũng giảm xuống -0,244% và t-test là -0,56464 (bảng 
1 và biểu đồ 1). 

Bảng 1. Mức sinh lời vượt trội bình quân (AAR) và mức sinh lời 
vượt trội bình quân tích luỹ (CAAR) xung quanh ngày doanh 
nghiệp CBTT cổ tức (%).

Nguồn: kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả.

Lợi nhuận

Đối với thông tin lợi nhuận tăng: tại ngày CBTT (T=0), 
thị trường tăng nhẹ, với mức tăng bình quân của thị trường 
đạt gần 0,093%. Một ngày trước và một ngày sau khi CBTT, 
thị trường phản ánh khá tích cực với thông tin được đưa ra, 
sau đó đến ngày +3 mức sinh lời giảm nhẹ xuống -0,065%. 
Tại ngày CBTT, thị trường phản ứng khá tích cực với nguồn 

Ngày
DI DD DU

AAR t-test CAAR AAR t-test CAAR AAR t-test CAAR

10 0,423 1,175 -5,964 -0,040 -0,202 -2,745 -0,106 -0,479 -3,257

9 0,255 0,753 -6,387 -0,210 -1,068 -2,705 -0,490 -2,469 -3,151

8 -0,016 -0,047 -6,642 -1,056 -3,694 -2,495 -0,275 -0,682 -2,661

7 0,237 0,634 -6,626 -0,613 -2,371 -1,440 -0,523 -1,779 -2,386

6 -0,155 -0,766 -6,863 -0,978 -3,877 -0,827 -1,063 -2,659 -1,863

5 -0,732 -2,224 -6,707 -0,594 -1,882 0,151 -0,641 -1,461 -0,800

4 0,168 0,521 -5,976 -0,470 -1,224 0,745 -0,193 -0,555 -0,158

3 -0,179 -0,538 -6,143 0,431 2,616 1,215 -0,059 -0,293 0,034

2 -0,873 -2,631 -5,964 0,076 0,427 0,785 0,134 0,571 0,093

1 -0,024 -0,056 -5,091 0,155 0,855 0,708 0,203 0,924 -0,041

0 -0,571 -1,417 -5,067 0,025 0,141 0,553 -0,133 -0,565 -0,244

-1 -4,217 -5,860 -4,496 -0,626 -2,838 0,528 -1,355 -2,532 -0,111

-2 -0,293 -0,937 -0,278 0,286 1,487 1,154 0,476 2,254 1,244

-3 -0,312 -0,859 0,014 0,543 3,479 0,868 0,422 2,187 0,768

-4 -0,149 -0,432 0,326 0,320 1,775 0,325 0,105 0,503 0,346

-5 -0,680 -1,806 0,475 0,052 0,293 0,006 0,141 0,755 0,241

-6 0,211 0,574 1,156 -0,302 -1,780 -0,047 -0,127 -0,619 0,099

-7 0,241 0,690 0,945 0,002 0,009 0,255 0,526 2,215 0,227

-8 0,552 1,802 0,704 0,251 1,282 0,254 -0,413 -1,730 -0,299

-9 -0,290 -1,061 0,152 -0,192 -1,097 0,002 0,005 0,027 0,114

-10 0,442 1,357 0,442 0,194 1,158 0,194 0,110 0,507 0,110
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Biểu đồ 1. Biến động lợi nhuận bất thường bình quân tích lũy xung quanh ngày 

CBTT cổ tức. 

Nguồn: kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả. 

Lợi nhuận 

 Đối với thông tin lợi nhuận tăng: tại ngày CBTT (T=0), thị trường tăng nhẹ, với 

mức tăng bình quân của thị trường đạt gần 0,093%. Một ngày trước và một ngày sau khi 

CBTT, thị trường phản ánh khá tích cực với thông tin được đưa ra, sau đó đến ngày +3 

mức sinh lời giảm nhẹ xuống -0,065%. Tại ngày CBTT, thị trường phản ứng khá tích cực 

với nguồn thông tin này, cụ thể là CAAR đạt hơn 0,418%, và trong 10 ngày sau khi 

CBTT mức sinh lời bình quân tích luỹ vẫn tiếp tục đạt giá trị dương, với mức cao nhất đạt 

được là 1,001% vào ngày +10.  

Đối với thông tin lợi nhuận tăng: tại ngày CBTT (T=0), thị trường tăng nhẹ, với 

mức tăng bình quân của thị trường đạt gần 0,093%. Một ngày trước và một ngày sau khi 

CBTT, thị trường phản ánh khá tích cực với thông tin được đưa ra, sau đó đến ngày +3 

mức sinh lời giảm nhẹ xuống -0,065%. Tại ngày CBTT, thị trường phản ứng khá tích cực 

với nguồn thông tin này, cụ thể là CAAR đạt hơn 0,418% và trong 10 ngày sau khi CBTT 
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là 1,001% vào ngày +10.  

Đối với thông tin lợi nhuận giảm: tại thời điểm CBTT lợi nhuận giảm, AAR là 

0,111%, t-test là 0,903, CAAR là -0,120. Dường như mức sinh lời vượt trội bình quân 

không bị ảnh hưởng bởi thông tin lợi nhuận giảm. Tuy nhiên suất sinh lời bình quân tích 

tại ngày T=0 lại mang giá trị âm, nguyên nhân đến từ việc AAR trong 2 ngày trước khi 

CBTT đều mang giá trị âm lần lượt là -0,138% và -0,187%, thể hiện sự tiêu cực của thị 

trường trước khi thông tin được công bố (bảng 2). 
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Biểu đồ 1. Biến động lợi nhuận bất thường bình quân tích lũy 
xung quanh ngày CBTT cổ tức.
Nguồn: kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả.
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thông tin này, cụ thể là CAAR đạt hơn 0,418%, và trong 10 
ngày sau khi CBTT mức sinh lời bình quân tích luỹ vẫn tiếp 
tục đạt giá trị dương, với mức cao nhất đạt được là 1,001% 
vào ngày +10. 

Đối với thông tin lợi nhuận giảm: tại thời điểm CBTT 
lợi nhuận giảm, AAR là 0,111%, t-test là 0,903, CAAR là 
-0,120. Dường như mức sinh lời vượt trội bình quân không 
bị ảnh hưởng bởi thông tin lợi nhuận giảm. Tuy nhiên suất 
sinh lời bình quân tích lũy tại ngày T=0 lại mang giá trị 
âm, nguyên nhân đến từ việc AAR trong 2 ngày trước khi 
CBTT đều mang giá trị âm lần lượt là -0,138% và -0,187%, 
thể hiện sự tiêu cực của thị trường trước khi thông tin được 
công bố (bảng 2).
Bảng 2. Mức sinh lời vượt trội bình quân (AAR) và mức sinh lời 
vượt trội bình quân tích luỹ (CAAR) xung quanh ngày doanh 
nghiệp CBTT lợi nhuận (%).

Ngày
Lợi nhuận tăng Lợi nhuận giảm

AAR t-test CAAR AAR t-test CAAR

10 0,007 0,089 1,001 -0,052 -0,352 0,098

9 0,096 1,237 0,994 -0,005 -0,042 0,149

8 -0,018 -0,234 0,898 0,084 0,670 0,155

7 0,111 1,134 0,917 0,085 0,678 0,071

6 -0,054 -0,584 0,806 0,270 2,311 -0,014

5 0,082 0,956 0,859 -0,092 -0,743 -0,284

4 0,130 1,556 0,778 0,090 0,765 -0,192

3 -0,065 -0,624 0,647 -0,013 -0,110 -0,282

2 0,169 2,089 0,712 -0,159 -0,998 -0,269

1 0,125 1,390 0,544 0,010 0,092 -0,110

0 0,093 1,030 0,419 0,112 0,903 -0,120

-1 0,106 1,228 0,326 -0,187 -1,524 -0,232

-2 0,101 1,133 0,220 -0,138 -1,004 -0,044

-3 0,122 1,359 0,119 0,006 0,050 0,094

-4 0,055 0,661 -0,003 0,167 1,382 0,087

-5 0,050 0,607 -0,058 0,162 1,170 -0,080

-6 0,179 2,198 -0,108 -0,081 -0,625 -0,242

-7 -0,041 -0,532 -0,287 -0,072 -0,539 -0,161

-8 -0,028 -0,356 -0,246 -0,054 -0,429 -0,089

-9 -0,046 -0,558 -0,218 0,251 2,051 -0,036

-10 -0,172 -2,161 -0,172 -0,287 -2,146 -0,287

Nguồn: kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả.

Cổ tức và lợi nhuận 

Cổ tức giảm - Lợi nhuận tăng/giảm (DD-EI; DD-ED): 
nhìn chung có thể thấy khi có thông tin DD-EI thì thị trường 
phản ứng rất tích cực, cụ thể là trong ngày công bố CAAR 
đạt giá trị dương và vẫn tiếp tục dương suốt 10 ngày sau đó. 
Trong khi đối với trường hợp DD-ED, CAAR trong ngày 
CBTT sụt giảm mạnh và từ ngày +5 trở đi mang giá trị âm 
thể hiện phản ứng xấu của thị trường đối với nguồn thông 
tin này.

Cổ tức tăng - Lợi nhuận tăng/giảm (DI-EI; DI-ED): 
trước hết đối với nguồn tin mới lợi nhuận tăng và cổ tức 
cũng tăng, biến động giá trên thị trường phản ứng tích cực 
cho thấy đây là một tin tốt đối với các nhà đầu tư. Đối với 
nhóm thứ hai là cổ tức tăng nhưng lợi nhuận giảm, suất sinh 
lời bất thường bình quân 3 ngày trước khi CBTT đều giảm 
xuống giá trị âm, điều này phản ánh sự đánh giá, dự đoán 
khá tiêu cực của nhà đầu tư đối với nguồn tin sắp công bố 
này (biểu đồ 2). 

Biểu đồ 2. Biến động của CAAR xung quanh ngày CBTT cổ tức 
tăng và lợi nhuận tăng/giảm.
Nguồn: kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả.

Cổ tức không đổi - Thu nhập tăng/giảm (DU-EI; DU-
ED): đối với trường hợp doanh nghiệp có cổ tức chi trả 
không đổi, lợi nhuận tăng, CAAR tại ngày CBTT đạt giá trị 
dương và tiếp tục dương trong những ngày sau đó, với mức 
cao nhất đạt được là 0,646% vào ngày +4. Trái ngược với 
trường hợp này, thị trường phản ứng khá tiêu cực khi nhận 
được thông tin lợi nhuận trong kỳ giảm nhưng cổ tức chi trả 
không đổi, cụ thể là CAAR tại trước khi CBTT 1 ngày sụt 
giảm mạnh và mang giá trị âm (biểu đồ 3).

Thảo luận 

Với độ tin cậy là 5%, nhóm nghiên cứu chỉ chấp nhận 
hai giả thuyết là H1 và H4. Như vậy có thể kết luận rằng, 
việc biến động giá và tạo nên lợi nhuận bất thường quanh 
những ngày CBTT về lợi nhuận cũng như cổ tức của các 
doanh nghiệp niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán 
TP Hồ Chí Minh chứng tỏ rằng thị trường hoạt động chưa 
được hiệu quả. Thêm vào đó, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, 

12 
 

trường hợp DD-ED, CAAR trong ngày CBTT sụt giảm mạnh và từ ngày +5 trở đi mang 

giá trị âm thể hiện phản ứng xấu của thị trường đối vơí nguồn thông tin này. 

 Cổ tức tăng - Lợi nhuận tăng/giảm (DI-EI; DI-ED): trước hết đối với nguồn tin 

mới lợi nhuận tăng và cổ tức cũng tăng, biến động giá trên thị trường phản ứng tích cực 

cho thấy đây là một tin tốt đối với các nhà đầu tư. Đối với nhóm thứ hai là cổ tức tăng 

nhưng lợi nhuận giảm, suất sinh lời bất thường bình quân 3 ngày trước khi CBTT đều 

giảm xuống giá trị âm, điều này phản ánh sự đánh giá, dự đoán khá tiêu cực của nhà đầu 

tư đối với nguồn tin sắp công bố này (biểu đồ 2).  

 

 

 

Biểu đồ 2. Biến động của CAAR xung quanh ngày CBTT cổ tức tăng và lợi nhuận 

tăng/giảm. 

Nguồn: kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả. 

Cổ tức không đổi - Thu nhập tăng/giảm (DU-EI; DU-ED): đối với trường hợp doanh 

nghiệp có cổ tức chi trả không đổi, lợi nhuận tăng, CAAR tại ngày CBTT đạt giá trị 

dương và tiếp tục dương trong những ngày sau đó, với mức cao nhất đạt được là 0,646%  

vào ngày +4. Trái ngược với trường hợp này, thị trường phản ứng khá tiêu cực khi nhận 

được thông tin lợi nhuận trong kỳ giảm nhưng cổ tức chi trả không đổi, cụ thể là CAAR 

tại trước khi CBTT 1 ngày sụt giảm mạnh và mang giá trị âm (biểu đồ 3). 

 

-1

-0,5

0

0,5

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

CAAR (DI-RI) (%) CAAR (DI- RD) (%)

13 
 

 

Biểu đồ 3. Biến động của CAAR xung quanh ngày CBTT cổ tức không đổi và lợi 

nhuận tăng/giảm. 
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Thảo luận  

 Với độ tin cậy là 5%, nhóm nghiên cứu chỉ chấp nhận hai giả thuyết là H1 và H4. 

Như vậy có thể kết luận rằng, việc biến động giá và tạo nên lợi nhuận bất thường quanh 
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giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh chứng tỏ rằng thị trường hoạt động chưa được 

hiệu quả. Thêm vào đó, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, lợi nhuận vượt trội bình quân tích 

lũy cũng biến động theo chiều hướng khác nhau khi có nguồn tin lợi nhuận tăng so với 

thông tin lợi nhuận giảm và trường hợp cổ tức tăng so với cổ tức giảm và cổ tức không 
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nhập từng quý, hay cổ tức thay đổi trong năm sẽ tác động đáng kể đến biến động giá cổ 

phiếu trên thị trường. 
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cũng cần phải CBTT về báo cáo tài chính đúng thời hạn nhằm nâng cao tính thanh khoản, 

đồng thời góp phần làm thông tin trên TTCK trở nên hiệu quả hơn. 

Đối với các cơ quan quản lý nhà nước: hiện nay đại bộ phận các nhà đầu tư tại Việt 
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lợi nhuận vượt trội bình quân tích lũy cũng biến động theo 
chiều hướng khác nhau khi có nguồn tin lợi nhuận tăng so 
với thông tin lợi nhuận giảm và trường hợp cổ tức tăng so 
với cổ tức giảm và cổ tức không đổi. Tuy nhiên, trong chuỗi 
thời gian nghiên cứu, mức thu nhập bất thường sẽ không đạt 
đáng kể sau khi trừ đi các chi phí giao dich, thuế thu nhập 
trong đầu tư chứng khoán. Kết quả này đồng quan điểm với 
Aharony và Swary (1980) [9] khi cho rằng, thông báo thu 
nhập từng quý, hay cổ tức thay đổi trong năm sẽ tác động 
đáng kể đến biến động giá cổ phiếu trên thị trường.

Một số khuyến nghị

Đối với các công ty niêm yết: các công ty niêm yết cần 
phải giám sát các giao dịch nội gián, tránh hiện tượng trục 
lợi từ thông tin nội bộ bằng cách quản lý chặt chẽ và minh 
bạch thông tin để tạo nên lòng tin cho các nhà đầu tư. Bên 
cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần phải CBTT về báo cáo 
tài chính đúng thời hạn nhằm nâng cao tính thanh khoản, 
đồng thời góp phần làm thông tin trên TTCK trở nên hiệu 
quả hơn.

Đối với các cơ quan quản lý nhà nước: hiện nay đại bộ 
phận các nhà đầu tư tại Việt Nam có tính chất nhỏ lẻ, chính 
vì thế các cơ quan quản lý cần phải hiện đại hóa tổ chức 
TTCK nhằm thu hút các tổ chức, các quỹ đầu tư trong và 
ngoài nước. Phối hợp với các tổ chức tư vấn nước ngoài tiếp 
tục triển khai việc thực hiện giải pháp nâng hạng TTCK Việt 
Nam trên bảng MSCI từ TTCK cận biên lên thị trường mới 
nổi, áp dụng công nghệ nhằm cải tiến, rút ngắn lại chu kỳ 
thanh toán giao dich chứng khoán thành T+0, giúp dòng tiền 
của các nhà đầu tư luân chuyển nhanh hơn. 

Kết luận 

Từ các kết quả nghiên cứu có được, nhóm tác giả đã trả 
lời được các câu hỏi nghiên cứu như sau: có sự tồn tại của 
mức thu nhập bất thường bình quân tại thời điểm trước và 
sau khi CBTT lợi nhuận và cổ tức. Tuy nhiên, sau khi trừ 
đi các chi phí giao dich, thuế thu nhập trong đầu tư chứng 
khoán, mức thu nhập bất thường sẽ còn không đáng kể. Liên 
quan đến tác động của việc CBTT đến biến động giá cổ 
phiếu trên thị trường, lý thuyết thị trường hiệu quả của Fama 
(1960s) cho rằng, giả định đầu tiên khi xem xét yếu tố một 
thị trường có phải là hiệu quả hay không là thị trường phải 
tồn tại số lượng nhà đầu tư đủ lớn, có sự độc lập với nhau và 
tham gia giao dịch chứng khoán với mục đích vì lợi nhuận. 
Cùng với đó, giả định thứ hai đó là các nhà đầu tư tham gia 
thị trường sẽ ngay lập tức phản ứng đối với các thông tin 
mới được công bố.

Tại Việt Nam, theo nghiên cứu của Xuân Anh và cộng 
sự (2016) [6] đã cho thấy, không có bằng chứng cho thấy 
TTCK Việt Nam ở một trong ba dạng thị trường hiệu quả 
dạng yếu, dạng trung bình hay dạng mạnh. Bên cạnh đó, 
khi nghiên cứu tại TTCK của các quốc gia kém phát triển, 
Allen và Rachim (1996) [10] cho rằng, chủ yếu đối tượng 
các nhà đầu tư tham gia thị trường là các nhà đầu tư cá nhân, 
số lượng các nhà đầu tư, các tổ chức đầu tư có chuyên môn 
và chuyên nghiệp vẫn còn rất hạn chế, chính vì thế yếu tố 
độc lập khi đưa ra các quyết định đầu tư vẫn chưa thực sự 
rõ ràng.

Dựa trên kết quả phân tích sức ảnh hưởng của CBTT đến 
biến động của giá cổ phiếu, bài viết cũng đã đưa ra một số 
khuyến nghị dành cho các doanh nghiệp cũng như cơ quan 
quản lý trong việc giám sát nhằm đảm bảo chất lượng thông 
tin khi công bố.
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Đặt vấn đề

Bước vào thế kỷ XXI, cuộc cách mạng về công nghệ 
thông tin đang tiến triển với tốc độ nhảy vọt, trở thành một 
trong những động lực quan trọng của sự phát triển, làm 
biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội trên toàn 
thế giới. Công nghệ thông tin đã có mặt ở hầu hết các lĩnh 
vực. Ngày nay, khi mà người ta ngày càng nói nhiều đến 
một xã hội mà ở đó các phương tiện điện tử, đặc biệt là 
Internet, máy tính, điện thoại thông minh có sức chi phối 
mạnh mẽ thì những khái niệm mới liên quan đến một xã hội 
như vậy ngày càng được nhắc đến nhiều hơn. Thậm chí, đã 
hình thành một nhóm từ với tiền tố “e” (chữ cái đầu của từ 
tiếng Anh electronic - điện tử) để phân biệt những khái niệm 
trên mạng với các khái niệm truyền thống tương ứng như: 
E-mail (thư điện tử), e-commerce (thương mại điện tử), 
e-transaction (giao dịch điện tử), e-banking (ngân hàng điện 
tử), e-book (sách điện tử), e-money (tiền điện tử), e-market 
(chợ điện tử), e-shop (cửa hàng điện tử), e-news (báo điện 
tử)… và e-contract (hợp đồng điện tử). Trong lĩnh vực hợp 
đồng, thông qua phương tiện điện tử, mạng Internet, các chủ 
thể có thể giao kết hợp đồng mà không cần gặp mặt nhau 
trực tiếp để đàm phán, thương lượng. Nói đến hợp đồng 
điện tử là nói đến một phương thức thiết lập hợp đồng chứ 
không phải là một loại hợp đồng dựa trên một đối tượng cụ 
thể nào. Hợp đồng điện tử là những hợp đồng được giao 
kết thông qua các phương tiện điện tử, mà trong đó Internet 
hay ít nhất là các kỹ thuật và giao thức được sử dụng trên 
Internet đóng một vai trò cơ bản và công nghệ thông tin 
được coi là điều kiện tiên quyết.

Những vấn đề khác biệt 
trong giao kết hợp đồng điện tử
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Quan hệ hợp đồng điện tử thiết lập qua mạng Internet 
có nhiều đặc điểm khác biệt. Vì những yếu tố khác biệt đó 
mà một khuôn khổ pháp lý về hợp đồng điện tử đã dần dần 
hình thành. Do đó, ở nhiều nước trên thế giới, bên cạnh các 
đạo luật về hợp đồng truyền thống, người ta đã phải sửa đổi, 
bổ sung và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật 
để điều chỉnh những quan hệ hợp đồng được giao kết bằng 
phương tiện điện tử.

Một số vấn đề khác biệt trong giao kết hợp đồng điện tử

Về chủ thể

Trong giao kết hợp đồng điện tử, ngoài các bên tham gia 
giao kết (bên đề nghị và bên chấp nhận đề nghị) còn có một 
chủ thể khác liên quan mật thiết, đóng vai trò quan trọng, 
đảm bảo cho việc giao kết hợp đồng điện tử. Đó là các tổ 
chức cung cấp dịch vụ mạng và tổ chức cung cấp dịch vụ 
chứng thực chữ ký điện tử. Các tổ chức này thực hiện việc 
gửi, lưu trữ thông tin giữa các bên tham gia giao kết hợp 
đồng điện tử, cung cấp những thông tin cần thiết để xác 
nhận độ tin cậy của thông điệp dữ liệu trong giao kết hợp 
đồng điện tử. Họ không tham gia vào quá trình đàm phán, 
giao kết hay thực hiện hợp đồng điện tử, mà tham gia với 
tư cách là người hỗ trợ nhằm đảm bảo tính hiệu quả và giá 
trị pháp lý cho việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử. 
Chừng nào đường truyền Internet và hệ thống mạng có trục 
trặc, chừng nào tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký 
điện tử chưa đi vào hoạt động, thì chừng đó việc giao kết và 
thực hiện hợp đồng điện tử sẽ khó có thể thành công và gặp 
nhiều rủi ro. Với vai trò quan trọng như vậy, các quy định 
về quyền và nghĩa vụ pháp lý của bên thứ ba này luôn là chế 
định pháp luật không thể thiếu trong hệ thống pháp luật về 
giao dịch điện tử của mỗi quốc gia.

Ngoài ra, trong giao kết hợp đồng điện tử, do mạng 
Internet là một môi trường ảo, nên việc xác định các chủ thể 
tham gia giao kết hợp đồng điện tử thông qua môi trường 
như thế này nhiều khi rất khó khăn. Các chủ thể tham gia 
hợp đồng điện tử thường là các bên không hề quen biết 
nhau, có thể ở cách xa nhau hàng nghìn cây số, có thể ký 
kết hợp đồng và ngay cả khi thực hiện xong hợp đồng cũng 
chưa biết mặt nhau. Việc xác định chính xác năng lực chủ 
thể và thông tin về đối tác giao kết hợp đồng là điều không 
đơn giản. 

Về quy trình giao kết

Thông thường hợp đồng được hình thành bởi quá trình 
mà trong đó các bên tự do thể hiện ý chí thông qua đề nghị 
giao kết hợp đồng và chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng. 
Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp khó có thể xác định bên 
nào đưa ra đề nghị giao kết và bên nào chấp nhận đề nghị 
giao kết khi mà cả hai bên cùng ký hợp đồng được soạn thảo 
bởi Công chứng viên hoặc bởi một người hay cơ quan có 

thẩm quyền nào khác. Khái niệm “đề nghị giao kết” và “chấp 
nhận đề nghị” cũng không thích hợp đối với trường hợp khi 
hai bên cùng bàn bạc, cùng đưa ra điều kiện, yêu cầu với 
nhau và cuối cùng đi đến sự nhất trí giao kết hợp đồng [1].

Hợp đồng điện tử đặc trưng cho các giao dịch được thiết 
lập từ xa. Nếu như hợp đồng trên giấy là những tài liệu 
giao dịch “giấy tờ”, “vật chất”, thì hợp đồng điện tử lại là 
một quá trình và có hai giai đoạn xác định về mặt lý thuyết: 
Chào hàng và chấp nhận chào hàng. Các giai đoạn này được 
tạo ra thông qua quá trình gửi và nhận các thông điệp dữ liệu 
khác nhau về ý định của các bên.

Theo Uỷ ban Kinh tế châu Âu của Liên hợp quốc, hợp 
đồng điện tử bao gồm hai phần:

- Công cụ chào, nhờ vào đó một bên chào tham gia vào 
mối quan hệ hợp đồng thương mại bằng các phương tiện 
điện tử và gửi cho bên kia; hoặc sắp đặt để bên kia có các 
điều khoản mà theo đó công cụ chào được chuẩn bị để thực 
hiện. Công cụ này có thể được một số người sử dụng, họ 
thấy các điều khoản ban đầu đưa ra không chấp nhận được 
và gửi một công cụ chào mới cho người gửi đầu tiên cùng 
với những thay đổi được đề nghị.

- Công cụ chấp nhận được đệ trình bởi người chấp nhận 
các điều khoản đã đề nghị trong công cụ chào nếu như các 
điều khoản này được chấp nhận. 

Các bên có thể chọn tham gia vào đàm phán nội dung 
của hợp đồng điện tử trước khi chuyển công cụ chào dưới 
hình thức cả hai bên có thể chấp nhận được và ghi lại các 
điều khoản đã thống nhất.

Hợp đồng điện tử được ký kết bởi sự kết hợp/trao đổi của 
công cụ chào, chấp nhận và không yêu cầu một thủ tục nào 
nữa. Việc ký kết không bắt buộc do các điều khoản của hợp 
đồng giữa các bên đã rõ ràng từ việc trao đổi hai công cụ này.

Tuy nhiên, cần thận trọng trong việc lưu giữ các công cụ 
này để thực thi. Cả hai công cụ phải được các bên ghi nhận 
và lưu giữ. Các điều khoản về bằng chứng và trọng tài ở một 
số nước đòi hỏi phải có tài liệu bằng văn bản và phải được ký 
kết. Do vậy, những điều khoản này cần được quan tâm khi 
thực hiện [2].

Như đã đề cập ở trên, hợp đồng điện tử đặc trưng cho 
các giao dịch được thiết lập từ xa. Trong mối quan hệ này, 
người tiêu dùng luôn ở thế yếu so với nhà cung cấp dịch 
vụ, hàng hóa. Thế yếu này bắt nguồn từ chính phương thức 
giao kết hợp đồng: phải sử dụng biện pháp liên lạc từ xa 
(qua website, email, ứng dụng trên điện thoại thông minh 
hay ứng dụng nhắn tin…). Người tiêu dùng có thể thiếu 
thông tin về tình hình thực tế hay pháp luật điều chỉnh quan 
hệ hợp đồng. Đặc điểm này là nguyên nhân gây ra bất bình 
đẳng giữa các bên. Dễ dàng nhận thấy rằng, khi mua một 
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mặt hàng bất kỳ (ví dụ như quần áo) thông qua một website, 
người tiêu dùng không có dịp kiểm tra màu sắc, kích cỡ hay 
chất liệu quần áo như khi mua ở một cửa hàng thời trang, có 
thể trực tiếp thử, sờ vào mặt hàng hay giơ ra ánh sáng. Khi 
giữa người mua hàng và người bán hàng không trực tiếp gặp 
nhau thương lượng, kiểm tra hàng hóa mua bán, người tiêu 
dùng rất có khả năng gặp rủi ro từ giao dịch này. Chẳng hạn, 
do thông tin trao đổi giữa hai bên không rõ ràng, người tiêu 
dùng có thể nhận những loại hàng hóa không như suy nghĩ 
và kỳ vọng ban đầu của mình. Mặt khác, trên thực tế, các hợp 
đồng điện tử đa phần tồn tại dưới dạng là hợp đồng theo mẫu, 
do đó vị thế của người tiêu dùng từ xa đã yếu thế lại càng yếu 
thế vì họ không có quyền thỏa thuận, thương lượng. 

Mặc dù có sự bất bình đẳng giữa các bên, mặc dù có tình 
trạng bất cân xứng về thông tin và khả năng thương lượng 
giữa các bên, và mặc dù quy trình, phương thức giao kết hợp 
đồng điện tử có khác biệt như vậy, nhưng không phải “cư 
dân mạng” nào cũng nắm rõ. Do đó, cần thiết phải có sự can 
thiệp của pháp luật để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - 
bên yếu thế trong quan hệ hợp đồng điện tử.

Về xác định thời điểm và địa điểm giao kết hợp đồng

Nếu như một hợp đồng soạn thảo dưới hình thức văn bản 
thường được giao kết bằng cách hai bên gặp gỡ nhau trực 
tiếp để thương thảo các điều khoản hoặc trao đổi với nhau 
bằng các tài liệu giao dịch và ký bằng chữ ký tay, thì đối với 
giao kết hợp đồng điện tử, các bên giao tiếp với nhau trong 
một môi trường ảo, có vị trí địa lý xa nhau, ở bất kỳ đâu 
và vào bất kỳ thời điểm nào đều có thể truy cập vào mạng 
để gửi hoặc nhận một thông điệp dữ liệu đề nghị hay chấp 
nhận đề nghị giao kết hợp đồng. Đề nghị và chấp nhận đề 
nghị giao kết hợp đồng được tạo ra, được gửi đi, được nhận 
và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử, thường không có 
sự can thiệp trực tiếp của con người, do đó, việc xác định 
thời điểm và địa điểm giao kết hợp đồng sẽ trở nên khó 
khăn hơn so với hợp đồng được giao kết bằng phương thức 
truyền thống. 

Pháp luật hợp đồng truyền thống thường quy định: đối 
với các hợp đồng bằng văn bản, thì thời điểm giao kết hợp 
đồng là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản; còn đối với 
các hợp đồng được ký kết từ xa, thì thời điểm giao kết hợp 
đồng là thời điểm bên được đề nghị đưa ra trả lời chấp nhận 
đề nghị giao kết hợp đồng (thuyết tống phát) hoặc bên đề 
nghị nhận được trả lời chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng 
(thuyết tiếp thu). Trong môi trường mạng, nếu áp dụng quy 
tắc xác định thời điểm giao kết hợp đồng căn cứ vào thời 
điểm bên sau cùng ký vào văn bản là điều khó thực hiện bởi 
các bên ký kết không có mặt trực tiếp vào thời điểm ký kết 
hợp đồng chính thức. Mặc dù cùng là hợp đồng được ký kết 
từ xa, nhưng chúng ta cũng không thể căn cứ vào dấu bưu 
điện như đối với hợp đồng được ký kết thông qua thư tín để 

xác định thời điểm giao kết hợp đồng điện tử. Phương tiện 
điện tử đã xóa nhòa khoảng cách về không gian và thời gian, 
nó ảnh hưởng trực tiếp tới việc xác định thời điểm giao kết 
hợp đồng, khiến cho vấn đề trở nên phức tạp, thậm chí là 
ngăn cản áp dụng các quy tắc xác định thời điểm giao kết 
hợp đồng tồn tại phổ biến từ lâu của luật hợp đồng.

Phức tạp tương tự cũng sẽ phát sinh khi xác định địa 
điểm giao kết hợp đồng. Các bên trong giao kết hợp đồng 
điện tử tiếp xúc với nhau qua một môi trường ảo, mọi nơi, 
mọi lúc đều có thể đăng nhập vào mạng để gửi và nhận 
thông điệp dữ liệu chào hàng hoặc chấp nhận chào hàng, 
mà không nhất thiết phải ở tại trụ sở hay nơi cư trú của 
mình. Như vậy, địa điểm gửi và nhận thông điệp dữ liệu 
(nhằm xác định địa điểm giao kết hợp đồng) có phải là địa 
điểm các bên có mặt thực tế khi gửi và nhận thông điệp dữ 
liệu hay không? Một địa điểm như vậy sẽ được xác định và 
chứng minh như thế nào? Điều này dường như là khó thực 
hiện do môi trường mạng là một môi trường ảo và không 
biên giới. Và khi đã xác định được một địa điểm như vậy thì 
sẽ xảy ra trường hợp địa điểm này lại không có mối liên hệ 
với các chủ thể tham gia, với nơi phát sinh nghĩa vụ hay với 
nơi thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Trên thực tế, một doanh 
nghiệp ở Việt Nam có thể đặt máy chủ website kinh doanh 
tại Hoa Kỳ tiến hành ký kết hợp đồng qua mạng với một 
doanh nghiệp ở Singapore để mua hàng vận chuyển tới Thái 
Lan. Khi đó, vấn đề xác định yếu tố địa điểm ký kết hợp 
đồng là không hề đơn giản. Trong bối cảnh đó, vấn đề đặt ra 
là cần xác định địa điểm gửi và nhận thông điệp dữ liệu như 
thế nào và theo nguyên tắc nào? 

Một sự thiếu tin tưởng sẽ bao trùm khi chúng ta chỉ nói 
rằng, một hợp đồng đang tồn tại ở đâu đó, vào một thời 
điểm nào đó trong không gian số, bởi vì để một hợp đồng 
có hiệu lực pháp lý người ta cần biết khi nào, ở đâu và cách 
thức hợp đồng đó được ký kết. Câu trả lời sẽ dành cho các 
nhà lập pháp.

Về chữ ký trong hợp đồng

Một hợp đồng thường phải có chữ ký của các bên nhằm 
khẳng định sự thỏa thuận của các bên đối với các điều khoản 
trong hợp đồng. Chữ ký trong hợp đồng trước hết phải là biểu 
tượng thể hiện mong muốn của các bên. Xét về mặt pháp lý, 
một chữ ký trong hợp đồng chính là cơ sở để xác định mong 
muốn đó. Ngoài việc thể hiện mong muốn của các chủ thể, 
chữ ký còn thể hiện hai mục tiêu khác: Thứ nhất, nó có thể 
được sử dụng để xác định người ký; thứ hai, chữ ký có thể 
được sử dụng làm bằng chứng cho tính toàn vẹn của một 
văn bản (chẳng hạn, trong một văn bản dài, chữ ký không 
chỉ xuất hiện ở trang cuối mà còn xuất hiện trong từng trang, 
điều này có ý nghĩa bảo đảm hợp đồng là một thể thống nhất, 
chống lại sự thay đổi ở bất cứ phần nào trong hợp đồng, qua 
đó bảo đảm tính toàn vẹn của văn bản). 
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Đối với hợp đồng bằng văn bản, pháp luật hợp đồng các 
nước thường quy định việc các bên tham gia cùng ký vào 
một hợp đồng bằng văn bản là điều kiện cần để hợp đồng có 
giá trị pháp lý. Chữ ký có thể là bất kỳ biểu tượng nào (ví dụ 
như đóng dấu, điểm chỉ…) được sử dụng hoặc được chấp 
nhận bởi các bên tham gia với mục đích xác thực nội dung 
văn bản; tuy nhiên, sử dụng chữ ký viết tay vẫn là cách phổ 
biến để thể hiện sự đồng ý với các điều khoản của hợp đồng. 

Đối với hợp đồng điện tử, việc tạo lập một chữ ký hay 
đóng dấu sẽ không thể thực hiện được như đối với hợp đồng 
bằng văn bản, mà sẽ được ký bằng chữ ký điện tử. Nếu hợp 
đồng bằng văn bản thường nhất thiết phải gắn liền với chữ 
ký tay, thì hợp đồng điện tử có người bạn đồng hành là chữ 
ký điện tử. Chữ ký điện tử (electronic signature) là chữ ký 
được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc 
các hình thức khác bằng phương tiện điện tử, gắn liền hoặc 
kết hợp một cách logic với thông điệp dữ liệu, có khả năng 
xác nhận người ký thông điệp dữ liệu và xác nhận sự chấp 
thuận của người đó đối với nội dung thông điệp dữ liệu 
được ký [3].

Trong giao kết hợp đồng điện tử, chức năng xác thực và 
bảo đảm sự toàn vẹn là rất quan trọng. Đặc biệt, trong bối 
cảnh các giao dịch điện tử được tự động hoá và hệ thống 
kỹ thuật, công nghệ về giao dịch điện tử dễ bị sửa đổi, thì 
nhu cầu có một cách thức đảm bảo nhận dạng bên đề nghị 
và bên được đề nghị giao kết hợp đồng điện tử, cũng như 
sự toàn vẹn của thông điệp dữ liệu là rất cần thiết. Chữ ký 
điện tử có nhiều loại khác nhau, có thể là một cái tên đặt 
cuối thông điệp dữ liệu, một ảnh chụp chữ ký viết tay gắn 
với thông điệp dữ liệu, một mã số bí mật có khả năng xác 
định người gửi thông điệp dữ liệu,… trong số đó, có chữ 
ký điện tử an toàn do một tổ chức cung cấp dịch vụ chứng 
thực chữ ký điện tử tin cậy phát hành hoặc có loại chữ ký 
điện tử không đảm bảo độ an toàn do các bên giao dịch tự 
tạo ra. Dưới góc độ pháp lý, những chữ ký điện tử như vậy 
phải được thừa nhận nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
giao kết hợp đồng điện tử. Vấn đề là ở chỗ, pháp luật phải 
đưa ra các tiêu chí để xác định và bảo đảm giá trị pháp lý 
của chữ ký điện tử.

Câu hỏi đặt ra là, chữ ký điện tử nào đảm bảo chức năng 
tương đương với chữ ký truyền thống, đồng thời ngăn ngừa 
việc giả mạo chữ ký, xác thực người ký thông điệp dữ liệu 
và bảo đảm tính toàn vẹn của thông điệp dữ liệu sau khi đã 
ký. Khác với chữ ký tay, việc sử dụng chữ ký điện tử đặt ra 
vấn đề cần phải đảm bảo các yêu cầu về mặt công nghệ và 
về mặt pháp lý, tức là đảm bảo việc chữ ký điện tử được sử 
dụng an toàn và thể hiện ý chí rõ ràng của các bên về thông 
tin trong thông điệp dữ liệu. Vậy làm thế nào để nhận dạng 
chữ ký điện tử, hay nói cách khác, cần có biện pháp nào để 
các bên có thể xác định được chữ ký điện tử của đối tác. Về 
vấn đề này, cần có một cách thức nào đó mang tính kỹ thuật 

hoặc một tổ chức trung gian nhằm chứng thực tính xác thực 
và đảm bảo độ tin cậy của chữ ký điện tử. Đây là một vấn 
đề không xảy ra khi giao kết hợp đồng theo phương thức 
truyền thống, nhưng lại rất cần được quan tâm khi giao kết 
hợp đồng điện tử nhằm đảm bảo sự an toàn. 

Về yêu cầu hợp đồng phải giao kết dưới hình thức văn 
bản 

Tự do thoả thuận là một trong những nguyên tắc quan 
trọng trong giao kết hợp đồng. Điều này có nghĩa là các bên 
được tự do lựa chọn hình thức thích hợp khi giao kết hợp 
đồng. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn pháp lý trong các giao 
dịch hợp đồng giữa các bên, nhằm mục đích tạo bằng chứng 
về hợp đồng đã được giao kết, tạo thói quen thận trọng khi 
giao kết hợp đồng và ngăn ngừa gian lận, pháp luật hợp đồng 
đặt ra giới hạn đối với một số loại hợp đồng cụ thể đòi hỏi bắt 
buộc phải được thiết lập bằng văn bản, nếu không hợp đồng 
đó sẽ không có hiệu lực.

Hợp đồng điện tử đặt ra vấn đề xem xét lại yêu cầu về 
hình thức văn bản trong giao kết hợp đồng. Hợp đồng điện 
tử không được thể hiện ở dạng hữu hình như một văn bản, 
mà là phức hợp vô hình của các dòng điện tích hợp, dạng 
mã số của máy tính và các thuật toán không có trạng thái 
cố định. Các điều khoản của loại hợp đồng này có thể xuất 
hiện trên một trang web, trong một bức thư điện tử, hay 
trong một tệp tin, nhưng chúng không được viết bằng giấy 
trắng và mực đen, mà chỉ tồn tại trong bộ nhớ hay trên màn 
hình máy tính, điện thoại thông minh. Do vậy, câu hỏi đặt 
ra là liệu yêu cầu về hình thức văn bản có thể áp dụng đối 
với các hợp đồng điện tử hay không, liệu có khái niệm “văn 
bản” trong hợp đồng điện tử hay không? Văn bản là khái 
niệm đơn giản và dễ hiểu trong thế giới giấy mực, nhưng 
lại rất khác biệt trong thế giới điện tử - một thế giới không 
giấy tờ. Như vậy, quy định về hợp đồng phải được giao kết 
dưới hình thức văn bản là một rào cản pháp lý đối với sự 
phát triển của hợp đồng điện tử. Để tận dụng những ưu thế 
của hợp đồng điện tử, thì cần thiết phải xóa bỏ rào cản này. 

Tại Hoa Kỳ, người ta xóa bỏ rào cản này bằng cách 
không sử dụng khái niệm “văn bản”, mà thay vào đó sử 
dụng khái niệm “bản ghi”. Mục 2.13 Luật Thống nhất về 
giao dịch điện tử của Hoa Kỳ năm 1999 quy định: “Bản 
ghi được hiểu là thông tin được ghi trên một phương tiện 
hữu hình hoặc được lưu giữ trong môi trường điện tử hoặc 
phương tiện khác và có thể phục hồi được dưới dạng có thể 
nhận biết” [4]. Khái niệm “bản ghi” phù hợp với hợp đồng 
điện tử hơn vì nó không chỉ giữ được ý nghĩa là hình thức 
văn bản hữu hình theo cách hiểu truyền thống, mà lại có thể 
bao gồm bất kỳ thông tin nào được lưu giữ bằng phương 
tiện điện tử hay phương tiện khác và có thể phục hồi được 
bằng hình thức có thể nhận biết. Sáng kiến này của các nhà 
lập pháp Hoa Kỳ đã tháo gỡ mối lo ngại cho các khách hàng 
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giao dịch trên mạng cũng như những công ty bán lẻ trực 
tuyến và gia tăng độ tin tưởng cho các giao dịch hợp đồng 
điện tử. Canada và Singapore cũng có cách làm tương tự khi 
các nước này ban hành Luật Giao dịch điện tử.

Một cách khác để xóa bỏ rào cản pháp lý đối với hợp 
đồng điện tử là pháp luật ghi nhận hợp đồng điện tử có giá 
trị pháp lý tương đương với hợp đồng dưới hình thức văn 
bản (văn bản giấy truyền thống). Đây là giải pháp được 
đưa ra trong Luật mẫu về Thương mại điện tử năm 1996 
của Ủy ban Liên hợp quốc về Luật thương mại quốc tế 
(UNCITRAL) (Điều 5) và nhiều nước, trong đó Việt Nam 
chúng ta cũng đi theo hướng này. Cách quy định này tạo 
cơ sở cho việc áp dụng ngay các văn bản quy phạm pháp 
luật điều chỉnh các giao dịch truyền thống trong điều kiện 
chưa thể đưa ra một khái niệm về hình thức văn bản tổng 
quát, phù hợp với cả môi trường truyền thống cũng như môi 
trường điện tử. 

Về vấn đề bản gốc của hợp đồng

Hợp đồng ký kết theo phương thức truyền thống thường 
có điều khoản quy định hợp đồng được lập thành bao nhiêu 
bản (có giá trị như nhau) và mỗi bên giữ mấy bản. Đây chính 
là những bản gốc của hợp đồng, tương ứng với số lượng bao 
nhiêu bản hợp đồng được thiết lập thì có bấy nhiêu bản gốc 
hợp đồng. Bản gốc là sự thể hiện tính toàn vẹn của thông tin 
chứa đựng trong văn bản, đảm bảo thông tin trong tài liệu 
là nguyên thủy, không bị thay đổi. Khi có tranh chấp xảy ra, 
bản gốc hợp đồng là chứng cứ có giá trị chứng minh cao về 
sự tồn tại của quan hệ hợp đồng giữa các bên.

Được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu, hợp đồng 
điện tử được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ 
bằng phương tiện điện tử. Những thông điệp dữ liệu được 
gửi đi thực chất chỉ là những bản copy, còn bản gốc vẫn 
được giữ lại ở máy tính đã khởi tạo ra hay đang lưu giữ 
thông điệp dữ liệu đó. Việc bảo đảm tính toàn vẹn của thông 
điệp dữ liệu này là điều không phải đơn giản trong một môi 
trường điện tử có thể dễ dàng sửa đổi. Nếu các thông điệp 
dữ liệu đó bị sửa đổi thì khó xác định được đâu là bản gốc. 
Thậm chí còn có ý kiến khẳng định: “Trên mạng máy tính 
không tồn tại bản gốc của hợp đồng, vì một số thông tin 
được đưa vào máy tính của bạn và giả thiết rằng văn bản 
gốc tồn tại dưới hình thức phi vật chất trong bộ nhớ của 
máy tính thì tất cả những gì mà các bạn in ra chỉ là những 
bản copy. Như vậy, cần phải tìm các biện pháp khác để đem 
lại cho những bản copy này một giá trị pháp lý nhất định, 
chứ không phải là những biện pháp truyền thống như biện 
pháp chứng thực văn bản viết” [5]. 

Muốn giải quyết được các vấn đề liên quan đến bản gốc 
của một hợp đồng điện tử thì trước tiên cần phải sử dụng 
một số biện pháp để đảm bảo thông điệp dữ liệu sẽ không 
bị thay đổi, đảm bảo được sự nguyên vẹn và tính chính xác. 

Đây là công việc phức tạp, đòi hỏi có sự kết hợp chặt chẽ 
giữa vấn đề kỹ thuật, công nghệ và vấn đề về pháp lý mà các 
bên giao kết hợp đồng điện tử không thể bỏ qua nếu muốn 
có đủ chứng cứ hợp lệ trong một vụ tranh chấp.

Không xây dựng một đạo luật riêng điều chỉnh các quan hệ 
hợp đồng điện tử

Từ những phân tích ở trên cho thấy, sự phức tạp mà hợp 
đồng điện tử mang lại đối với pháp luật hợp đồng hiện có 
và những vấn đề có thể nảy sinh khi áp dụng các quy định 
hiện tại đối với hợp đồng điện tử. Pháp luật hợp đồng truyền 
thống chưa đề cập hoặc có đề cập nhưng không đầy đủ và 
toàn diện về những vấn đề như thông điệp dữ liệu, giá trị 
pháp lý của thông điệp dữ liệu, thời điểm gửi và nhận thông 
điệp dữ liệu, chữ ký điện tử…, và vì vậy, chưa thể giải quyết 
được những vấn đề rất đặc thù phát sinh từ việc giao kết và 
thực hiện hợp đồng điện tử.

Khi phương thức giao kết hợp đồng thay đổi thì nhu 
cầu cần thiết là pháp luật về hợp đồng cũng cần phải có 
sự thay đổi cho phù hợp. Tuy nhiên, những thay đổi đó chỉ 
mang tính hình thức, kỹ thuật, còn bản chất và mục đích của 
những giao dịch này vẫn không có gì thay đổi. Do đó, xây 
dựng một đạo luật riêng về hợp đồng điện tử là không cần 
thiết. Một luật chuyên biệt về hợp đồng điện tử sẽ chỉ là sự 
diễn đạt lại một cách khôn khéo những quy định pháp luật 
hợp đồng hiện tại để bao gồm cả hợp đồng điện tử. Trên 
thế giới, chúng ta chưa chứng kiến quốc gia nào xây dựng 
một đạo luật riêng điều chỉnh việc giao kết và thực hiện hợp 
đồng điện tử. Thay vào đó, người ta thường ban hành những 
đạo luật điều chỉnh về hình thức điện tử của tất cả các giao 
dịch pháp lý (các điều kiện, cách thức để các giao dịch tiến 
hành bằng phương tiện điện tử được xem là có giá trị pháp 
lý như các giao dịch tiến hành bằng các phương tiện truyền 
thống), trong đó có hợp đồng; những vấn đề về nội dung 
của từng loại giao dịch vẫn do pháp luật chuyên ngành điều 
chỉnh. Hợp đồng là một giao dịch và những quy định về 
giao kết hợp đồng điện tử chỉ là một phần trong pháp luật về 
giao dịch điện tử hoặc thương mại điện tử mà thôi.

Trên thế giới, xu hướng xây dựng pháp luật về giao dịch 
điện tử thường quy định 3 nhóm vấn đề cơ bản: i) Thừa 
nhận các giao dịch điện tử (qua việc thừa nhận giá trị pháp 
lý của các thông điệp dữ liệu); ii) Thừa nhận chữ ký điện 
tử (chữ ký số) nhằm bảo đảm tính an toàn và bảo mật của 
các hệ thống thông tin; iii) Quy định về những khía cạnh 
liên quan tới giao dịch điện tử gồm: quyền và nghĩa vụ của 
các nhà cung cấp dịch vụ mạng, thanh toán trực tuyến, bảo 
vệ quyền sở hữu trí tuệ trên mạng, bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng trên mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân trên mạng, tội 
phạm, vi phạm trên mạng và cơ chế giải quyết tranh chấp 
trên mạng.

Đối với Việt Nam, pháp luật về hợp đồng điện tử hiện 
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nay được xây dựng xoay quanh hai trụ cột chính là Luật 
Giao dịch điện tử năm 2005 và Luật Công nghệ thông tin 
năm 2006. Năm 2005 là năm đầu tiên hợp đồng điện tử 
được pháp luật thừa nhận và quy định chính thức. Đây là 
một dấu mốc lịch sử có ý nghĩa khi nghiên cứu về quá trình 
xây dựng khung pháp luật điều chỉnh việc giao kết hợp đồng 
điện tử ở nước ta. Cho tới thời điểm này, về cơ bản, những 
văn bản quy phạm pháp luật được coi là quan trọng nhất tạo 
cơ sở pháp lý cho việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện 
tử đã được ban hành. Nội dung điều chỉnh pháp luật chủ yếu 
đối với hợp đồng điện tử ở Việt Nam được thể hiện ở các 
quy định về thừa nhận giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử, 
nguyên tắc giao kết hợp đồng điện tử, trình tự giao kết hợp 
đồng điện tử, thời điểm và địa điểm giao kết hợp đồng điện 
tử, chữ ký trong hợp đồng điện tử, bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng trong giao kết hợp đồng điện tử và bảo vệ thông 
tin cá nhân trong giao kết hợp đồng điện tử. Được lồng ghép 
trong các quy định chung về giao dịch điện tử, mô hình pháp 
luật điều chỉnh việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử 
của nước ta về cơ bản là theo xu hướng chung của thế giới: 
không xây dựng một đạo luật riêng điều chỉnh các quan hệ 
hợp đồng điện tử.

Kết luận

Để tận dụng những cơ hội to lớn mà công nghệ thông tin 
mang lại, nhiều nước (trong đó có Việt Nam) có chủ trương 
vừa phát triển các hoạt động cung ứng dịch vụ thương mại 
điện tử, vừa xây dựng mới hoặc là sửa đổi luật pháp để điều 
chỉnh các quan hệ phát sinh từ các giao dịch điện tử nói 

chung và hợp đồng điện tử nói riêng, bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, người tiêu dùng tham gia 
quan hệ này, đảm bảo cho các hợp đồng được ký kết thông 
qua các phương tiện điện tử cũng có giá trị pháp lý như 
khi các hợp đồng đó được ký kết bằng văn bản giấy theo 
phương thức truyền thống. 

Cách mạng công nghiệp 4.0, sự phát triển của công nghệ 
thông tin và Internet yêu cầu pháp luật phải có sự điều chỉnh 
để đáp ứng những đòi hỏi của một xã hội hiện đại. Nếu 
không thích ứng với những sự phát triển mới này, luật pháp 
lạc hậu sẽ khiến ngày càng nhiều vấn đề bị mang ra kiện 
tụng, và vì vậy sẽ khiến cho các luật sư cũng như các vị 
quan toà phải thám hiểm những vùng biển pháp lý phức tạp 
mà chưa ai đặt chân tới để tìm ra lời giải đáp.
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Đặt vấn đề

BĐKH có nguy cơ làm giảm hiệu quả kinh tế của ngành 
nông nghiệp [1] mà hậu quả chính của nó ảnh hưởng trực 
tiếp đến hệ thống canh tác bền vững, làm giảm năng suất 
cây trồng và vật nuôi. Sản xuất nông nghiệp có liên quan 
đáng kể đến mối quan hệ giữa môi trường tự nhiên và xã 
hội, và mức độ BĐKH có thể ảnh hưởng đến hệ thống nông 
nghiệp vốn phụ thuộc nhiều vào những yếu tố này [2, 3]. 
Đánh giá tính dễ bị tổn thương là một công cụ hiệu quả để 
xác định mức độ nhạy cảm với tác hại của hệ thống sản xuất 
nông nghiệp để nhận biết và làm giảm nhẹ các tác động và 
tăng cường khả năng ứng phó với các yếu tố gây tổn thương 
do BĐKH [4]. Đánh giá tính dễ tổn thương của nông hộ do 
BĐKH toàn cầu hiện nay là trọng tâm chính của chính sách 
nông nghiệp, đặc biệt khi ngành nông nghiệp chủ yếu dựa 
vào điều kiện tự nhiên và phần lớn dân số vẫn sống dựa 
vào kinh tế nông nghiệp ở các quốc gia đang phát triển [1]. 
Cho đến nay, đã có không ít các nghiên cứu đánh giá tính 
tổn thương ở các khía cạnh khác nhau do BĐKH của người 
dân, đặc biệt là người dân nông thôn. Tuy nhiên, chưa có 
nghiên cứu nào đánh giá tính tổn thương bằng các chỉ số 
cụ thể, đo lường cho từng hộ hoặc nhóm hộ. Do đó, kết quả 
đánh giá không thể hiện được tính tổn thương và năng lực 
ứng phó của từng hộ hoặc nhóm hộ với những đặc trưng 
riêng về nguồn lực sinh kế. Nghiên cứu này được tiến hành 
nhằm xây dựng bộ chỉ số và xác định phương pháp đánh 
giá tính tổn thương về sinh kế do BĐKH ở cấp hộ và nhóm 
hộ nông nghiệp trong bối cảnh Việt Nam để hỗ trợ hiệu quả 

hơn cho các nghiên cứu đánh giá tính tổn thương và thực thi 
các chính sách nâng cao năng lực ứng phó BĐKH của hộ 
và cộng đồng.

Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp tổng quan hệ thống 
(systematic review) kết hợp phương pháp tham vấn nhóm 
chuyên gia (expert consultation). Trong đó, phương pháp 
tổng quan hệ thống được thực hiện qua 4 bước: (i) Tìm kiếm 
các cụm từ, khái niệm liên quan đến tính tổn thương về sinh 
kế và phương pháp đánh giá tính tổn thương. Có 7 cụm từ và 
khái niệm liên quan được sử dụng để tìm kiếm; (ii) Sử dụng 
các cụm từ và khái niệm đã xác định để tìm kiếm các tài liệu 
khoa học đã được xuất bản ở các tạp chí khoa học có uy tín 
trong nước và quốc tế có thể tiếp cận được. Có 34 tài liệu 
liên quan được tập hợp cho nghiên cứu; (iii) Tổng hợp các 
tài liệu thu thập được, hợp nhất thông tin và loại bỏ những 
trùng lặp. Sau khi loại bỏ những trùng lặp có 22 bài báo 
đăng trên tạp chí Scopus và ISI được hợp nhất để phân tích; 
(iv) Phân tích thông tin đã thu thập và hình thành tổng quan.

Phương pháp tham vấn nhóm chuyên gia được tiến hành 
qua thảo luận nhóm gồm 4 chuyên gia trong lĩnh vực ứng 
phó BĐKH và phát triển nông thôn và 2 lãnh đạo cấp tỉnh 
phụ trách lĩnh vực BĐKH. Nội dung tham vấn chuyên gia 
gồm việc góp ý điều chỉnh, bổ sung bộ chỉ số được xác định 
từ tổng quan tài liệu để phù hợp với điều kiện sản xuất và 
các chính sách Nhà nước hỗ trợ ứng phó BĐKH của từng 
nhóm đối tượng, từng vùng miền khác nhau. 

Phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương 
về sinh kế của nông hộ do biến đổi khí hậu

Bùi Thị Minh Hà*, Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Hữu Thọ
Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên

Ngày nhận bài 10/8/2018; ngày chuyển phản biện 16/8/2018; ngày nhận phản biện 24/9/2018; ngày chấp nhận đăng 12/10/2018

Tóm tắt:

Nghiên cứu nhằm xác định phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương về sinh kế của nông hộ do biến đổi khí hậu 
(BĐKH) có cơ sở khoa học và phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội của Việt Nam. Qua tổng quan tài liệu và tham vấn 
chuyên gia trong lĩnh vực BĐKH và phát triển nông thôn, một bộ chỉ số đánh giá tổn thương về sinh kế do BĐKH 
(HCLVI) đã được xác định với 19 tiêu chí cấp 1 và 34 tiêu chí cấp 2 phân bổ ở 3 nhóm, gồm tính nhạy cảm, tính phơi 
nhiễm và năng lực thích ứng của hộ. Tính tổn thương của hộ được phản ánh qua giá trị của chỉ số HCLVI được tính 
toán bằng công thức đánh giá tổn thương của Hahn và cs (2009) với ma trận chỉ số tổn thương đã được xác định. 
HCLVI có giá trị từ 0 (ít tổn thương nhất) đến 1 (tổn thương nhiều nhất). 

Từ khóa: biến đổi khí hậu, phương pháp đánh giá, sinh kế, tính tổn thương.

Chỉ số phân loại: 5.7
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Kết quả và thảo luận 

Tính dễ bị tổn thương về sinh kế do BĐKH của nông 
hộ

Khái niệm tính dễ bị tổn thương đã được sử dụng rộng 
rãi trong nhiều ngữ cảnh nghiên cứu để chỉ mức độ mà một 
hệ thống có thể bị tổn hại bởi nhiều yếu tố tác động [5-7]. 
Thuật ngữ “dễ bị tổn thương” thường liên quan đến các mối 
nguy hiểm từ tự nhiên như lũ lụt, hạn hán cũng như các mối 
nguy xã hội (nghèo đói, chính trị...). Trong bối cảnh BĐKH, 
Adger (2006) cùng Eakin và cs (2014) [8, 9] đã chỉ ra rằng 
tính dễ bị tổn thương của hộ hay cộng đồng là tình trạng dễ 
bị tổn hại, mất mát của hộ hay của cộng đồng do tiếp xúc 

các thay đổi môi trường tự nhiên và xã hội nhưng không có 
khả năng thích nghi. Ở khía cạnh sinh kế, tính dễ tổn thương 
của hộ hoặc cộng đồng là tình trạng dễ bị tổn hại, mất mát 
về sinh kế và hộ hay cộng đồng không có khả năng ứng phó 
[10]. Hầu hết các nghiên cứu liên quan tính dễ bị tổn thương 
đều thừa nhận rằng, tính dễ bị tổn thương được xác lập bởi 
ba khía cạnh chính, gồm độ nhạy cảm; sự phơi nhiễm hoặc 
các áp lực bên ngoài; khả năng điều chỉnh của đối tượng bị 
tổn thương [11, 12]. 

Mức độ phơi nhiễm của hộ do BĐKH là mức độ mà hộ 
phải tiếp xúc hoặc hứng chịu những căng thẳng và nguy cơ 
tổn hại về kinh tế, xã hội hoặc môi trường do BĐKH gây ra. 
Mức độ tiếp xúc liên quan đến tần suất, cường độ, khoảng 
thời gian và phạm vi của các mối nguy hại do BĐKH [7, 8, 
13]. Mức độ tiếp xúc được sử dụng để chỉ sự hiện diện (theo 
vị trí) của con người, sinh kế, các nguồn tài nguyên, cơ sở 
hạ tầng, hoặc các tài sản kinh tế, văn hóa, xã hội ở những 
nơi có thể chịu những ảnh hưởng bất lợi bởi các hiện tượng 
tự nhiên và vì thế có thể là đối tượng của những tổn hại tiềm 
tàng trong tương lai [11].

Độ nhạy cảm của hộ với BĐKH là mức độ một hộ, hệ 
thống sản xuất và tài sản sinh kế của hộ bị ảnh hưởng bởi 
tác động của BĐKH [7, 8, 14]. Sự đo lường này minh hoạ 
khả năng đáp ứng của một hệ thống với những tác động 
BĐKH trên cơ sở năng lực kinh tế - xã hội, sinh thái của hệ 
thống và xác định mức độ mà hệ thống sẽ chịu ảnh hưởng 
[15]. Độ nhạy có thể được xem là xác suất gặp phải và mức 
độ ảnh hưởng do tiếp xúc với các tai biến khí hậu [16]. Do 
vậy, độ nhạy cảm của hộ với BĐKH có ảnh hưởng trực tiếp 
hoặc gián tiếp đến mức độ tổn hại do BĐKH đối với hộ [11]. 

Năng lực thích ứng BĐKH của hộ là khả năng mà hộ có 
thể thay đổi tình trạng hiện tại của hệ thống sản xuất và sinh 
kế của mình để di chuyển đến một tình trạng ít bị tổn thương 
hơn [7, 11, 17, 18]. Năng lực thích ứng phụ thuộc vào sự sẵn 
có các nguồn vốn sinh kế bao gồm: tự nhiên, vật chất, tài 
chính, xã hội và con người, và khả năng kết hợp các nguồn 
lực của hộ để ứng phó với các tác động của BĐKH [8, 19].

Các tiếp cận trong đánh giá tính tổn thương của nông 
hộ

Có nhiều cách tiếp cận đánh giá tính tổn thương do 
BĐKH ở cấp hộ. Pearson và Langridge (2008) [20] đã phân 
loại tiếp cận đánh giá tính tổn thương theo các phương pháp 
và đơn vị phân tích thành: thí nghiệm (experiment); mô hình 
mô phỏng (modeling); thống kê tổng hợp (meta-analysis); 
khảo sát thực trạng (survey); dân tộc học (Ethnographic) (sơ 
đồ 1). Thí nghiệm, mô phỏng, thống kê tổng hợp là những 
cách tiếp cận chủ yếu mang tính định lượng và các cách tiếp 
cận còn lại theo hướng định tính.  
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Sơ đồ 1. Phân loại tiếp cận và phương pháp đánh giá tính tổn 
thương [20]. 

Thông thường các cách tiếp cận định lượng là tiếp cận 
tối giản hóa và chỉ áp dụng cho một hoặc một số hiện tượng 
cực đoan được xác định rõ ràng, cụ thể. Cách tiếp cận này 
thực hiện dựa trên cơ chế truy xuất hay còn gọi là suy diễn 
ngược từ kết quả các tiếp xúc hay kết quả tổn thương để 
xác định nguyên nhân, yếu tố làm thay đổi; thay đổi như 
thế nào; đối tượng nào bị tác động; mức độ tác động và làm 
thế nào để quản lý các yếu tố đó. Do cách tiếp cận này đơn 
giản hóa hệ thống, có nhiều giả định nên kết quả nghiên 
cứu thường chứa đựng nhiều rủi ro và xa rời thực tiễn nếu 
không có thiết kế tốt. Do đó, kết quả nghiên cứu không thể 
là cơ sở duy nhất để đưa ra các quyết định liên quan nhằm 
nâng cao năng lực thích ứng. Ngược lại, cách tiếp cận định 
tính dựa vào ngữ cảnh là cách tiếp cận phân tích tính tổn 
thương dựa vào quan điểm và nhận định của một cá nhân 
hoặc một nhóm người trong xã hội. Tiếp cận này thường sát 
thực tiễn, chi tiết, cụ thể nhưng manh mún, phụ thuộc bối 
cảnh nên khó khái quát hóa [20]. Phối kết hợp giữa tiếp cận 
định lượng và định tính sẽ có những kết quả đánh giá tổng 
hợp và sát thực tiễn, được xem là tiếp cận tối ưu trong phân 
tích tổn thương [21]. Sự kết hợp này được thể hiện qua các 
phương pháp trung gian giữa định tính và định lượng, gồm 
phương pháp thống kê hỗn hợp và điều tra. Nói cách khác, 
phương pháp mô hình hóa thông tin dữ liệu từ điều tra là 
một trong những phương pháp tối ưu trong đánh giá tính 
tổn thương. 

Tiếp cận đánh giá tổn thương do BĐKH qua điều tra 
cũng được phân loại theo từng khía cạnh và cấp độ đánh giá. 
Đánh giá cấp cá nhân, cấp hộ, cấp cộng đồng hoặc vùng, 
quốc gia… Mỗi cấp độ yêu cầu những cách tiếp cận riêng; 
cấp độ càng cao, mang tính vĩ mô thường áp dụng các tiếp 
cận mang tính định lượng và cấp độ nhỏ, cá thể thường theo 
xu thế định tính [22]. Tổn thương về sinh kế do BĐKH là 
vấn đề phức tạp, mang tính hệ thống và chịu ảnh hưởng của 
nhiều yếu tố mang tính địa phương, do đó hướng nghiên 
cứu phải mang tính tổng hợp, lồng ghép tất cả các khía cạnh 
định tính, định lượng, về sinh lý, kinh tế và xã hội [23, 24]. 

Trong tiếp cận tổng hợp, nhiều nghiên cứu đã chú ý đến 
liên kết tính dễ tổn thương và phát triển sinh kế bền vững. 
Do đó, dữ liệu điều tra thường được thiết kế dựa vào khung 
dễ bị tổn thương/bền vững [25]; sinh kế bền vững [26] và 

khung lồng ghép khái niệm phát triển bền vững vào tính dễ 
tổn thương [27].

Phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương về sinh 
kế của hộ

Phương pháp tính toán mức độ dễ bị tổn thương về sinh 
kế của hộ:

Có rất nhiều phương pháp tính toán và đánh giá tính tổn 
thương hay mức tổn thương của hộ. Việc lựa chọn phương 
pháp tính toán phù hợp phụ thuộc vào mục đích phân tích, 
nguồn gốc tính tổn thương và cấp độ phân tích [28]. Các 
phương pháp đánh giá phổ biến gồm phương pháp mô hình 
kinh tế cấp hộ (Individual Household Model - IHM) của 
Opiyo và cs (2014) [29]; phương pháp bộ chỉ số Household 
Vulnerability Index (HVI) của Fanrpan (2004) [30]; phương 
pháp kinh tế lượng Econometric Methods (VER, VEU, 
VEP) của Hoddinott và cs (2003) [31]; phương pháp đánh 
giá tổn thương có sự tham gia (PVA) của Chiwaka và cs 
(2004) [32]; phương pháp đánh giá chỉ số tổn thương sinh 
kế tổng hợp (Livelihood vulnerability index - LVI) của 
Hahn và cs (2009) [33]. 

Phương pháp IHM; VER, VEU, VEP chủ yếu đánh giá ở 
góc độ kinh tế bằng phương pháp định lượng nên chứa nhiều 
giả định, ít sát với thực tiễn. Ngược lại, phương pháp PVA 
chủ yếu mang tính định tính, không chuẩn hóa và không bao 
hàm hết các vấn đề của hệ thống sản xuất và đời sống của 
nông hộ [28]. Phương pháp bộ chỉ số LVI là phương pháp 
tổng hợp, lồng ghép được nhiều yếu tố và được chuẩn hóa 
và đo lường nên được sử dụng phổ biến [22, 27, 28].  

LVI xem xét tổng thể các yếu tố tác động của BĐKH đến 
sinh kế chung. Ở cấp độ nông hộ, chỉ số tổn thương sinh kế 
do BĐKH được cụ thể hóa ở cấp hộ và bao hàm các yếu tố 
liên quan đến BĐKH. Chỉ số này được ký hiệu là HCLVI 
(Household climate vulnerability index). Để tính toán chỉ số 
LVI hay HCLVI, bước đầu tiên cần thực hiện là xác định bộ 
chỉ số bao gồm các yếu tố ảnh hưởng đến tính tổn thương về 
sinh kế của hộ. Các yếu tố được phân nhóm thành các nhóm 
nguồn lực và bối cảnh của hộ trong khung sinh kế bền vững 
DFID. Để chính xác hơn trong tính toán LVI/HCLVI, các 
chỉ số được phân hạng thành yếu tố chính (cấp 1) và yếu tố 
phụ (cấp 2).

Từ công thức tính mức độ tổn thương của Hahn và cs 
(2009) [33], chỉ số HCLVI được tính bằng công thức sau:
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  Mhi

hi

 = ( ∑ ) /∑  

  Trong đó: n là số lượng yếu tố phụ trong mỗi yếu tố chính; indexSj thể hiện giá 
trị các yếu tố phụ cấu thành yếu tố chính thứ j.  

  Mỗi yếu tố phụ có thể được đo lường theo một hệ thống đơn vị khác nhau nên 
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thực hiện là xác định bộ chỉ số bao gồm các yếu tố ảnh hưởng đến tính tổn thương về 
sinh kế của hộ. Các yếu tố được phân nhóm thành các nhóm nguồn lực và bối cảnh của 
hộ trong khung sinh kế bền vững DFID. Để chính xác hơn trong tính toán 
LVI /HCLVI , các chỉ số được phân hạng thành yếu tố chính (cấp 1) và yếu tố phụ (cấp 
2).  

T ừ công thức tính mức độ tổn thương của Hahn và cs (2009) [33], chỉ số 
HCLVI đư ợc tính bằng công thức sau: 

HCLVI = ( ∑ ) /∑  

  Trong đó: m là số lượng các yếu tố chính cấu thành tính tổn thương của hộ; Wi 
là trọng số của yếu tố chính thứ i; Mhi là giá trị của yếu tố chính thứ i gây tổn thương 
đối với sinh kế nông hộ. Chỉ số HCLVI n ằm trong khoảng 0 (ít tổn thương nhất) đến 1 
(tổn thương nhiều nhất). 

  Mhi

hi

 = ( ∑ ) /∑  

  Trong đó: n là số lượng yếu tố phụ trong mỗi yếu tố chính; indexSj thể hiện giá 
trị các yếu tố phụ cấu thành yếu tố chính thứ j.  

  Mỗi yếu tố phụ có thể được đo lường theo một hệ thống đơn vị khác nhau nên 
chúng sẽ được chuẩn hóa để trở thành một chỉ số thống nhất để tính toán. Chuẩn hóa 

4 
 

 
 

Sơ đồ 1. Phân loại tiếp cận và phương pháp đánh giá tính tổn thương [20].  

Thông thường các cách tiếp cận định lượng là tiếp cận tối giản hóa và chỉ áp 

dụng cho một hoặc một số hiện tượng cực đoan được xác định rõ ràng, cụ thể. Cách 

tiếp cận này thực hiện dựa trên cơ chế truy xuất hay còn gọi là suy diễn ngược từ kết 

quả các tiếp xúc hay kết quả tổn thương để xác định nguyên nhân, yếu tố làm thay đổi; 

thay đổi như thế nào; đối tượng nào bị tác động; mức độ tác động và làm thế nào để 

quản lý các yếu tố đó. Do cách tiếp cận này đơn giản hóa hệ thống, có nhiều giả định 

nên kết quả nghiên cứu thường chứa đựng nhiều rủi ro và xa rời thực tiễn nếu không 

có thiết kế tốt. Do đó, kết quả nghiên cứu không thể là cơ sở duy nhất để đưa ra các 

quyết định liên quan nhằm nâng cao năng lực thích ứng. Ngược lại, cách tiếp cận định 

tính dựa vào ngữ cảnh là cách tiếp cận phân tích tính tổn thương dựa vào quan điểm và 

nhận định của một cá nhân hoặc một nhóm người trong xã hội. Tiếp cận này thường 

sát thực tiễn, chi tiết, cụ thể nhưng manh mún, phụ thuộc bối cảnh nên khó khái quát 

hóa [20]. Phối kết hợp giữa tiếp cận định lượng và định tính sẽ có những kết quả đánh 

giá tổng hợp và sát thực tiễn, được xem là tiếp cận tối ưu trong phân tích tổn thương 

[21]. Sự kết hợp này được thể hiện qua các phương pháp trung gian giữa định tính và 

định lượng, gồm phương pháp thống kê hỗn hợp và điều tra. Nói cách khác, phương 

pháp mô hình hóa thông tin dữ liệu từ điều tra là một trong những phương pháp tối ưu 

trong đánh giá tính tổn thương.  

Tiếp cận đánh giá tổn thương do BĐKH qua điều tra cũng được phân loại theo 

từng khía cạnh và cấp độ đánh giá. Đánh giá cấp cá nhân, cấp hộ, cấp cộng đồng hoặc 

vùng, quốc gia… Mỗi cấp độ yêu cầu những cách tiếp cận riêng; cấp độ càng cao, 

mang tính vĩ mô thường áp dụng các tiếp cận mang tính định lượng và cấp độ nhỏ, cá 

thể thường theo xu thế định tính [22]. Tổn thương về sinh kế do BĐKH là vấn đề phức 

tạp, mang tính hệ thống và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố mang tính địa phương, do 

đó hướng nghiên cứu phải mang tính tổng hợp, lồng ghép tất cả các khía cạnh định 

tính, định lượng, về sinh lý, kinh tế và xã hội [23, 24].  

Trong tiếp cận tổng hợp, nhiều nghiên cứu đã chú ý đến liên kết tính dễ tổn 

thương và phát triển sinh kế bền vững. Do đó, dữ liệu điều tra thường được thiết kế 

Kết quả 
tổn 
thương 
 

Ngữ 
cảnh tổn 
thương 
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Trong đó: n là số lượng yếu tố phụ trong mỗi yếu tố 
chính; indexSj thể hiện giá trị các yếu tố phụ cấu thành yếu 
tố chính thứ j. 

Mỗi yếu tố phụ có thể được đo lường theo một hệ thống 
đơn vị khác nhau nên chúng sẽ được chuẩn hóa để trở thành 
một chỉ số thống nhất để tính toán. Chuẩn hóa giá trị của 
một yếu tố được thực hiện qua hàm số:  

IndexSj = (𝑆j - 𝑆𝑚𝑖𝑛)/(𝑆𝑚𝑎𝑥 - 𝑆𝑚𝑖𝑛) (trong trường hợp 
thuận yếu tố Sj làm tăng tính tổn thương của nông hộ), và 
IndexSj = (Smax- 𝑆j)/(𝑆𝑚𝑎𝑥 - 𝑆𝑚𝑖𝑛) (trong trường hợp 
nghịch yếu tố Sj làm giảm tính tổn thương của nông hộ).

Với Sj là giá trị gốc yếu tố phụ (giá trị thực) đối với nông 
hộ nghiên cứu; Smin và Smax lần lượt là các giá trị tối thiểu 
và tối đa. 

Trọng số của các yếu tố chính Wi và trọng số của các 
yếu tố phụ Wj có thể tính toán đơn giản bằng phương pháp 
trọng số đều nhau của Sullivan (2002) [34]. Tuy nhiên, để 
phản ánh đúng thực tiễn, các trọng số có thể được tính toán 
bằng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) của Saaty và 
cs (2000) [35], bởi trong thực tiễn các yếu tố khác nhau 
không thể luôn luôn có mức ảnh hưởng như nhau đến tính 
tổn thương sinh kế của hộ.

Xác định bộ chỉ số đánh giá HCLVI:

Từ tổng quan tài liệu và tham vấn chuyên gia, bộ chỉ số 
đánh giá HCLVI được tổng hợp ở bảng 1. Bảng 1 thể hiện 
chi tiết các nhóm chỉ số; chỉ số chính (cấp 1), chỉ số phụ 
(cấp 2); phương pháp đo lường chỉ số phụ và cơ sở xác định 
chỉ số. Từ lý luận về cách tiếp cận và phương pháp đánh giá 
tính tổn thương về sinh kế của hộ nêu ở trên, 19 chỉ số chính 
được phân thành 3 nhóm: nhóm chỉ số về độ phơi nhiễm; 
nhóm chỉ số về độ nhạy cảm; nhóm chỉ số về năng lực thích 
ứng. Độ phơi nhiểm của hộ gồm 2 chỉ số chính và 4 chỉ số 
phụ. Độ nhạy cảm của hộ có 2 chỉ số chính và 5 chỉ số phụ. 
Năng lực thích ứng của hộ có 15 chỉ số chính và 25 chỉ số 
phụ thuộc 5 nguồn lực sinh kế của hộ.

Chỉ số chính Mô tả chỉ số chính Chỉ số phụ Mô tả chỉ số phụ Nguồn

Độ phơi nhiễm

Chỉ số 1: các 
biến số BĐKH

Sự thay đổi dài hạn của nhiệt độ, 
lượng mưa gây ảnh hưởng đến năng 
suất cây trồng, vật nuôi

Nhiệt độ
Sự thay đổi nhiệt độ trong 
10-30 năm có ảnh hưởng đến 
sinh kế hộ

[36, 37] 

Lượng mưa
Sự thay đổi lượng mưa trong 
10-30 năm có ảnh hưởng 
sinh kế hộ

Chỉ số 2: các 
yếu tố thiên tai

Những yếu tố cực đoan bao gồm hạn 
hán, độ mặn, lạnh, nóng, và hanh 
khô góp phần đáng kể vào tình trạng 
dễ bị tổn thương của nông hộ

Lũ lụt
Số lượng trận lụt bình quân 
hàng năm có ảnh hưởng 
sinh kế hộ [38, 39]

Hạn hán/rét 
đậm, rét hại

Số lượng đợt hạn hán/rét đậm, 
rét hại bình quân hàng năm 

Độ nhạy cảm

Chỉ số 3: sâu 
bệnh, dịch 
bệnh

Những yếu tố sinh học ảnh hưởng 
đến tính dễ tổn thương đối với sản 
xuất nông nghiệp liên quan đến 
những áp lực do sâu bệnh hại bao 
gồm các bệnh do nấm, virus, vi 
khuẩn, côn trùng, động vật phá hoại

Bệnh do 
nấm, virus, vi 
khuẩn

Tần suất và mức độ thiệt hại 
do các bệnh gây ra đối với cây 
trồng, vật nuôi của hộ 

[40, 41]Bệnh do côn 
trùng

Tần suất và mức độ thiệt hại 
của cây trồng do côn trùng, 
sâu hại 

Động vật phá 
hoại

Tần suất và mức độ thiệt hại 
của cây trồng do động vật 
phá hoại

Chỉ số 4: môi 
trường sản xuất 
nông nghiệp

Mức độ phụ thuộc của hộ vào các 
nguồn tài nguyên và dịch vụ dẫn đến 
nhạy cảm với BĐKH và ảnh hưởng 
của nó đối với an toàn thực phẩm, 
bảo vệ sức khỏe, tình trạng kinh tế 
hoặc các khía cạnh xã hội khác

Phụ thuộc 
nguồn tài 
nguyên

Mức độ phụ thuộc tài nguyên 
và đa dạng nguồn tài nguyên 
thiên nhiên hộ phụ thuộc để 
sản xuất [42]

Phụ thuộc các 
dịch vụ sản 
xuất

Mức độ phụ thuộc và số 
lượng dịch vụ cần để phục vụ 
sản xuất

Năng lực thích ứng
Vốn con người

Chỉ số 5: trình 
độ học vấn

Trình độ học vấn chủ hộ cao thường 
dễ dàng tiếp cận thông tin, tăng khả 
năng đối phó với những nghịch cảnh 
để giảm tính dễ bị tổn thương

Trình độ học 
vấn Lớp hoặc cấp đã học [22, 43]

Chỉ số 6: lao 
động

Năng suất nông nghiệp phụ thuộc 
vào sự có sẵn của vốn và lao động. Lao động Số lao động nông nghiệp [41, 44]

Chỉ số 7: năng 
lực quản lý sản 
xuất

Các chiến lược quản lý nông nghiệp 
có thể giúp nông hộ thích ứng với 
thay đổi điều kiện kinh tế - xã hội 
và BĐKH

Các biện pháp 
quản lý sản 
xuất nông 
nghiệp

Số lượng các biện pháp quản 
lý rủi ro trong sản xuất, biện 
pháp bảo tổn và phát triển vốn 
sinh kế/nguồn lực sản xuất

Chỉ số 8: đặc 
điểm nhân 
khẩu học khác

Quy mô và cấu trúc hộ gia đình, 
tuổi, giới tính, tình trạng di cư, 
ngôn ngữ, tôn giáo… có liên quan 
đến mức độ dễ bị tổn thương đối 
với BĐKH

Tuổi Tuổi trung bình của các thành 
viên nông hộ

[42]Giới tính Giới tính của chủ hộ

Nhân khẩu Số thành viên thường xuyên có 
mặt tại địa phương

Vốn tài chính

Chỉ số 9: thu 
nhập

Các hộ gia đình có thu nhập thấp, ít 
tiết kiệm, ít tài sản có thể bán được 
thường dễ bị ảnh hưởng bởi những 
áp lực do BĐKH và biến động kinh 
tế - xã hội

Thu nhập Tổng thu nhập của hộ/năm; đa 
dang nguồn thu của hộ

[45, 46]
Tiết kiệm Tổng tiền tiết kiệm của hộ/năm
Tài sản có 
thể bán

Tổng tài sản có thể bán của hộ

Tín dụng Tổng vốn vay/khả năng vay 
vốn của hộ

Chỉ số 10: sử 
dụng đất đai

Nông dân không có quyền sử dụng 
hoặc sử dụng ít đất đai sẽ ít có khả 
năng tìm thấy cơ hội trong ngân 
sách hạn hẹp của mình để cải thiện 
hệ thống nông nghiệp

Đất sử dụng
Tổng diện tích đất sử dụng và 
giá trị các thửa đất hộ sử dụng; 
quyền sử dụng đất

[7, 47]

Chỉ số 11: chi 
phí sản xuất

Chi phí sản xuất của nông hộ phản 
ánh có liên quan chặt chẽ tính dễ bị 
tổn thương của nông hộ với BĐKH, 
đầu tư nhiều thường tổn thương cao

Chi phí sản 
xuất

Tổng chi phí sản xuất của nông 
hộ/năm [7]

Chỉ số 12: sử 
dụng công 
nghệ

Khả năng thích ứng nông nghiệp đối 
với BĐKH có thể tăng lên đáng kể 
nếu sử dụng các công nghệ hiện có 
như áp dụng các loại cây trồng và 
các giống thích hợp; hệ thống tưới 
tiêu; phân bón hợp lý; luân canh; hệ 
thống nhà lưới, nhà màng…

Áp dụng công 
nghệ vào sản 
xuất

Số lượng các công nghệ mới 
được nông hộ áp dụng để 
cải tiến sản xuất và quy mô 
áp dụng

[7, 30] 

Vốn xã hội

Chỉ số 13: 
mạng lưới 
hỗ trợ

Vốn xã hội làm tăng sự lan truyền 
thông tin và tăng cường sự tin cậy 
giữa người dân địa phương. Tham 
gia các lớp khuyến nông và các hợp 
tác xã đóng một vai trò quan trọng 
trong kế hoạch giảm nhẹ mức độ dễ 
bị tổn thương của hộ

Tham gia tổ 
chức xã hội

Số tổ chức, đoàn thể mà các 
thành viên hộ tham gia

[44, 48]
Hỗ trợ của 
chính quyền

Số lần hộ nhận được sự hỗ trợ 
của chính quyền khi có thiên 
tai, thảm họa xảy ra

Chỉ số 14: kênh 
thị trường

Việc hình thành thị trường địa 
phương dưới hình thức các hiệp hội, 
hợp tác xã nông nghiệp và các hợp 
tác xã dịch vụ làm tăng năng lực của 
nông dân địa phương bằng cách tạo 
điều kiện thuận lợi cho mua sắm đầu 
vào số lượng lớn, đàm phán giá cả 
và chia sẻ chi phí vận chuyển

Kênh đầu vào Số kênh cung cấp đầu vào sản 
xuất của nông hộ

[7]
Kênh đầu ra Số lượng kênh tiêu thụ sản 

phẩm đầu ra của nông hộ

Chỉ số 15: bình 
đẳng xã hội

Tiếp cận các nguồn lực và phân bổ 
nguồn lực công bằng qua các thể 
chế xã hội sẽ nâng cao năng lực 
thích ứng

Quyền 
tiếp cận tài 
nguyên

Các quyền tiếp cận các loại tài 
nguyên của hộ ở địa phương [45, 49]

Chỉ số 16: 
thể chế

Những hạn chế của thể chế liên quan 
đến quyền sử dụng đất và tiếp cận 
nguồn tài nguyên làm tăng tính dễ bị 
tổn thương của hộ và cộng đồng

Chính sách
Các chính sách liên quan đến 
sản xuất nông nghiệp ảnh 
hưởng tiêu cực đến nông hộ [45, 50]

Luật tục
Các luật tục hạn chế hiệu quả 
sản xuất nông nghiệp của 
nông hộ

Vốn vật chất và vốn tự nhiên 

Chỉ số 17: cơ 
sở hạ tầng và 
dịch vụ

Tính khả dụng và khả năng tiếp cận 
cơ sở hạ tầng sản xuất và dịch vụ có 
thể xác định khả năng ứng phó của 
nông hộ và cộng đồng

Tiếp cận cơ 
sở hạ tầng

Tiếp cận của nông hộ đến các 
cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất: 
đường giao thông, điện, nguồn 
nước, thông tin…

[7, 14]

Chỉ số 18: tư 
liệu và cơ sở 
vật chất phục 
vụ sản xuất

Quy mô sản xuất của hộ bao gồm 
đất nông nghiệp và và trang thiết bị 
có thể đánh giá tính dễ bị tổn thương 
của hộ dân. Khả năng dễ bị tổn 
thương của các hộ sản xuất quy mô 
nhỏ thường cao hơn quy mô lớn

Đất nông 
nghiệp

Số thửa đất nông nghiệp của 
hộ và diện tích bình quân 
mỗi thửa

[7, 51]
Thiết bị sản 
xuất, truyền 
thông

Số lượng và giá trị các trang 
thiết bị phục vụ sản xuất và 
truyền thông tin của hộ

Chỉ số 19: quy 
mô, số lượng, 
chất lượng đất 
và nước

Các hộ nông dân có nguồn tài chính 
hạn hẹp có thể dễ bị tổn thương nếu 
họ phải canh tác trên những thửa 
đất ít màu mỡ và thiếu hệ thống 
tưới tiêu

Diện tích đất Diện tích đất canh tác

2011[52]
Chất lượng 
đất Chất lượng đất canh tác

Thủy lợi Diện tích đất có hệ thống 
tưới tiêu

Bảng 1. Bộ chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn thương về sinh kế do 
BĐKH cấp hộ.
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Bộ chỉ số tổn thương được thiết kế dựa trên một số đặc 
trưng chung về 5 nguồn lực sinh kế cơ bản của một nông 
hộ. Do đó, đối với từng trường hợp nông hộ cụ thể, ở từng 
vùng miền cụ thể, chẳng hạn nhóm hộ trồng chè, trồng keo, 
hộ nuôi trồng thủy sản… các chỉ tiêu trong bộ chỉ số có thể 
được điều chỉnh để tính tổn thương của hộ được phản ánh 
sát thực hơn. 

Kết luận và kiến nghị

Nghiên cứu này đã xem xét các cách tiếp cận khác nhau 
trong việc đánh giá tính dễ bị tổn thương về sinh kế do 
BĐKH để từ đó xây dựng nên bộ chỉ số tổng hợp để đánh 
giá tính tổn thương của nông hộ. Ma trận chỉ số bao hàm 
được ba hợp phần của tính dễ tổn thương gồm mức độ phơi 
nhiễm, độ nhạy cảm và năng lực thích ứng, đồng thời đảm 
bảo kế thừa được cách tiếp cận bền vững dựa trên ba trụ cột 
kinh tế, xã hội và môi trường. Cách tiếp cận này cho phép 
đánh giá tính dễ bị tổn thương về sinh kế của hộ bao hàm 
những tác động của BĐKH trong sự vận động, thay đổi kinh 
tế, xã hội và môi trường thay vì chỉ tập trung vào một trong 
những thay đổi đó. 

Bộ chỉ số đánh giá tính tổn thương do BĐKH HCLVI 
có thể được ứng dụng rộng rãi cho các loại hộ khác nhau 
nhờ vào sự điều chỉnh các chỉ tiêu phù hợp với đặc trưng 
sinh kế của nông hộ ở từng vùng miền. Chẳng hạn hộ trồng 
chè miền núi phía Bắc, các chỉ số tập trung vào hiện tượng 
hạn và rét, chỉ số tài nguyên đất, nước và các hoạt động liên 
quan đến sản xuất chè. Đối với các hộ nuôi trồng thuỷ sản 
ven biển miền Trung, các chỉ số tập trung vào hiện tượng 
lũ lụt, xâm nhập mặn, diện tích mặt nước và phương thức 
nuôi theo hướng công nghiệp, chuyên canh hay xen canh. 
Danh mục các chỉ chỉ số chính cũng có thể được điều chỉnh, 
không nhất thiết chỉ gói gọn trong 19 chỉ số chính được xác 
định. Đây là yếu tố quan trọng và cần thiết bởi sẽ có những 
thay đổi theo thời gian và không gian do sự khác nhau về 
đặc điểm nông hộ, mức độ phơi nhiễm của vùng nghiên 
cứu và các biến động khác về kinh tế, xã hội và môi trường. 
Với bộ chỉ số được xác định cùng với phương pháp tính 
toán tính tổn thương của Hahn và cs (2008), tính tổn thương 
HCLVI của từng nông hộ hoặc nhóm nông hộ sẽ được lượng 
hóa để đánh giá cụ thể, có cơ sở khoa học để đưa ra các giải 
pháp hỗ trợ nâng cao năng lực ứng phó với BĐKH cho nông 
hộ cũng như đưa ra khuyến nghị cho các nhà hoạch định 
chính sách liên quan.
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Mở đầu  

Hạn hán là trạng thái thiếu hụt lượng nước so với giá trị 
trung bình trong thời gian dài, gây tình trạng khô hạn; được 
xác định bởi các đặc tính vật lý hoặc mức độ tác động của nó 
lên môi trường tự nhiên hay hệ thống KT-XH của một lãnh 
thổ. Trong đó, hạn KT-XH là hiện tượng thiếu hụt nguồn 
cung nước cho các hoạt động dân sinh và sản xuất so với 
tiêu chuẩn quy định. Chỉ số này được quan tâm nhiều hơn 
bởi nguyên nhân gây ra không chỉ do tự nhiên mà còn do cả 
con người. Chính vì vậy, xác định khả năng chống chịu của 
lãnh thổ trước các tác động của hạn hán đóng vai trò quan 
trọng nhằm chủ động ứng phó và quản lý hiệu quả nguồn 
cung nước cho các hoạt động phát triển. Tuy nhiên, tùy 
thuộc vào từng lãnh thổ và mục tiêu nghiên cứu mà có cách 
tiếp cận đánh giá khác nhau, có thể thông qua các chỉ số hạn 
vật lý, chỉ số hạn nông nghiệp hoặc chỉ số hạn KT-XH.

Trong bài báo này, chúng tôi tiếp cận chỉ số nhạy cảm 
hạn KT-XH để đánh giá tính dễ bị tổn thương tại tỉnh Ninh 
Thuận đối với tình trạng hạn hán - khu vực chịu nhiều ảnh 
hưởng trong những năm gần đây, nhất là dưới tác động của 
biến đổi khí hậu, hạn hán ngày càng cực đoan và khắc nghiệt 
hơn. Các kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở khoa học nhằm điều 
chỉnh các kế hoạch sử dụng nước hợp lý, tiến đến quản lý 
hiệu quả hạn hán và nguồn nước.

Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu

Để đánh giá tính dễ bị tổn thương của hạn hán đối với 
sự phát triển KT-XH tỉnh Ninh Thuận, chúng tôi sử dụng 
chỉ số nhạy cảm hạn KT-XH  do IWMI (International Water 
Management Institute) đề xuất với công thức tính như sau 
[1]: 

SDI = 0,4 IDI + 0,4 EDI + 0,2 CDI                             (1)

Trong đó, SDI: chỉ số nhạy cảm hạn KT-XH; IDI: chỉ 
số đa dạng thu nhập; EDI: chỉ số đa dạng việc làm; CDI: 
chỉ số phạm vi cây trồng. Trọng số 0,4 được gán cho mỗi 
chỉ số phụ IDI và EDI bởi đây là 2 chỉ số phụ thuộc vào tỷ 
trọng đóng góp GDP và lực lượng lao động tham gia vào 
hoạt động nông nghiệp trong tổng sản phẩm nội tỉnh và tổng 
lực lượng lao động của các ngành kinh tế, các giá trị quyết 
định đến quy mô, cơ cấu, đồng thời phản ánh khả năng, sức 
chống chịu của nền kinh tế đối với hạn hán. Trọng số 0,2 
được gán cho chỉ số phụ CDI, so với các chỉ số phụ khác, 
chỉ số này ít quan trọng hơn. Cụ thể:

IDI = Av actual - Av min .100 (2)Av max - Av min
Với Av - Phần trăm đóng góp của nông nghiệp cho tổng 

sản phẩm nội tỉnh (GDP). Giá trị IDI tỷ lệ nghịch với mức 
độ đa dạng thu nhập của lãnh thổ, tức giá trị IDI càng cao 

Tiếp cận chỉ số nhạy cảm hạn kinh tế - xã hội 
trong đánh giá tính dễ bị tổn thương do hạn hán 

tại tỉnh Ninh Thuận
Trần Thị Tuyết*

Viện Địa lý nhân văn, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Ngày nhận bài 5/4/2018; ngày chuyển phản biện 10/4/2018; ngày nhận phản biện 8/5/2018; ngày chấp nhận đăng 14/5/2018
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Chỉ số nhạy cảm hạn kinh tế - xã hội (KT-XH) là một cách tiếp cận mang tính khoa học, khách quan được nhiều quốc 
gia, tổ chức khoa học sử dụng để nghiên cứu, đánh giá tính dễ bị tổn thương của lãnh thổ trước các tác động của hạn 
hán. Áp dụng chỉ số này đánh giá tính dễ bị tổn thương cho tỉnh Ninh Thuận, kết quả cho thấy: khả năng ứng phó 
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thể hiện mức độ đa dạng thu nhập càng thấp, đồng nghĩa với 
tỷ trọng đóng góp của nông nghiệp cho nền kinh tế chiếm 
ưu thế.

EDI = Ea actual - Ea min .100 (3)Ea max - Ea min
Với Ea - là phần trăm lao động nông nghiệp trên tổng 

số lao động.

CDI = Ci actual - Ci min .100 (4)Ci max - Ci min
Với Ci là chỉ số đa dạng cây trồng, được tính theo công 

thức: 

Ci = 1- ΣP2                                       	                   (5)

P là tỷ số diện tích của một loại cây trồng trên tổng diện 
tích cây trồng. Trong công thức (5), giá trị của Ci càng nhỏ 
thì mức độ đa dạng cây trồng càng cao và ngược lại. Đối với 
tỉnh Ninh Thuận, chỉ số đa dạng cây trồng được xác định 
trên cơ sở diện tích của 10 loại cây trồng hàng năm khác 
nhau, đó là: cây lương thực có hạt (lúa, ngô); rau, đậu, cây 
cảnh; cây chất bột có củ (khoai lang, sắn); cây công nghiệp 
hàng năm (mía, thuốc lá, cây lấy sợi, cây có hạt chứa dầu).

SDI có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 100; SDI=100 
thể hiện mức độ nhạy cảm cao nhất. Như vậy, theo cách tính 
toán của IWMI, các lãnh thổ có tỷ trọng đóng góp của GDP 
từ các ngành phi nông nghiệp cao, tỷ lệ lao động tham gia 
hoạt động nông nghiệp thấp và đa dạng cây trồng cao thì 
tính dễ bị tổn thương khi hạn khí tượng xảy ra thấp, hay nói 
cách khác nguy cơ hạn KT-XH giảm khi hạn khí tượng xảy 
ra. Chỉ số nhạy cảm hạn KT-XH tỉnh Ninh Thuận được xây 
dựng dựa trên mức đóng góp của ngành nông nghiệp đối 
với nền kinh tế cho giai đoạn 2005-2016, qua đó cho thấy 
sự biến thiên của chỉ số qua các năm, đồng thời cung cấp cái 
nhìn tổng quan về tính dễ bị tổn thương của lãnh thổ khi hạn 
khí tượng xảy ra.

Dữ liệu nghiên cứu

Nguồn tài liệu được sử dụng để tiến hành phân tích các 
nội dung liên quan đến tính dễ bị tổn thương của hạn hán đối 
với phát triển KT-XH tỉnh Ninh Thuận gồm: (1) Các công 
trình khoa học, bài báo đã được công bố; (2) Các nguồn 
số liệu từ Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê tỉnh Ninh 
Thuận cho giai đoạn 2005-2016.

Kết quả và thảo luận

Đặc điểm hạn hán tỉnh Ninh Thuận 

Ninh Thuận là một tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam 
Trung Bộ, có diện tích tự nhiên 335.534,17 ha; nằm ở vị trí 
ngã ba giao nhau giữa quốc lộ 1A, đường sắt thống nhất và 
quốc lộ 27 nối liền với các tỉnh vùng Tây Nguyên, có đường 
bờ biển dài 105 km với vùng lãnh hải rộng trên 18.000 km2 
trong giới hạn tọa độ: 11018’14” đến 12009’15” độ vĩ Bắc 
và 1080 09’08” đến 109014’25” độ kinh Đông. Tỉnh Ninh 
Thuận là vùng có khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, 
tình hình hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất và dân sinh 
diễn ra hết sức gay gắt và thường xuyên. 

Kết quả tính toán chỉ số nhiệt ẩm cho giai đoạn 2005-
2016 tại trạm Phan Rang cho thấy: toàn tỉnh nằm trong vùng 
khí hậu khô hạn do chỉ số hạn trung bình (K) nằm trong 
khoảng từ 0,5 đến 1,6; nhiều năm lượng mưa nhỏ hơn 1.000 
mm (2005-2006, 2011, 2014-2015) (bảng 1, hình 1). 
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Bảng 1. Chỉ số nhiệt ẩm tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2005-2016.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

K 0,73 0,53 0,96 1,41 1,06 1,65 0,91 1,08 1,09 0,52 0,8 1,44

Xét theo tháng, chỉ số khô hạn K<1 chiếm gần 67%, 
trong đó: hạn nặng (K<0,5) xảy ra vào các tháng 1 đến 
tháng 4; hạn đến hạn vừa (0,5<K<1) xảy ra từ 5 đến tháng 
8; chỉ số khô hạn thuộc ngưỡng hơi ẩm đến ẩm (K>1,5) 
chiếm 25% có các tháng 9, 10, 11. Thông thường, các tháng 
khô hạn trùng với tháng ít mưa, lượng mưa phổ biến nhỏ 
hơn 50 mm/tháng, trong đó tháng 1 đến tháng 4 lượng mưa 
<20 mm, có năm các tháng này lượng mưa bằng 0, kết hợp 
với nắng nóng kéo dài đã làm suy kiệt nguồn nước, gây ra 
hiện tượng khô hạn trên diện rộng.
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Qua số liệu thống kê, Ninh Thuận liên tiếp hứng chịu 
những đợt hạn hán nghiêm trọng ở các năm: 2005-2006, 
2014-2016. Hạn hán thường xảy ra 2 hoặc 3 năm liên tục, 
chu kỳ xuất hiện 9-10 năm.

Mùa khô năm 2005-2006, Ninh Thuận xảy ra trận hạn 
lịch sử, nhiều nơi suốt 7 tháng không có mưa, cây trồng 
chết hàng loạt, kể cả những cây chịu hạn tốt; gia súc, gia 
cầm chết và suy dinh dưỡng. Theo ghi nhận, từ tháng 1 đến 
tháng 4 (2014-2016) không có mưa gây ra hiện tượng khô 
hạn nghiêm trọng; thâm hụt lượng mưa 50-90%, thấp hơn 
trung bình nhiều năm 150-262 mm; dung tích tại các hồ 
chứa nước trên địa bàn chỉ đạt 25-40% thiết kế; sông suối 
nhỏ đã bị tắt dòng ngay từ giữa tháng 1 dẫn đến thiếu nước 
sinh hoạt và sản xuất trên diện rộng. Số ngày nắng nóng 
trong mùa khô cũng tăng bất thường với trên 80 ngày, đã 
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất trong 
các vụ đông - xuân, hè - thu và vụ mùa, tổng diện tích bị 
hạn có năm lên đến 20-35% tổng diện tích gieo trồng; diện 
tích bị ngừng sản xuất lên đến trên 40 nghìn ha; giá trị thiệt 
hại trên 1.300 tỷ đồng. Trong đó, bị thiệt hại lớn nhất là 
năm 2015 với tổng giá trị thiệt hại chiếm 90,6% (1.240,5 tỷ 
đồng), diện tích bị hạn: 3.061,7 ha; diện tích bị ngừng sản 
xuất do thiếu nước là gần 22 nghìn ha (bảng 2).

Bảng 2. Tổng hợp tình hình hạn hán tỉnh Ninh Thuận (2014-
2016).

Năm

Diện tích bị thiệt hại (ha)
Giá trị 
thiệt hại 

(tỷ đồng)

Diện tích bị 
ngừng sản xuất 
do thiếu nước 
(ha)

Cây 
lương 
thực

Cây 
chất bột 
có củ

Cây công nghiệp 
hàng năm và hoa 
màu

2014 1.433,8 876,7 332,8 5,3 5.305,2

2015 244,2 2.817,5 1.240,5 21.759

2016 73,8 465 124,1 15.000

Tổng 1.751,8 876,7 3.615,3 1.369.9 42.064,2

Nguồn: [4, 5].

Hạn hán, thiếu nước đang là hiện tượng hầu như năm 
nào cũng xảy ra, với những mức độ khác nhau và trở thành 
thách thức cho phát triển kinh tế, an sinh xã hội và xóa đói 
giảm nghèo, đồng thời tác động đến tính dễ bị tổn thương và 
nhạy cảm hạn KT-XH đối với tỉnh Ninh Thuận.

Đánh giá tính dễ bị tổn thương do hạn hán đối với sự 
phát triển KT-XH tỉnh Ninh Thuận 

Trên cơ sở nguồn số liệu thống kê và phương pháp tính 
chỉ số nhạy cảm hạn KT-XH (SDI) đã được lựa chọn, chúng 
tôi tiến hành tính các chỉ số thành phần IDI, EDI và CDI, 
kết quả như sau:

Chỉ số đa dạng thu nhập (IDI): qua phân tích giá trị tổng 
sản phẩm nội tỉnh giai đoạn 2005-2016 cho thấy, giá trị 
tăng trưởng giai đoạn đầu tiên (2005-2010) của tỉnh Ninh 
Thuận cao hơn giai đoạn 2011-2016 gần 6%, lần lượt là 



3160(11) 11.2018

Khoa học Xã hội và Nhân văn

22,4% và 16,6%. Trong đó, ngành nông nghiệp tăng trưởng 
dương (1%) cho giai đoạn đầu; giai đoạn sau tăng trưởng 
âm (-3,3%). Tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu nền 
kinh tế cũng có xu hướng giảm (từ 43,72% cho giai đoạn 
2005-2010 xuống còn 39,53% cho giai đoạn 2011-2016), 
tuy nhiên giá trị của ngành vẫn tăng nhanh theo giá hiện 
hành, năm 2016 gấp gần 7 lần so với năm 2005 và hơn 2,3 
lần so với năm 2010.

Chỉ số IDI có sự biến thiên qua các năm, cụ thể: giai 
đoạn 2006-2012, IDI có giá trị cao (IDI>73), cao nhất 
là năm 2008 (năm có tỷ trọng đóng góp của ngành nông 
nghiệp cho tổng sản phẩm nội tỉnh lớn nhất giai đoạn 2005-
2016); ngược lại, năm 2005 và những năm sau 2012, IDI có 
giá trị thấp, thấp nhất là năm 2015 (năm có tỷ trọng đóng 
góp của ngành nông nghiệp cho tổng sản phẩm nội tỉnh nhỏ 
nhất giai đoạn 2005-2016) (bảng 3); đồng thời thấy được sự 
tương thích: những năm Ninh Thuận chịu ảnh hưởng của 
hạn khí tượng là những năm có IDI thấp (2005, 2014-2016), 
trong đó bị tác động mạnh nhất là các năm 2014-2016. Hạn 
hán làm giảm diện tích, sản lượng canh tác của ngành nông 
nghiệp, dẫn đến giá trị suy giảm, đặc biệt năm 2015 giảm 
gần 400 tỷ đồng so với năm 2014. Ngược lại, trong thời 
điểm này các ngành kinh tế phi nông nghiệp, nhất là ngành 
dịch vụ bắt đầu cải thiện chất lượng và giá trị tăng trưởng, 
nâng dần tỷ trọng đóng góp cho nền kinh tế (từ 26,7% năm 
2011 lên 31,6% năm 2016, về giá trị sản xuất ngành tăng 
gần 6.000 tỷ đồng so với năm 2011) [2].

Bảng 3. IDI qua các năm của tỉnh Ninh Thuận.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IDI 59,7 84,0 90,8 100,0 91,6 73,9 78,2 82,4 48,7 39,5 0 40,3

Chỉ số đa dạng việc làm (EDI): việc làm là nền tảng căn 
bản cho phát triển, mang lại nhiều lợi ích cho mỗi cá nhân 
và xã hội. Đa dạng việc làm giúp giảm rủi ro trước các tác 
động của thiên tai, tạo điều kiện phục hồi năng lực, tài sản 
và các hoạt động sinh kế. Đối với tỉnh Ninh Thuận, số lao 
động tham gia hoạt động nông nghiệp chiếm tỷ lệ khá cao, 
khoảng 51% tổng số lao động đang hoạt động trong các 
ngành kinh tế cho giai đoạn 2005-2016. 

EDI của tỉnh có xu hướng giảm (bảng 4), giảm mạnh 
nhất là giai đoạn 2005-2010 (gần 60% giá trị). Thực tế, giá 
trị đa dạng việc làm thấp và giảm dần thể hiện sự chuyển 
dịch cơ cấu lao động từ ngành kinh tế nông nghiệp sang các 
ngành kinh tế phi nông nghiệp, qua đó thể hiện sự chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với xu hướng chung của đất 
nước và mục tiêu phấn đấu của tỉnh.

Bảng 4. EDI qua các năm của tỉnh Ninh Thuận.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EDI 100 62,2 57,0 50,6 47,7 41,3 22,7 14,0 2,9 0,6 0 16,9

Chỉ số phạm vi cây trồng (CDI): chỉ số này có xu hướng 
giảm dần (bảng 5), thể hiện mức độ đa dạng cây trồng ngày 
càng được cải thiện, nhất là trong giai đoạn 2011-2016. Sản 
xuất nông nghiệp của tỉnh đã chuyển từ độc canh cây lúa 
sang đầu tư thâm canh (vùng sản xuất tập trung cây lúa 2 vụ 
quy mô trên 12 nghìn ha ở huyện Ninh Phước, Ninh Hải), 
hình thành những vùng chuyên canh sản xuất các loại cây 
có giá trị kinh tế cao, trở thành đặc sản của địa phương, như: 
Nho sản lượng trên 20 nghìn tấn/900 ha; táo sản lượng trên 
50 nghìn tấn/1.200 ha; nha đam, tỏi… và các sản phẩm đầu 
vào cho chế biến công nghiệp, như mía, sắn… đem lại hiệu 
quả kinh tế cao, đã thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển 
tăng trên cả 3 mặt: diện tích, năng suất và giá trị sản xuất/
ha đất, diện tích gieo trồng giai đoạn 2011-2015 tăng bình 
quân 1,3%/năm; năng suất một số cây trồng chính tăng khá; 
giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác tăng nhanh, đến năm 
2015 đạt 85 triệu đồng/ha, tăng 28 triệu đồng/ha so với năm 
2010. Kết quả đạt được trên đây là sự nỗ lực của quá trình 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp 
đúng hướng, kết hợp với đầu tư hiệu quả hệ thống kỹ thuật 
thủy lợi đảm bảo chủ động nước tưới cho 50% diện tích cây 
trồng [6].

Bảng 5. CDI qua các năm của tỉnh Ninh Thuận.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CDI 100 27,3 36 9,7 22,7 25 25,5 17,5 1,7 0 11,1 9,6

Kể cả những năm hạn khí tượng (2014-2016), tỉnh Ninh 
Thuận đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích 
cực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác điều tiết nước hợp lý 
và gieo trồng theo đúng lịch thời vụ, điều chỉnh cơ cấu cây 
trồng phù hợp với tình hình nắng hạn, bảo đảm nước tưới 
phục vụ gieo trồng 76.175 ha, đạt 95% kế hoạch (thấp nhất 
là năm 2015 đạt 88,2% so với kế hoạch; cao nhất là năm 
2016 vượt kế hoạch 1,6%); dịch bệnh trên cây trồng được 
kiểm soát; một số mô hình sản xuất có hiệu quả tiếp tục 
được nhân rộng [5, 7, 8].

Chỉ số nhạy cảm hạn KT-XH (SDI): chỉ số này của tỉnh 
Ninh Thuận có xu hướng giảm dần (hình 3) và phụ thuộc 
vào 2 chỉ số EDI và IDI. Trong đó: SDI đạt giá trị cao xuất 
hiện ở những năm trước 2010, tương ứng với giai đoạn có 
tỷ trọng đóng góp và lao động của ngành cao. Đây là giai 
đoạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh, các ngành kinh tế 
đang từng bước sắp xếp và lựa chọn phương án sản xuất 
kinh doanh, do đó tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 
này đạt khá, bình quân 10,3%/năm, tăng mạnh nhất là khu 
vực kinh tế phi nông nghiệp (công nghiệp, xây dựng tăng 
15,4%; dịch vụ tăng 11,1%), ngành nông nghiệp chỉ tăng 
7%. Điều này chứng tỏ kinh tế trong thời kỳ này đã có bước 
phát triển ổn định hơn, tuy nhiên hiệu quả của các ngành 
kinh tế phi nông nghiệp chưa cao, tỷ trọng sản phẩm nông 
nghiệp vẫn chiếm ưu thế (gần 44%), cao nhất là năm 2008 
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chiếm 45,7%, thấp nhất là năm 2005 đạt 40,9% [9]. Sang 
giai đoạn 2011-2016, mặc dù tình hình sản xuất của các 
ngành kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, do nguồn lực đầu tư 
bị cắt giảm, phải cân đối thu chi ngân sách lớn cho ngành 
nông nghiệp do thiên tai, hạn hán nhưng nền kinh tế vẫn tiếp 
tục phát triển theo chiều sâu và ổn định. Các ngành kinh tế 
phi nông nghiệp tiếp tục tăng mạnh (17,6%/năm), ngành 
kinh tế nông nghiệp có mức tăng thấp hơn giai đoạn trước, 
chỉ đạt 5,1%/năm [6]. 

Hình 3. SDI của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2005-2016.

Cùng với tiến trình chuyển dịch nền kinh tế là chuyển 
dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực với xu hướng 
giảm dần lao động nông nghiệp từ 62% năm 2005 xuống 
còn 41,8% năm 2015 (trung bình mỗi năm giảm 1,43%, 
giảm mạnh nhất là năm 2006: 6,5% so với năm 2005) [6, 9]. 
Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động phù hợp 
(tỷ trọng đóng góp vào tổng sản phẩm nội địa và lực lượng 
lao động của ngành phi nông nghiệp đang có xu hướng gia 
tăng qua các năm) đã kéo theo chỉ số SDI của tỉnh thấp dần 
(thấp nhất là năm 2015 do tỷ trọng đóng góp GDP và lao 
động nông nghiệp thấp nhất giai đoạn 2005-2016), kết hợp 
với cơ cấu cây trồng có những chuyển biến tích cực và cải 
thiện hệ thống thủy lợi đã nâng cao diện tích chủ động tưới 
tiêu nông nghiệp, góp phần giảm nguy cơ hạn KT-XH của 
tỉnh Ninh Thuận, tức tính dễ bị tổn thương của tỉnh với hạn 
khí tượng đang ngày được cải thiện. Tuy nhiên, tiến trình 
này vẫn còn chậm do Ninh Thuận là một tỉnh nghèo, tổng 
thu ngân sách chỉ đáp ứng khoảng 50% các khoản chi cho 
các hoạt động phát triển và dân sinh. Hơn nữa, nền kinh 
tế phụ thuộc nhiều vào hoạt động nông nghiệp - ngành 
sản xuất bị chi phối nhiều bởi điều kiện tự nhiên (thời tiết, 
nguồn nước) nên khi hạn hán xảy ra, sức chống chịu còn hạn 
chế và bị động, cụ thể như: đợt hạn hán trong các năm 2014-
2016, Ninh Thuận thiệt hại lớn cả về diện tích canh tác và 
chăn nuôi, là một trong những nguyên nhân kéo tốc độ tăng 
trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2015 bị sụt giảm (năm 2014 
đạt 11,7%; năm 2015 chỉ còn 4,1%) không đạt mục tiêu kế 
hoạch đề ra (40%). 

UBND tỉnh đã huy động mọi nguồn của địa phương 
kết hợp với sự hỗ trợ của Chính phủ, gồm 423,4 tỷ đồng, 
13.642,57 tấn gạo, 400 tấn giống lúa, 10 tấn giống bắp và 
các địa phương khác hỗ trợ 10 tỷ đồng để ứng phó hạn hán, 
ổn định tình hình sản xuất và dân sinh [5]. Đến cuối năm 
2016, hạn hán đã chấm dứt tại Ninh Thuận, nhưng hậu quả 
để lại đối với phát triển kinh tế, xã hội là rất nặng nề, nguồn 
lực đầu tư cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế và ứng dụng tiến 
bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp tiếp tục gặp khó 
khăn, ảnh hưởng đến tiến độ các công trình trọng điểm của 
địa phương. 

Một số giải pháp phòng chống hạn KT-XH 

Từ kết quả nghiên cứu cho thấy, hạn hán là một hiện 
tượng khắc nghiệt, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của 
đời sống, sản xuất, dân sinh, nhất là với các lãnh thổ có 
tính dễ bị tổn thương cao, nguồn lực bị hạn chế như Ninh 
Thuận. Vì vậy, để ứng phó hiệu quả với hạn hán cần thiết 
phải có những giải pháp, những điều chỉnh mang tính tổng 
hợp, phù hợp với bối cảnh của tỉnh nhằm đảm bảo an sinh 
xã hội, từng bước củng cố nguồn nội lực chủ động ứng phó 
với hạn hán. 

Trước hết, cần phải có kế hoạch sử dụng nước hiệu quả, 
tiết kiệm và công bằng trên cơ sở phân tích nhu cầu của các 
ngành, lĩnh vực khác nhau với công nghệ, kỹ thuật hợp lý 
nhằm giảm áp lực khai thác và bảo vệ tài nguyên nước. 

Riêng đối với sản xuất nông nghiệp, ngành sản xuất sử 
dụng nước lớn nhất cần ưu tiên các phương thức canh tác 
tiết kiệm nước, tăng cường giữ nước trong đất và lựa chọn 
giống cây trồng phù hợp với điều kiện hạn hán. Kết hợp với 
cải thiện, nâng cấp hệ thống thủy lợi, hồ chứa nhằm tăng 
cường năng lực tưới tiêu; trồng, bảo vệ rừng góp phần nâng 
cao khả năng giữ ẩm cho đất, cải thiện vi khí hậu và tăng 
cường điều tiết dòng chảy.

Ngoài ra, để hạn chế hạn KT-XH, tỉnh Ninh Thuận cần 
thực hiện các giải pháp tổng hợp, như:

- Nâng cao tỷ trọng các ngành kinh tế và lao động phi 
nông nghiệp thông qua chuyển đổi cơ cấu kinh tế hợp lý 
theo từng giai đoạn cụ thể phù hợp với bối cảnh và nguồn 
lực địa phương.

- Chuyển dịch cơ cấu và đa dạng hóa cây trồng, ưu tiên 
phát triển các loại cây trồng thích hợp với điều kiện khí hậu 
khô hạn nhưng có hiệu quả kinh tế, qua đó vừa nâng cao chỉ 
số phạm vi cây trồng vừa tiết kiệm nước và tăng giá trị sản 
phẩm, sự chủ động cho người sản xuất và nền kinh tế.

- Khuyến khích áp dụng công nghệ, kỹ thuật thúc đẩy sử 
dụng tiết kiệm nước, rút ngắn thời gian các đợt tưới và tái sử 
dụng nước; dự báo tốt diễn biến của tài nguyên nước trong 
bối cảnh biến đổi khí hậu, từ đó chủ động kế hoạch sử dụng 
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nước hợp lý. Đồng thời, phát huy tốt các tri thức bản địa 
trong sử dụng nguồn nước phục vụ canh tác nông nghiệp, 
như: hệ thống dẫn thủy nhập điền, kỹ thuật thâm canh cây 
lúa của người Chăm.

Bên cạnh đó, cũng cần có chính sách hỗ trợ, phát triển 
các công cụ mềm ứng phó với hạn hán, như: bảo hiểm nông 
nghiệp - một cơ chế tài chính giúp người bị ảnh hưởng khôi 
phục sản xuất và thu nhập sau cú sốc thiên tai, nhất là người 
nghèo, người sản xuất nhỏ, hạn chế về năng lực ứng phó. 
Chính sách bảo hiểm này đã khẳng định được tính ưu việt 
trong chiến lược quản lý rủi ro thiên tai của các quốc gia 
trên thế giới và Việt Nam. Vấn đề đặt ra là cần lựa chọn 
phương thức bảo hiểm, đơn vị bảo hiểm phù hợp với từng 
đối tượng nông nghiệp khác nhau; đối với hạn hán, tiếp cận 
bảo hiểm theo chỉ số thời tiết là hướng tiếp cận khả thi trong 
bối cảnh diễn biến phức tạp, khó dự báo của các hiện tượng 
thời tiết cực đoan.

Kết luận

Hạn hán là một trong những loại hình thiên tai tác động 
mạnh nhất đến tỉnh Ninh Thuận, nhất là các hoạt động nông 
nghiệp. Thiệt hại của ngành nông nghiệp sẽ kéo theo thiệt 
hại cho nền kinh tế và gây bất ổn về xã hội, bởi vì nông 
nghiệp là hoạt động thu hút nhiều lao động tham gia (gần 
50% tổng lao động toàn tỉnh) và chiếm tỷ trọng cao trong cơ 
cấu kinh tế vùng (gần 40% tổng sản phẩm nội tỉnh). 

Chính vì vậy, Ninh Thuận cần thay đổi nhận thức: xem 
hạn hán là nhân tố bình thường của biến đổi khí hậu, theo đó 
các biện pháp đối phó cũng cần có sự chuyển biến từ phản 
ứng cứu trợ sang tiếp cận ngăn ngừa, giảm nhẹ, chuẩn bị sẵn 
sàng để ứng phó sao cho duy trì được các yếu tố phát triển, 
đồng thời giảm thiểu các thiệt hại về tính mạng, sinh kế và 
tài sản; theo đó, bên cạnh các giải pháp kỹ thuật cũng cần ưu 
tiên các giải pháp phi kỹ thuật, như: bảo hiểm nông nghiệp 
là công cụ hiệu quả để quản lý rủi ro trong thiệt hại năng 
suất cây trồng của nông dân. Đây là cơ chế và phương tiện 
giúp nông dân ứng phó với biến động về năng suất trước tác 
động của các yếu tố tự nhiên, ngoài tầm kiểm soát của con 
người. Qua đó, từng bước chủ động thích ứng hiệu quả với 
hạn hán thông qua nâng cao nguồn lực sẵn có, xây dựng các 

chiến lược phát triển kinh tế và sử dụng lao động phù hợp 
với thế mạnh của vùng. 

Ngoài ra, để có được cái nhìn tổng quan nhất về các cơ 
hội, thách thức của địa phương cần tiến hành các đánh giá 
mang tính khoa học về hạn hán và tác động KT-XH của hạn 
hán. Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi cho rằng, phương 
pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương của lãnh thổ dựa vào chỉ 
số nhạy cảm hạn KT-XH là một lựa chọn phù hợp. Bởi vì, 
qua đánh giá các chỉ số sẽ phản ánh được khả năng chống 
chịu của lãnh thổ mà trước hết là đối với nền kinh tế; các 
kết quả đánh giá cũng là cơ sở khoa học giúp cho các nhà 
chuyên môn, các nhà hoạch định chính sách xây dựng kế 
hoạch phân bổ và sử dụng nguồn nước hợp lý cho các ngành 
kinh tế và dân sinh.
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Đặt vấn đề

Chợ nổi là điểm mua bán tập trung trên sông, ở đó, các 
hoạt động đi lại, mua bán đều được thực hiện bằng ghe, 
xuồng, thuyền và thể hiện sinh kế, lối sống truyền thống của 
người dân. Với tư cách là hình thức giao thương đặc trưng ở 
Đồng bằng sông Cửu Long, sự tồn tại và phát triển của chợ 
nổi mang lại nhiều lợi ích cho kinh tế, xã hội và văn hóa của 
vùng. Nhận thức được tầm quan trọng này, khoảng một thập 
niên trở lại đây, chợ nổi bắt đầu được quan tâm nghiên cứu 
dưới nhiều góc độ khác nhau, chẳng hạn, kinh tế học, văn 
học, văn hóa học, nhân học... Các nội dung nghiên cứu gồm 
quy mô chợ nổi và các đối tượng tham gia tại chợ nổi, đóng 
góp của chợ nổi trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung 
và phân phối rau quả nói riêng, các mặt hạn chế của chợ nổi 
trong quá trình phát triển và giải pháp phát triển chợ nổi [1];  
khái niệm chợ nổi, lịch sử hình thành và phát triển chợ nổi, 
nguyên nhân hình thành của chợ nổi, hàng hóa, dịch vụ và 
phương thức mua bán trên chợ nổi, văn hóa - du lịch chợ 
nổi, các chợ nổi tiêu biểu [2]; địa điểm và thời gian họp chợ, 
hàng hóa và cách tiếp thị hàng hóa, một số biện pháp để 
giữ gìn và phát triển chợ nổi [3]; lịch sử hình thành và phát 
triển, địa điểm nhóm họp, phương tiện vận chuyển hàng 
hóa, cách thức giới thiệu sản phẩm, nguyên tắc mua bán, 
tập quán tín ngưỡng của chợ nổi [4]; điều kiện hình thành, 
thời gian nhóm họp, hàng hóa, vai trò, hình thức tiếp thị, 
dự đoán tương lai của chợ nổi [5]; nguyên nhân ra đời, tầm 
quan trọng, những yếu tố dẫn đến sự suy giảm hoạt động 
mua bán, dự đoán tương lai của chợ nổi [6].

Như vậy, chợ nổi dưới góc nhìn sinh thái nhân văn chưa 
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được học giả nào nghiên cứu. Sinh thái nhân văn là lĩnh vực 
khoa học nghiên cứu mối quan hệ giữa con người với sinh 
thái (môi trường). Trong nghiên cứu này, sinh thái được thể 
hiện qua hệ sinh thái của chợ nổi; hệ xã hội của chợ nổi 
tương ứng với yếu tố nhân văn; vai trò của hệ sinh thái đối 
với hệ xã hội chợ nổi, tác động của hệ xã hội đối với hệ sinh 
thái chợ nổi, hệ quả của sự tác động hệ xã hội lên hệ sinh 
thái chợ nổi là mối quan hệ giữa con người với sinh thái; tác 
động của xu thế thời đại lên hệ xã hội chợ nổi lại xem xét hệ 
thống chợ nổi trong mối quan hệ với môi trường rộng lớn 
hơn. Kết quả của nghiên cứu này không những góp phần 
nâng cao sự hiểu biết về chợ nổi mà còn cho thấy cần phải 
bảo vệ môi trường sông nước và bảo tồn chợ nổi.

Phương pháp nghiên cứu

Đối tượng của nghiên cứu là chợ nổi, phạm vi nghiên 
cứu là vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, tất cả các 
chợ nổi ở vùng: Cái Bè (tỉnh Tiền Giang), Trà Ôn (tỉnh Vĩnh 
Long), Cái Răng và Phong Điền (thành phố Cần Thơ), Long 
Xuyên và Châu Đốc (tỉnh An Giang), Ba Ngàn (tỉnh Hậu 
Giang), Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng), Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên 
Giang), Cà Mau và Cái Nước (tỉnh Cà Mau) đều được xem 
xét.

Đây là một nghiên cứu định tính, được tiếp cận từ thực 
tiễn đến tổng hợp, phát triển bổ sung lý thuyết, làm cơ sở 
cho việc đề xuất các giải pháp. Kết quả nghiên cứu là sản 
phẩm của việc kế thừa thông tin từ dữ liệu thứ cấp (báo cáo 
tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, bài báo khoa 
học, sách) và quá trình nghiên cứu về chợ nổi, du lịch chợ 
nổi của tác giả (2014-2018).

Nội dung nghiên cứu

Hệ sinh thái và hệ xã hội của chợ nổi

Trên bình diện tổng thể, hệ sinh thái bao hàm đất, nước, 
không khí, ánh sáng, sinh vật, các chất vô cơ và hữu cơ. Các 
yếu tố này tồn tại trong mối quan hệ tương tác với nhau và 
đảm bảo sự sinh trưởng, phát triển của sinh vật. Riêng đối 
với chợ nổi, yếu tố sinh thái có mối quan hệ mật thiết, quyết 
định sự tiến hóa của chợ nổi lại là sông nước. Một nơi có 
thể sản sinh và nuôi dưỡng chợ nổi phát triển trong trạng 
trái bình thường phải hội đủ các điều kiện: mặt sông không 
quá rộng cũng không hẹp, lòng sông không cạn cũng không 
quá sâu, tốc độ chảy của dòng nước vừa phải, hội tụ nhiều 
nhánh sông, mật độ sông dày đặc. Hệ thống sông ngòi, kênh 
rạch của vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng được 
những đòi hỏi trên nên chợ nổi mới được hình thành ở vùng 
đất này. Các vùng khác của Việt Nam cũng có sông nước 
nhưng những yếu tố tự nhiên lại không thích hợp cho sự ra 
đời của chợ nổi. Trên thế giới, nhiều nền văn minh rực rỡ 
là tặng phẩm của sông nước, ở Đồng bằng sông Cửu Long, 
sông nước là ngữ cảnh để con người sáng tạo ra nhiều yếu 

tố văn hóa, trong đó có văn hóa chợ nổi. Nếu sông nước là 
bà mẹ vĩ đại của văn hóa thì văn hóa chợ nổi là một trong 
những đứa con quan trọng của nó. Với vai trò quan trọng 
của mình, sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần 
phải được bảo vệ.

Hệ xã hội bao gồm dân số, các tổ chức xã hội, kiến thức, 
các giá trị (đạo đức, tinh thần), khoa học và công nghệ [7]. 
Đối với chợ nổi, hệ xã hội của nó là cư dân thương hồ, 
người dân địa phương, ghe xuồng, hàng hóa, các dịch vụ 
và chợ trên bờ. Các đối tượng này có liên quan mật thiết 
với nhau, đảm bảo sự ra đời, tồn tại và phát triển của chợ 
nổi. Cư dân thương hồ là chủ thể sáng tạo và duy trì chợ 
nổi. Họ chủ yếu là người Kinh vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long. Thành phần xuất thân đa dạng, gồm nông dân, mua 
bán nhỏ, làm thuê, giáo viên, bộ đội, công an, công nhân. 
Họ chọn nghề thương hồ ở chợ nổi bởi không có hoặc có ít 
đất để sản xuất, muốn có thêm thu nhập, không có việc làm, 
tận dụng thời gian nhàn rỗi, theo nghiệp của gia đình, để có 
được niềm vui. Người dân địa phương cạnh chợ nổi là bạn 
hàng của cư dân thương hồ, họ đóng vai trò rất quan trọng 
trong việc tiêu thụ hàng nông sản và thu hút ghe thương hồ 
đến buôn bán. Do đó, hoạt động mua bán ở chợ nổi đông 
đúc hay thưa vắng hoàn toàn phụ thuộc vào sức mua của 
người dân địa phương. Chợ nổi được nhóm họp trên sông 
nên ghe xuồng là phương tiện thiết thân. Ghe xuồng trên 
chợ nổi phần lớn thuộc 4 nhóm: ghe lớn, ghe nhỏ, vỏ lãi và 
xuồng. Ghe lớn chủ yếu bán hàng và đến từ các tỉnh thành 
khác; ghe nhỏ, vỏ lãi, xuồng hầu hết được dùng để mua 
hàng bởi những người dân sinh sống gần chợ nổi. Hàng hóa 
là tài sản không thể thiếu được của chợ nổi bởi nhờ nó hoạt 
động thương mại mới diễn ra. Trên chợ nổi này hay chợ nổi 
khác, các loại hàng nông sản, thức ăn, đồ uống, thực phẩm 
tươi sống, quần áo, nhu yếu phẩm, đồ gia dụng, cây giống, 
xăng dầu, hàng lưu niệm, cây cảnh được bày bán. Trong đó, 
nhóm hàng nông sản chiếm ưu thế với nhiều loại quả, củ và 
rau. Để hỗ trợ hoạt động chợ nổi, các dịch vụ vận chuyển, 
ăn uống, mua sắm, tiếp nhiên liệu, sửa máy và sửa cân ra 
đời. Trên 2 thập niên trở lại đây, do nhu cầu du lịch chợ nổi 
nảy sinh, trên chợ nổi lại xuất hiện thêm dịch vụ tham quan. 
Chợ trên bờ có mối quan hệ hai chiều với chợ nổi bởi nó 
vừa cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho chợ nổi vừa tiêu thụ 
hàng hóa của chợ nổi. Vì lẽ đó, nơi nào có chợ nổi nơi đó 
có chợ trên bờ.

Vai trò của hệ sinh thái đối với hệ xã hội chợ nổi

Để tồn tại và phát triển, con người phải theo đuổi các 
nghề nghiệp khác nhau, trong đó có hoạt động khai thác 
sông nước trong mua bán và được gọi là nghề thương hồ. 
Đối với nhiều người dân, hoạt động mua bán trên sông ở 
chợ nổi là nguồn thu nhập chính của gia đình. Do đó, khi 
nào hoạt động mua bán trên chợ nổi còn tồn tại thì cơ hội 
có được thu nhập của người dân còn tiếp tục mở ra, đặc biệt 
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đối với người Kinh. Ngoài hỗ trợ mặt bằng cho hoạt động đi 
lại và mua bán, sông nước còn cung cấp cho người dân trên 
chợ nổi nguồn tài nguyên nước ngọt cho các hoạt động ăn 
uống và sinh hoạt. Đối với một số người không có đất đai, 
nhờ sông nước ở chợ nổi, họ có được nơi cư trú trên những 
chiếc ghe hoặc bè nổi. Cuối cùng nhưng không kém phần 
quan trọng, sông nước chứa đựng và phân hủy chất thải của 
cư dân mua bán trên chợ nổi. Có thể nói, không thể tách 
sông nước ra khỏi hoạt động của chợ nổi và cư dân chợ nổi 
bởi không có sông nước thì môi trường của chợ nổi chỉ còn 
là một thiên nhiên chết và đối với con người, sự hiện diện 
của sông nước là một yếu tố cần thiết để tạo ra sự cân bằng 
và hài hòa trong các hoạt động.

Tác động của hệ xã hội đối với hệ sinh thái chợ nổi

Trước khi hoạt động du lịch diễn ra ở chợ nổi vào thập 
niên 80 (Ngã Bảy xưa - tỉnh Hậu Giang) và 90 (Cái Bè - 
tỉnh Tiền Giang, Cái Răng và Phong Điền - thành phố Cần 
Thơ) của thế kỷ XX. Trên chợ nổi chỉ có người dân thương 
hồ và cư dân địa phương. Họ đi lại, mua bán và sinh hoạt 
trên chợ nổi. Hàng ngày, một lượng lớn chất thải được tạo 
ra và đưa vào sông nước. Họ làm vậy bởi đặt sự thuận tiện 
của bản thân lên trên hết theo nguyên lý mức độ quan trọng 
giảm dần: bản thân → người khác → sông nước. Hơn nữa, 
nhiều người cho rằng, chức năng của sông nước là kho chứa 
và phân hủy chất thải. Chính sự thiếu hiểu biết, ý thức chưa 
cao và lấy bản thân làm trung tâm của không ít người dân 
đã dẫn đến một lượng lớn rác thải hữu cơ và vô cơ được 
thải xuống ở hầu hết các chợ nổi (Cái Bè - tỉnh Tiền Giang, 
Cái Răng và Phong Điền - thành phố Cần Thơ, Long Xuyên 
và Châu Đốc - tỉnh An Giang, Ba Ngàn - tỉnh Hậu Giang, 
Ngã Năm - tỉnh Sóc Trăng, Vĩnh Thuận - tỉnh Kiên Giang, 
Cà Mau và Cái Nước - tỉnh Cà Mau). Trên hai thập niên trở 
lại đây, ngoài cư dân thương hồ và người dân địa phương, 
nhiều chợ nổi có du khách đến tham quan (Cái Bè - tỉnh 
Tiền Giang, Trà Ôn - tỉnh Vĩnh Long, Cái Răng và Phong 
Điền - thành phố Cần Thơ, Long Xuyên và Châu Đốc - tỉnh 
An Giang, Ba Ngàn - tỉnh Hậu Giang, Ngã Năm - tỉnh Sóc 
Trăng). Bên cạnh những du khách có ý thức bảo vệ môi 
trường sông nước, vẫn còn nhiều du khách thờ ơ đối với 
vấn đề này. Ngoài ra, không có thùng đựng rác trên thuyền 
du lịch cũng là nguyên nhân dẫn đến hành vi xả thải của du 
khách. Có lẽ, còn lâu nhân loại mới có thể chuyển đổi được 
các xã hội xả thải. Một khi ở chợ nổi có quá nhiều rác thải sẽ 
ảnh hưởng xấu đến chất lượng, cảnh quan sông nước, hoạt 
động mua bán, sinh hoạt, sức khỏe của người dân và những 
trải nghiệm của du khách.

Hệ quả của sự tác động hệ xã hội lên hệ sinh thái chợ 
nổi

Hệ quả trực tiếp của sự tác động hệ xã hội lên hệ sinh 
thái chợ nổi là sông nước bị ô nhiễm. Đây là một trong 

những nguyên nhân dẫn đến hầu hết các chợ nổi trong vùng 
đều bị di dời đến các vị trí khác vào thập niên cuối của thế 
kỷ XX (Cà Mau - tỉnh Cà Mau, Cái Răng - thành phố Cần 
Thơ, Châu Đốc - tỉnh An Giang, Ngã Năm - tỉnh Sóc Trăng), 
thập niên thứ nhất (Ngã Bảy - tỉnh Hậu Giang, Cà Mau - 
tỉnh Cà Mau, Long Xuyên - tỉnh An Giang, Trà Ôn - tỉnh 
Vĩnh Long) và thứ hai (Vĩnh Thuận - tỉnh Kiên Giang, Cái 
Nước - tỉnh Cà Mau) của thế kỷ XXI, nhằm hạn chế tình 
trạng ô nhiễm môi trường cục bộ. Bên cạnh những lợi ích 
mang lại, việc di dời chợ nổi cũng gây ra những khó khăn 
cho người dân mua bán và những thách thức đối với chợ 
nổi. Trên phương diện người dân địa phương, khoảng cách 
từ chợ nổi đến nơi cư trú càng xa nhu cầu mua hàng hóa trên 
chợ nổi càng giảm bởi tăng chi phí, giảm khả năng sinh lời. 
Dưới góc độ của cư dân thương hồ, bạn hàng càng ít, khả 
năng tiêu thụ hàng hóa càng chậm, khả năng lỗ càng cao, e 
ngại mua bán ở chợ nổi càng tăng. Hơn nữa, hoạt động mua 
bán còn phụ thuộc vào mối quan hệ thân thiết với hạn hàng. 
Chợ nổi bị di dời, người dân phải mất thời gian để xác lập 
nên các mối quan hệ mới. Hệ lụy, hoạt động mua bán trên 
chợ nổi bị suy giảm. Hơn nữa, ở một số vị trí mới, xe tải, xe 
gắn máy có thể đến tận nơi (Ba Ngàn - tỉnh Hậu Giang, Cà 
Mau và Cái Nước - tỉnh Cà Mau), làm giảm hoạt động mua 
bán trên sông và thay đổi ít nhiều bản chất của chợ nổi. Như 
vậy, do tính tự phát, tự quản của chợ nổi cùng với việc người 
dân thương hồ đặt lợi ích của bản thân lên trên hết nên rốt 
cuộc chợ nổi bị di dời. Trước thập niên 90 của thế kỷ XX, 
những sự việc như thế này chưa từng diễn ra mặc dù phương 
tiện mua bán ở chợ nổi không hề nhỏ. Hoạt động di dời chợ 
nổi một mặt phản ánh tình trạng ô nhiễm sông nước cục bộ 
đến lúc cần phải được hạn chế, nhưng mặt khác, nó thể hiện 
sự phản hồi dương tính của xã hội (kích thích sự thay đổi) 
đối với hình thức giao thương này. Do con người không thể 
hiểu hết bản chất của chợ nổi nên họ không dự đoán được 
những hệ lụy rốt cuộc từ những việc làm của mình tác động 
lên chợ nổi. 

Tác động của xu thế thời đại lên hệ xã hội chợ nổi

Do sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của kinh tế - xã hội 
đã dẫn đến sự hoàn thiện của mạng lưới giao thông đường 
bộ cả về lượng và chất. Điều này thúc đẩy sự tiến hóa mạnh 
mẽ của phương tiện vận chuyển bộ, đẩy lùi sự cạnh tranh 
của phương tiện vận chuyển đường thủy nội địa trong việc 
lưu thông và phân phối hàng hóa. Hơn nữa, hệ thống cầu 
bê tông cốt thép chắn ngang nhiều con kênh làm cho việc 
bảo quản ghe xuồng trở nên khó khăn hơn. Sự tác động của 
hai yếu tố này cản trở nhu cầu mua bán trên chợ nổi của 
người dân, theo đó, số lượng ghe xuồng cũng giảm. Theo 
thời gian, hệ thống siêu thị và chợ trên bờ càng đông về 
số lượng, hàng hóa của nó đa dạng và chất lượng đảm bảo 
đã tạo ra thế cạnh tranh hiệu quả đối với chợ nổi. Siêu thị 
không tiêu thụ hàng hóa của chợ nổi. Chợ trên bờ vừa tiêu 



3760(11) 11.2018

Khoa học Xã hội và Nhân văn

thụ lại vừa cạnh tranh với hàng hóa chợ nổi. Dưới sức ép 
của hai loại hình thương mại này đã đẩy người dân mua bán 
trên chợ nổi vào con đường khó khăn. Với sự phát triển của 
mạng lưới trường học và các hình thức giáo dục như hiện 
nay và mai sau cũng làm giảm nguồn cung lao động cho 
thị trường chợ nổi. Một khi con người được học hành đàng 
hoàng, cơ hội việc làm đang chờ đón họ thì nhu cầu mua bán 
trên chợ nổi sẽ giảm. Thời gian gần đây hệ thống nhà vựa 
nông sản ở Đồng bằng sông Cửu Long không ngừng phát 
triển. Vì vậy đã thu hút không ít người sản xuất đến bán 
hàng và cũng tham gia tích cực vào chuỗi cung ứng hàng 
nông sản cho người tiêu dùng. Hàng hóa càng đa dạng, giá 
cả phải chăng, chất lượng đảm bảo sẽ tạo ra lợi thế trong 
việc chiếm lĩnh thị phần thương mại trong vùng, trở thành 
đối thủ cạnh tranh của chợ nổi. Việc thu phí bến nước mà 
nhiều địa phương đang thực hiện ở chợ nổi như Trà Ôn 
(Vĩnh Long), Phong Điền (Cần Thơ), Long Xuyên và Châu 
Đốc (An Giang), Ngã Năm (Sóc Trăng), Vĩnh Thuận (Kiên 
Giang) và Cà Mau (Cà Mau) cũng gây áp lực cho hoạt động 
mua bán trên chợ nổi của người dân. Mức phí từ 10.000 đến 
50.000 đồng/ghe/chuyến tùy tải trọng cho thấy nhiều địa 
phương đang đi ngược lại với chính sách bảo tồn chợ nổi.

Kết luận

Chợ nổi là một tổng hòa hệ sinh thái và hệ xã hội, nó tồn 
tại dưới dạng dị dưỡng bởi phụ thuộc rất lớn từ đầu vào các 
dòng năng lượng của các nguồn bên ngoài. Hệ sinh thái và 
hệ xã hội chợ nổi là những nhà đồng sản xuất tài nguyên và 
có mối quan hệ gắn bó với nhau. Chợ nổi chỉ có thể tồn tại 
và phát triển tốt khi hệ sinh thái và hệ xã hội của nó trong 
trạng thái khỏe mạnh. Hệ sinh thái chợ nổi cung cấp nơi để 
đi lại, mua bán, sinh sống, làm việc, giải trí và các nguồn 
sống khác. Trong khi đó, hệ xã hội lại đưa vào hệ sinh thái 
chợ nổi những chất gây ô nhiễm nguy hại cho tự nhiên, sức 
khỏe, chất lượng sống của con người và động cơ xuất phát 
từ thói quen, thái độ của người dân. Điều này ảnh hưởng 
xấu đến sự đồng thuận của xã hội đối với hệ xã hội của chợ 

nổi. Vì vậy, hoạt động di dời hệ xã hội của hầu hết các chợ 
nổi đã từng diễn ra nhằm hạn chế sự ô nhiễm có tính cục bộ 
của hệ sinh thái. Hệ xã hội thâu tóm, quyết định trạng thái 
và sự tiến hóa của hệ sinh thái nhưng đã không đối xử công 
bằng với hệ sinh thái, đến lượt mình, lại bị tác động bởi xu 
thế phát triển của thời đại, dẫn đến nó bị suy yếu sức đề 
kháng của mình. Hệ sinh thái đã không được khỏe mạnh, hệ 
xã hội cũng yếu ớt dẫn đến chợ nổi dễ bị tổn thương. Chợ 
nổi tượng trưng cho hoạt động mua bán trên sông và là một 
trong các thành tố văn hóa bản địa độc đáo của vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long nên cần được bảo tồn và phát huy. Để 
làm được điều này, nhất thiết phải có những nghiên cứu dài 
hơi về giải pháp bảo vệ môi trường sông nước, bảo tồn và 
khai thác giá trị văn hóa chợ nổi.
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An Sinh, Đông Triều, Quảng Ninh - Nơi nhà Trần xây dựng lăng 
tẩm và đền miếu

Bia Thần đạo ở An Sinh chép rằng: “Tiên tổ nhà Trần 
vốn là người Yên Sinh (hay An Sinh vì chữ 安 có hai cách 
đọc là An và Yên) huyện Đông Triều, sau dời đến ở hương 
Tức Mặc phủ Thiên Trường”. Sách Trần thị gia huấn, được 
viết vào năm Thành Thái thứ 9 (1907) hiện lưu giữ tại đền 
Cố Trạch (Tức Mặc - Nam Định) ghi rõ hơn: “Nhà Trần 
ban đầu tới núi Yên Tử chiếm địa thế núi, dựng ngôi chùa 
nhỏ thờ phật, một vùng sau núi sau này có thể làm nơi của 
họ hàng ăn ở yên vui, nay là xã An Sinh, huyện Đông Triều, 
tỉnh Hải Dương1 có miếu nhà Trần ở đó… Một ngày kia đến 
khu vực khang kiện vùng Tức Mặc, Thiên Trường, nay có 
miếu thờ tự nhà Trần ở đó…”.

“Xét về quê hương của họ Trần có 3 nơi: thứ nhất, Dương 
trạch ở xã An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Hải Dương, thứ 
hai Dương trạch ở xã Tức Mặc huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam 
Định, thứ ba Âm phần ở xã Thái Đường huyện Hưng Nhân 
nay thuộc tỉnh Thái Bình”.

An Sinh là quê của nhà Trần, vì thế nên sau “biến loạn 
sông cái”, vua Trần Thái Tông đem đất 5 xã (Yên Phụ, 
Yên Dưỡng, Yên Sinh, Yên Hưng và Yên Bang) cấp cho 
anh mình là Trần Liễu làm đất thang mộc và phong làm 
An Sinh vương. Vùng đất thang mộc của Trần Liễu được 
gọi chung là Yên Sinh. Khoảng giữa thế kỷ XIV, vua Trần 
Dụ Tông (1341-1369) lấy đất An Sinh đổi làm châu Đông 

Triều (東朝).

Lựa chọn vị trí để xây dựng kinh đô (Dương trạch) và 
xây cất lăng tẩm, đền miếu (Âm trạch) được coi là hai việc 
quan trọng bậc nhất, quyết định đến sự tồn vong của triều 
đại, sự hưng thịnh và lâu bền của xã tắc. Nhà Trần cũng rất 
đề cao công việc này. Ngay sau khi tiếp nhận ngôi báu từ 
tay nhà Lý, nhà Trần tiếp tục chọn Thăng Long là kinh đô, 
kế thừa toàn bộ thành quách, cung điện của nhà Lý trước 
đó; cho xây dựng hành cung tại Tức Mặc, nơi phát tích của 
nhà Trần.

Sau khi về quản lý vùng đất “quê cha, đất tổ”, An Sinh 
vương đã cho xây dựng phủ đệ, đền miếu tại An Sinh. Đầu 
thế kỷ XIV, vua Trần Anh Tông chọn An Sinh làm nơi xây 
dựng lăng tẩm (lăng tẩm các vua nhà Trần trước đó được 
xây dựng ở Long Hưng, Thái Bình), từ đó các vua Trần đều 
chọn An Sinh làm nơi xây dựng lăng tẩm của mình. Năm 
1381, nhà Trần cho rước thần tượng các lăng ở Long Hưng, 
Tức Mặc về An Sinh. An Sinh trở thành khu lăng tẩm lớn 
và duy nhất của nhà Trần. Việc An Sinh được nhà Trần lựa 
chọn là nơi xây dựng lăng tẩm và đền miếu cho thấy vùng 
đất này không chỉ là Dương trạch (quê gốc) mà còn là Âm 
trạch (lăng tẩm và thái miếu) của nhà Trần, điều đó cho thấy 
nhà Trần hết sức đề cao vị trí của vùng đất Đông Triều đối 
với sự an nguy, thịnh suy của dòng tộc cũng như triều đại 
nhà Trần.

Di tích đền miếu

Theo các tài liệu thư tịch như: Đông Triều huyện chí; Đông 
Triều huyện phong thổ chí; Đại Nam nhất thống chí..., tại Đông 

Hệ thống đền miếu nhà Trần tại Đông Triều, 
Quảng Ninh

Nguyễn Văn Anh1*, Kiều Đinh Sơn2
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Tóm tắt:

Đông Triều là quê gốc của nhà Trần, nơi nhà Trần xây dựng lăng tẩm, đền miếu. Tư liệu thư tịch cho biết, tại Đông 
Triều nhà Trần đã cho xây dựng nhiều đền, miếu nhưng hiện chỉ mới xác định được dấu vết của hai di tích là đền 
An Sinh và đền Thái. Các cuộc khai quật khảo cổ học tại đền Thái năm 2008-2010 đã làm rõ quy mô kiến trúc và 
khẳng định đền Thái là Thái miếu của nhà Trần. Di tích đền An Sinh còn nhiều điều cần phải làm rõ, các cuộc khai 
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di tích này.
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Chỉ số phân loại: 5.9

                                                                                                                            
*Tác giả liên hệ: Email: vananhkc@gmail.com
1Trước năm 1963, huyện Đông Triều thuộc tỉnh Hải Dương.



3960(11) 11.2018

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Triều có các di tích đền miếu liên quan đến nhà Trần như sau: 
Đền An Sinh; đền/miếu Chúa Bà, hay còn gọi là đền Tam Kỳ; 
miếu Bà chúa Gấm.

Theo Đông Triều huyện chí, “miếu Chúa Bà ở thôn Tam 
Kỳ, xã Nghĩa Lộ, tổng Thượng Chiếu. Tương truyền đệ nhất 
công chúa triều Trần khi góa chồng đã về ở đây. Vua cho lệnh 
hoàn tục, nhưng công chúa thề không đổi dạ. Sau xuất gia ở 
chùa Quỳnh Lâm rồi thắt cổ tự vẫn. Dân xã rất kính trọng khí 
tiết của bà, mai táng bà ở đường Tam Kỳ. Về sau bà thường 
hiển linh ở đấy. Dân xã lập miếu thờ bà gọi là miếu Trần triều 
Công chúa. Lại gọi là miếu Chúa Bà. Tục gọi là miếu Bà chúa 
Tam Kỳ” [1]. Tuy nhiên hiện chúng tôi chưa khảo cứu được vị 
trí của miếu Chúa Bà. Cũng theo sách Đông Triều huyện chí, 
“miếu Bà chúa Gấm ở trong chùa Quỳnh Lâm, xã Hà Lôi, tổng 
Mễ Sơn. Tương truyền bà là công chúa thứ hai của vua Trần, 
cùng chị em với bà công chúa Tam Kỳ. Khi nghe tin công chúa 
chị tự thắt cổ ở chùa Quỳnh Lâm, bèn thân chinh đến chùa ấy 

khóc lóc thảm thiết. Đêm ấy bà bị trúng gió mà mất. Dân xã 
cảm động và thương xót bà, bèn lập miếu ở cạnh chùa, gọi 
là miếu Bà chúa Gấm” [1]. Khảo sát và nghiên cứu tại chùa 
Quỳnh Lâm, chúng tôi chưa xác định được manh mối nào liên 
quan đến miếu này. Như vậy, trong số các đền miếu liên quan 
đến nhà Trần được ghi chép trong thư tịch đến nay chúng ta chỉ 
còn xác định được đền An Sinh.

Năm 2008, thông qua các cuộc khai quật khảo cổ học tại 
khu vực An Sinh, các nhà khảo cổ đã phát hiện di tích đền Thái 
tại thôn Trại Lốc, xã An Sinh. Di tích đền Thái đã được khai 
quật, nghiên cứu khảo cổ trong các năm 2009, 2010.

Như vậy, qua khảo cứu các nguồn tư liệu, khảo sát và điều 
tra khảo cổ học tại khu di tích nhà Trần, đến nay đã xác định 
tại Đông Triều có hai di tích đền, miếu liên quan đến nhà Trần. 

Đền An Sinh

Đền An sinh hiện nay vốn là điện An Sinh được xây 
dựng vào thời Trần. Hiện nay chưa có tư liệu thành văn nào 
cho biết về điện An Sinh thời Trần; di tích đền An Sinh cũng 
chưa khai quật khảo cổ học. Do vậy, các giả thuyết về điện 
An Sinh dưới thời Trần chủ yếu căn cứ trên kết quả khảo 
sát tại di tích và các tư liệu liên quan đến di tích này thời Lê 
Trung hưng hiện còn lưu giữ được tại An Sinh và một số di 
tích liên quan. 

Kết quả khảo sát tại đền An Sinh cho thấy, tại đây còn lại 
đậm đặc các dấu vết vật chất của thời Trần như: gạch, ngói 
và các loại hình chân tảng với nhiều kích cỡ khác nhau. Các 
dấu vết vật chất như gạch, ngói, tảng kê chân cột cho thấy, 
các loại vật liệu thời Trần ở đền An Sinh có tính chất khá 
tương đồng với vật liệu ở đền Thái (Thái Miếu); ngói mũi 
sen có kích thước lớn và hầu hết không có trang trí; chân 
tảng có nhiều kiểu loại, trong đó đáng lưu ý có khá nhiều 
chân tảng cột âm, giống như kiến trúc lớn ở Thái Miếu. Các 
loại vật liệu kiến trúc, diện phân bố của nó cho phép suy 
đoán, điện An Sinh thời Trần được xây dựng trên quy mô 
rộng lớn; các loại hình vật liệu kiến trúc khác nhau cho thấy 
điện An Sinh là một quần thể kiến trúc gồm nhiều công trình 
có quy mô khác nhau, trong đó có nhiều công trình có quy 
mô rất lớn.

Các tư liệu hiện còn, kể cả các tư liệu thu thập qua khảo 
sát tại hiện trường không cho biết về tình trạng điện An Sinh 
dưới thời Lê sơ. Các kiến trúc thời Trần của điện An Sinh 
có tiếp tục tồn tại và kéo dài đến thời Lê sơ hay không, hay 
tình hình điện An Sinh thời Lê sơ thế nào vẫn là một khoảng 
trống cần tiếp tục được nghiên cứu. Để lấp kín khoảng trống 
này, không gì khác chính là khảo cổ học.

Các tư liệu văn bia hiện còn chủ yếu được khắc vào thời 
Lê Trung hưng. Theo các tư liệu này, điện An Sinh dưới 
thời Lê Trung hưng cũng được gọi là điện An Sinh, đền 
là nơi thờ 5 vị vua nhà Trần gồm: Trần Anh Tông, Trần 
Minh Tông, Trần Dụ Tông, Trần Nghệ Tông và Khâm Minh 
Thánh vũ Hiển đạo An Sinh hoàng đế. Vậy có phải ngay từ 
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thời Trần, điện An Sinh đã là nơi thờ các vua nhà Trần?

Các tư liệu thời Lê Trung hưng cho thấy, đền An Sinh chỉ 
thờ các vua từ Trần Anh Tông trở đi, trong đó thiếu vua Trần 
Hiến Tông và vua Trần Duệ Tông, nhưng lại có một vị mà 
tên hiệu không phải là tên hiệu của các vị vua Trần. Trước 
đây, chúng tôi cũng cho rằng, điện An Sinh được xây dựng 
làm nơi thờ thần vị các vua được chuyển từ Long Hưng - 
Tức Mặc về An Sinh vào năm 1381. Tuy nhiên, các tư liệu 
ghi chép về việc thờ phụng tại đền An Sinh và đặc biệt là 
kết quả nghiên cứu mới đây tại lăng Tư Phúc đã cho thấy 
giả thuyết đó không phù hợp bởi nhà Trần đã xây dựng Tư 
Phúc là quần thể kiến trúc lăng tẩm lớn làm nơi thờ thần vị 
của vua Trần Thái Tông và Trần Thánh Tông khi chuyển về 
từ Long Hưng - Tức Mặc. Kết quả nghiên cứu khảo cổ học 
tại quần thể lăng tẩm nhà Trần tại An Sinh đến nay cho thấy, 
Tư Phúc là lăng duy nhất được xây dựng lại vào thời Lê 
Trung hưng và tiếp tục duy trì việc thờ phụng tại lăng, các 
lăng khác hầu như được bảo vệ nguyên trạng thời Trần, kể 
cả khi các lăng tẩm này đã bị sập đổ thì mặt bằng cũng được 
giữ nguyên và việc thờ phụng được duy trì. Tư liệu thần 
tích, thần sắc của các làng An Sinh, Trại Lốc cho thấy, việc 
thờ phụng ở Tư Phúc được duy trì đến đầu thế kỷ XX [2] 
với những quy định tương đối chặt chẽ dưới sự giám sát trực 
tiếp của nhà nước. Như vậy, điện An Sinh được xây dựng 
không nhằm làm nơi thờ phụng thần tượng các vua được 
dời từ Long Hưng - Tực Mặc về An Sinh. Đồng thời các tư 
liệu này cũng cho phép suy đoán việc thờ phụng các vua 
Trần Anh Tông, Trần Minh Tông, Trần Dụ Tông, Trần Nghệ 

Tông và Khâm Minh Thánh vũ Hiển đạo An Sinh hoàng đế 
tại đền An Sinh có lẽ chỉ bắt đầu từ thế kỷ XVII-XVIII khi 
các kiến trúc tại đền Thái và các lăng tẩm cơ bản đã bị sập 
đổ.

Trong số các vị được thờ tại điện An Sinh dưới thời Lê 
Trung hưng, có một vị có miếu hiệu là Hiển đạo An sinh 
vương hoàng đế. Vậy Hiển đạo An sinh vương hoàng đế là 
ai? Đại Việt sử ký toàn thư viết: “Năm Giáp Ngọ (1234)… 
lấy Thái Úy là Liễu (Trần Liễu - TG) làm phụ chính, sắc 
phong là Hiển Hoàng”; “Năm Bính Thân (1236)… mùa hạ, 
tháng 6 nước to, vỡ vào cung Lê Thiên. Bấy giờ Hiểu Hoàng 
là Liễu làm tri Thánh Từ cung, nhân nước to đi thuyền vào 
chầu, thấy người phi cũ của triều Lý, hiếp dâm ở cung Lệ 
Thiên, đình thần hặc tâu, vì thế mới đổi tên cung ấy là cung 
Thưởng Xuân, giáng Hiển Hoàng làm Hoài Vương” [3].

Thần tích, thần sắc tại các làng Đạm Thủy, Triều Khê, 
Trảng Bản, Đặng Xá xác nhận rằng, Khâm Minh Thánh vũ 
Hiển đạo An Sinh vương hoàng đế chính là Trần Liễu.

Như đã biết, năm 1237, sau “biến loạn sông cái” vua 
Trần Thái Tông đem đất 5 xã (Yên Phụ, Yên Dưỡng, Yên 
Sinh, Yên Hưng và Yên Bang) cấp cho Trần Liễu làm đất 
thang mộc. Vùng đất thang mộc của Trần Liễu được gọi 
chung là Yên Sinh (An Sinh), vì vậy Trần Liễu cũng được 
phong là An Sinh vương. Khi về cai quản vùng đất An Sinh, 
An Sinh vương đã cho xây dựng phủ đệ, đền miếu. Kết 
quả nghiên cứu khảo cổ học tại đền Thái đã chứng minh, 
đền Thái chính là Tổ miếu do An Sinh vương xây dựng tại 
Đông Triều, sau đó nhà Trần tiếp tục sử dụng như Thái Miếu 
chung của nhà Trần tại Đông Triều [4].

Từ những tư liệu và phân tích nêu trên, chúng tôi ngờ 
rằng điện An Sinh thời Trần chính là phủ đệ của An Sinh 
vương, sau khi ông mất, nó được nhà Trần thu hồi và sử 
dụng là nơi nghỉ ngơi khi vua Trần mỗi khi về An Sinh, tức 
là Điện An Sinh giống như một hành cung tại An Sinh. Ít 
nhất đến thời Lê, khi các đền miếu, lăng tẩm các vua Trần 
ở Đông Triều bị xuống cấp hoặc bị phá hủy, nhà Lê đã cho 
xây dựng điện An Sinh, trùng tu chùa Ngọa Vân và lăng Tư 
Phúc là nơi thờ các vua Trần, trong đó Trần Thái Tông, Trần 
Thánh Tông được thờ ở lăng Tư Phúc; vua Trần Nhân Tông 
được thờ ở am Ngọa Vân và các vua Trần Anh Tông, Trần 
Minh Tông, Trần Dụ Tông và Trần Nghệ Tông được thờ tại 
nơi trước đây là điện An Sinh. An Sinh vương Trần Liễu 
với tư cách là chủ của vùng đất An Sinh, là dòng trưởng của 
nhà Trần. Vì vậy, ông cũng được thờ tại điện An Sinh ngang 
hàng với các  vua nhà Trần khác với miếu hiệu là Hiển đạo 
An Sinh vương hoàng đế. Việc thờ tự 5 vị nêu trên tại đền 
An Sinh từ thời Lê Trung hưng được duy trì đến nửa đầu thế 
kỷ XX. Trong khoảng thời gian 1958-1975, khu vực điện 
An Sinh trở thành Trường học sinh miền Nam tập kết ra 
Bắc và thường được gọi với tên Trường học sinh miền Nam 
Đông Triều. Từ năm 1997-2000 đền được tôn tạo và xây 
dựng lại trên khu vực nền điện cũ và đặt tượng thờ phụng 8 
vị vua: 1) Trần Thái Tông, 2) Trần Thánh Tông, 3) Trần Anh 

Sắp xếp ngói hình hoa chanh thời Trần được tìm thấy tại khu vực 
khảo cổ di tích đền An Sinh.
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Tông, 4) Trần Minh Tông, 5) Trần Hiến Tông, 6) Trần Dụ 
Tông, 7) Trần Nghệ Tông và 8) Giản Định Đế (Trần Ngỗi) 
ở Hậu cung, Trần Hưng Đạo ở Trung Đường.

Đền Thái - Thái Miếu của nhà Trần tại Đông Triều

Thái Miếu nay thường được gọi là đền Thái được xây 
dựng trên một quả đồi thấp thuộc thôn Trại Lốc, xã An Sinh, 
cách đền An Sinh khoảng 3 km. Thái Miếu do An Sinh 
vương Trần Liễu xây dựng khi ông được cấp đất thang mộc 
tại An Sinh. Ngay từ khi mới xây dựng, Thái Miếu đã có 
quy mô lớn và ngày càng được mở rộng. Tuy nhiên các công 
trình kiến trúc của Thái Miếu được xây dựng dưới thời Trần 
đã bị phá hủy hoàn toàn. Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, 
khi người Hoa định cư tại vùng đất An Sinh và thành lập 
làng Đốc Trại (nay là Trại Lốc), họ đã xây dựng trên vị trí 
trước đây là Thái Miếu một ngôi đình, gọi là đình Đốc Trại. 
Mặc dù vậy, trong tâm trí của người dân, nơi đây là Thái 
Miếu nên nhân dân quen gọi khu vực này là khu đền Thái. 

Năm 2009-2010, tại di tích đền Thái, khảo cổ học đã 
phát hiện dấu vết nền móng của một quần thể kiến trúc gồm 
39 công trình khác nhau, trong đó kiến trúc trung tâm là tổ 
hợp gồm 12 công trình kết nối liên hoàn nhau tạo thành một 
chỉnh thể, 4 kiến trúc nằm ngang theo chiều Đông - Tây là 
các kiến trúc có quy mô lớn (diện tích mặt bằng mỗi kiến 
trúc hơn 500 m2) là nơi đặt bài vị của các vua và nơi hành lễ, 
xen giữa các kiến trúc là các khoảng sân vườn và hai bên có 
các hồi lang bao quanh khu trung tâm.

Các nghiên cứu khảo cổ cũng cho thấy, quá trình xây 
dựng trùng tu và sửa chữa của Thái Miếu. Trong hơn một 
thế kỷ tồn tại, Thái Miếu đã qua 3 lần trùng tu và mở rộng. 
Qua các lần trùng tu, mở rộng, quy mô của quần thể kiến 
trúc ngày càng rộng lớn hơn, các tòa nhà chính luôn được 
duy trì như cấu trúc ban đầu, những kiến trúc xung quanh 
được xây mới và kết nối với các công trình chính. Đầu thế 
kỷ XV, khi nhà Hồ lên thay nhà Trần, Thái Miếu có lẽ đã 
không còn được bảo quản và gìn giữ như trước nữa, đặc 
biệt, trải qua 20 năm thuộc Minh, Thái Miếu không được 
trông nom bảo quản, vì thế đã dần đổ nát và bị chôn vùi 
dưới lòng đất cho đến khi được khảo cổ học phát hiện và 
nghiên cứu.

Những phát hiện khảo cổ học tại đền Thái không chỉ 
cung cấp những tư liệu chân xác, giúp làm rõ lịch sử và giá 
trị của di tích đền Thái trong quần thể các di tích nhà Trần 
tại Đông Triều mà kết quả khai quật tại đây lần đầu tiên 
đã phát hiện tổng thể mặt bằng kiến trúc thời Trần tương 
đối nguyên vẹn, các phát hiện tại đây cung cấp những tư 
liệu quan trọng cho việc hiểu biết về kiến trúc thời Trần nói 
chung.

Cùng với các di tích, khảo cổ học cũng đã phát hiện được 
nhiều loại hình di vật, trong đó đáng kể nhất là chậu gốm hoa 
nâu lớn. Chậu cao 40 cm, đường kính miệng 93 cm, thân vẽ 
văn dây lá và 8 con rồng. Với các trang trí tinh xảo, đặc biệt 
là hình 8 rồng được vẽ trên thân cho thấy đây là những đồ vật 

của Hoàng gia nhà Trần. Chậu gốm này đã được phục nguyên 
và hiện đang được bảo quản, trưng bày tại Phòng trưng bày 
Di sản văn hóa nhà Trần ở Đông Triều tại đền An Sinh. Chậu 
gốm này hiện là chiếc chậu gốm hoa nâu đẹp và lớn nhất của 
thời Trần được biết cho đến nay.

Kết luận

An Sinh, Đông Triều là quê gốc (Dương Trạch) của nhà 
Trần. Sau khi có được thiên hạ, nhà Trần đã chọn vùng đất 
này làm nơi xây dựng lăng tẩm và đền miếu. Thời gian đầu 
nhà Trần chọn Long Hưng là nơi xây cất lăng tẩm, từ 1320 
về sau, các vua Trần đã chọn An Sinh làm nơi xây dựng lăng 
tẩm của mình. Năm 1381, nhà Trần cho chuyển toàn bộ thần 
tượng của các lăng từ Long Hưng về lăng Tư Phúc ở An 
Sinh, An Sinh là nơi tập trung lăng tẩm của nhà Trần. Việc 
xây dựng đền miếu, lăng tẩm và chuyển thần tượng của các 
vua Trần về An Sinh thể hiện tâm lý “lá rụng về cuội” của 
nhà Trần. Do đó Đông Triều không chỉ là Dương Trạch mà 
còn là Âm trạch của nhà Trần.

Các nguồn thư tịch cho biết, tại Đông Triều có nhiều đền 
miếu do nhà Trần và nhân dân xây dựng làm nơi thờ phụng 
các vua Trần cũng như những thành viên khác trong hoàng 
gia nhà Trần. Tuy nhiên, trải qua thời gian và những biến cố 
của lịch sử, hầu hết các di tích đền miếu này đã bị phá hủy 
và hầu hết không tìm thấy dấu vết. Những nghiên cứu trong 
thời gian gần đây đã đang làm rõ vị trí, quy mô của 2 di tích 
là đền An Sinh và Thái miếu. Các cuộc khai quật khảo cổ 
học tại đền Thái đã cung cấp các tư liệu khoa học cho việc 
khẳng định đền Thái chính là Thái miếu của nhà Trần được 
xây dựng tại Đông Triều. Các kết quả nghiên cứu này cũng 
đã cung cấp cơ sở khoa học cho việc trùng tu, tôn tạo và 
phát huy giá trị của Thái miếu nhà Trần tại Đông Triều.

Những cuộc khai quật khảo cổ học đang được tiến hành 
tại đền An Sinh chắc chắn sẽ cung cấp các tư liệu chân xác, 
giúp việc làm rõ quy mô, cấu trúc, tính chất của điện An 
Sinh dưới thời Trần, đồng thời làm sáng tỏ diện mạo của 
điện An Sinh qua các giai đoạn lịch sử cũng như vị trí, vai 
trò của điện An Sinh trong hệ thống kiến trúc phủ đệ, lăng 
tẩm, đền miếu và chùa tháp mà nhà Trần cho xây dựng tại 
quê gốc An Sinh.
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học, 5, tr.5-22. 
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Mở đầu

Philip Taylor - một học giả nước ngoài có rất nhiều công 
trình uy tín nghiên cứu về Việt Nam nhận định rằng: “Khi 
nghiên cứu một làng, điều quan trọng là phải nghiên cứu 
mạng lưới (network) của làng đó với môi trường bên ngoài. 
Đó chính là nguồn lực để phát triển”1. Quan điểm đó cũng 
được nhà nghiên cứu Hà Văn Tấn [1] chia sẻ khi ông cho 
rằng việc nghiên cứu làng phải dựa trên mối quan hệ “liên 
làng, siêu làng”, vì đó là cơ sở cho việc hình thành ý thức 
cộng đồng siêu làng, tiền thân của ý thức cộng đồng dân 
tộc. Nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Ngọc (2009) cũng cho 
rằng: “Một công trình nghiên cứu về làng xã, dù chỉ nghiên 
cứu một làng cũng không thể không quan tâm đến mối liên 
hệ giữa làng đó với bên ngoài”, bởi vì: “Không có làng Việt 
bất biến mà chỉ có làng Việt biến đổi nhiều hay ít cho phù 
hợp với những điều kiện và hoàn cảnh lịch sử cụ thể mà 
thôi” [2]. Đã nhiều năm trôi qua, nghiên cứu làng Việt đã có 
nhiều thay đổi bởi sự đóng góp của các nhà khoa học nước 
ngoài như John Kleinen, Philip Taylor... cũng như một thế 
hệ các nhà nghiên cứu trẻ Nguyễn Công Thảo, Trần Thị 
Hồng Yến, Nguyễn Thị Phương Châm, Đỗ Lan Phương... 

Họ không còn bó buộc trong những nghiên cứu mô tả, khảo 
tả hay trình bày làng Việt như một thể cô lập, bất biến như 
Nguyễn Quang Ngọc từng trăn trở. Làng Việt đã được nhìn 
nhận một cách sống động hơn, với những cơ chế vận động 
nội tại và những động thái tiếp nhận sự biến đổi của môi 
trường xã hội. Gần đây nhất, năm 2016, trong công trình 
nghiên cứu: “Làng ven đô và sự biến đổi văn hóa - Nghiên 
cứu trường hợp làng Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội” [3], các tác giả đã đưa ra nhận định: “Việc mở rộng 
và đan xen các mạng lưới xã hội trong và ngoài cộng đồng 
làng trở nên phổ biến và diễn ra liên tục, biên giới làng 
ngày càng được mở rộng, mỗi người dân gắn với nhiều mối 
quan hệ, nhiều mạng lưới xã hội trong và ngoài khác nhau. 
Trên cơ sở giao lưu, tương tác diễn ra liên tục đa chiều, các 
thực hành văn hóa trong làng cũng theo đó mà thay đổi theo 
nhiều chiều hướng khác nhau”. Từ đó có thể thấy làng trong 
các giai đoạn biến đổi đã thể hiện là những cầu nối giữa 
nông thôn và đô thị, nó vẫn giữ được tính tự trị tương đối 
nhưng đã rất cởi mở và linh hoạt, ở đó có sự tái cấu trúc từ 
không gian đến kinh tế, văn hóa, chính trị, và rằng làng là 
một thực thể rất năng động, luôn “đóng” và  “mở” đúng lúc 
để “thích nghi riêng đối với những biến số môi trường nhất 
định”[4].

Từ các nhận định gợi mở trên, bài viết tìm hiểu về sự 
tương tác giữa nông thôn và thành thị tại khu vực khảo sát 

Nghiên cứu về mối quan hệ giữa nông thôn 
và thành thị thông qua việc tái tạo không gian thiêng
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là KĐT Đặng Xá, thuộc xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội thông qua sự tái tạo một không gian thiêng. Bài 
viết xem xét sự tương tác giữa nông thôn và thành thị thể 
hiện như thế nào thông qua việc tái tạo không gian thiêng; 
những lợi ích mà cộng đồng làng xã được hưởng khi tái tạo 
không gian thiêng, cũng như nhận diện được “cái thiêng”, 
cái “truyền thống” mà cộng đồng sử dụng trong quá trình 
tương tác “đóng”, “mở” với bên ngoài.  

“Trong thôn có thị, trong thị có thôn”: KĐT Đặng Xá trong quần 
thể xã Đặng Xá - một mối liên hệ không thể tách rời

Trong quá trình mở rộng thành phố Hà Nội, việc xây 
dựng quỹ nhà ở cho người dân trên địa bàn là một việc làm 
cần thiết. Để đáp ứng nhu cầu đó, thành phố đã chủ trương 
cho phép xây dựng nhiều KĐT mới, đặc biệt là ở vùng ngoại 
thành Hà Nội phù hợp với thu nhập của người dân. Đặng Xá 
là một trong những KĐT như vậy. KĐT có diện tích 69,6 ha 
tọa lạc về phía đông bắc Thủ đô, cách trung tâm thành phố 
Hà Nội khoảng 12 km, là KĐT đầu tiên trên địa bàn huyện 
Gia Lâm phát triển dọc theo Quốc lộ 5. Tại đây, các công 
trình dân sinh đã được hoàn thiện như khu nhà biệt thự, khu 
nhà ở thương mại, khu nhà ở cho người thu nhập thấp... với 
rất nhiều tiện ích đi kèm như bể bơi, bãi đỗ xe, công viên, 
sân bóng, khu vui chơi giải trí, siêu thị, ngân hàng, hệ thống 
trường học các cấp. 

Mặc dù được đầu tư xây dựng một KĐT với hạ tầng 
đồng bộ như vậy, nhưng xã Đặng Xá hiện nay vẫn mang 
nhiều màu sắc nông thôn mặc dù xã đang trong quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa sâu sắc với những khu công 
nghiệp, nhà máy, xí nghiệp mọc lên. Về mặt hình thức, KĐT 
Đặng Xá nằm tách bạch trên một khoảng đất riêng, với phần 
lớn là cư dân mới, có công ăn việc làm không gắn với nông 
nghiệp và hầu như không có mối quan hệ thân tộc gì với 
những người trên địa bàn xã. Nhưng kỳ thực, do KĐT thuộc 
địa bàn xã, nên chịu sự quản lý của chính quyền xã, “vẫn 
phải” tương tác với cư dân sở tại, trước hết là về mặt hành 
chính. Trong cuộc sống thường ngày, mối tương tác thể hiện 
trên nhiều phương diện như chợ búa, sinh hoạt tín ngưỡng... 
Người dân trong xã vẫn mang lương thực thực phẩm do 
mình sản xuất bán tại chợ cóc trong KĐT, còn người dân 
trong KĐT vẫn sinh hoạt tín ngưỡng tại những đền, chùa có 
trong xã... Sự tương tác đó một mặt là do quy định bắt buộc, 
mặt khác cũng là do chính quyền và những người dân mong 
muốn thể hiện quyền lợi, lợi ích của mình trên vùng đất mà 
trước kia đã từng thuộc về mình.  Họ coi như đây là một 
hình thức “đền bù” xứng đáng. 

Như vậy có thể thấy, KĐT Đặng Xá là một ví dụ tiêu 
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biểu cho cái gọi là “trong thôn có thị, trong thị có thôn” tại 
nhiều địa phương ngoại thành Hà Nội. Ở đó, sự giao lưu 
giữa thôn và thị là một nét văn hóa đặc trưng của làng ngày 
nay trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Tái tạo không gian thiêng - chiến lược trong việc sử dụng 
“cái thiêng” của người dân trong bối cảnh biến đổi văn hóa 
làng

Không gian là một đối tượng quan trọng trong nghiên 
cứu văn hóa thường ngày. Thuyết kiến tạo không gian 
(Spatializing theory - nguyên gốc từ cuốn sách “Production 
de l’espace” của nhà nghiên cứu Henri Lefèbvre người Pháp) 
cho rằng, trong khoa học xã hội và nhân văn, không gian là 
một đối tượng chúng ta không chỉ nói tới mà trực tiếp tham gia 
vào. Đây không chỉ là không gian vật chất, không gian hữu 
hình, mà quan trọng hơn là không gian văn hóa, không gian 
xã hội được tạo bởi con người sống trong đó. Khi nghiên 
cứu về không gian làng, Nguyễn Công Thảo (2008) [5] chia 
ra các dạng không gian như: i) không gian sản xuất bao 
gồm: các xứ đồng, bãi chăn thả, đầm, hồ; ii) không gian cư 
trú gồm xóm, ngõ, nhà cửa, vườn nhà; iii) không gian sinh 
hoạt cộng đồng gồm sân đình, chợ, giếng làng, ao làng, các 
bãi đất công trong làng dùng làm nơi hội họp, tổ chức lễ 

hội, hay vui chơi; iv) không gian tâm linh gồm đình, chùa, 
đền, miếu. Nguyễn Văn Sửu (2014) phân tích từ nhiều tài 
liệu khác nhau đã phân chia không gian làng thành các dạng 
không gian như: không gian cư trú, không gian kiến trúc, 
không gian xã hội, không gian thiêng, không gian canh tác/
sản xuất, không gian hành chính, không gian chung... Trong 
đó, tác giả cho rằng không gian thiêng là nơi  chứa đựng các 
giá trị vật thể hay phi vật thể hay các hoạt động tôn giáo, 
tín ngưỡng [6]. Dù có nhiều cách phân loại, nhưng các tác 
giả đều thừa nhận sự phân loại là mang tính chất tương đối 
vì các loại hình không gian và ngay cả quan niệm hay nhận 
thức về không gian đều có xu hướng “không phải là bất 
biến”.

Khi nghiên cứu đời sống tôn giáo của một cộng đồng, 
cần quan tâm nhất đến “không gian thiêng”. Khái niệm 
“không gian thiêng” không chỉ được hiểu theo nghĩa hẹp 
là khoảng không gian trong các nhà thờ, nhà nguyện, thánh 
đường, thánh thất, chùa, đạo, quán… mà còn được hiểu theo 
nghĩa rộng là không gian tâm linh, không gian thiêng mà 
chính đời sống tôn giáo tín ngưỡng của cộng đồng ấy tạo 
ra.  Trong bài “Không gian thiêng Thăng Long Hà Nội”, Đỗ 
Quang Hưng (2010) cho rằng: “Không gian thiêng được tạo 

Miếu thờ Linh Lang đại vương trong KĐT Đặng Xá.
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nên bởi những “di tích tôn giáo” hay “bầu không khí tâm 
linh” mà di tích tôn giáo cũng như những thói quen tập tục 
của đời sống tôn giáo tín ngưỡng của cộng đồng tạo thành, 
nghĩa là bên cạnh không gian xã hội bình thường lại có thêm 
một không gian tâm linh lồng vào cái không gian xã hội 
bình thường đó” [7].  

Trường hợp của KĐT Đặng Xá, mối quan hệ nông thôn 
- đô thị được biểu đạt thông qua việc tái tạo một không 
gian thiêng, cụ thể là ở việc miếu thờ Linh Lang đại vương 
trước đây thuộc thôn Kim Âu (xã Đặng Xá) nay đã được xây 
dựng lại trên nền cũ thuộc KĐT. Việc xây dựng lại miếu thờ 
trong KĐT Đặng Xá (hoàn tất vào tháng 11/2012) đã xác lập 
tính “hợp pháp” về mặt văn hóa cho một không gian nay đã 
“thiêng” trở lại này. Tính “hợp pháp” này trước hết phù hợp 
với chủ trương của Nhà nước “khôi phục văn hóa truyền 
thống” ở nhiều địa phương thông qua việc tu bổ, chỉnh 
trang, xây dựng các khu di tích kể từ khi Đổi mới (1986). 
Việc xây dựng KĐT Đặng Xá đã chia địa vực hành chính 
của thôn Kim Âu trước kia thành hai phần không gian, một 
không gian với khung cảnh làng quê và người dân sở tại 
(gốc); phần thứ hai thuộc về KĐT với những công trình quy 
mô hiện đại (người dân sống ở đây được dân làng gọi là 
dân KĐT). Đó giống như một bức tranh với hai mảng màu, 
không thể coi “mảng” nào sáng hơn “mảng” nào bởi đôi khi 
cuộc sống nông thôn có những lợi ích mà cuộc sống đô thị 
không thể có và ngược lại. Trong bối cảnh hiện đại hóa nông 
thôn thì đó là hai mảng màu xen kẽ, lưỡng phân và tương 
tác với nhau. Vấn đề biến đổi văn hóa làng trong bối cảnh 
mới cũng đã được các nhà nghiên cứu trong nước tiếp thu 
và ứng dụng từ hệ thống lý thuyết của nước ngoài đã cho ra 
nhiều công trình có giá trị của các tác giả như Lê Hồng Lý 
(2007) [8], Phan Đại Doãn (1992) [9], Lương Văn Hy và 
Trương Huyền Chi (2012) [10], Nguyễn Thị Phương Châm 
(2009) [11]…

Trong một công trình khác, Nguyễn Thị Phương Châm 
khi nghiên cứu về quá trình biến đổi văn hóa cho rằng: “Chủ 
đề nổi bật được nhiều học giả quan tâm là quá trình lưỡng 
phân giữa hệ thống kinh tế công nghiệp và nông nghiệp, là 
quá trình lưỡng phân và tiếp nối giữa nông thôn và đô thị, sự 
chuyển đổi cấu trúc xã hội nông thôn đi cùng với sự thay đổi 
của hệ thống giá trị: giá trị truyền thống dần bị chuyển đổi, 
một số giá trị mang tính địa phương riêng biệt dần trở nên 
đồng dạng trên diện rộng. Sự lưỡng phân nông thôn - đô thị 
này cũng được tìm hiểu trên cấp độ làng… Làng trong các 
giai đoạn biến đổi đã thể hiện là những cầu nối giữa nông 
thôn và đô thị, nó vẫn giữ tính tự trị tương đối của nó nhưng 
đã rất cởi mở và linh hoạt, ở đó có những sự tái cấu trúc từ 

không gian cho đến kinh tế, văn hóa, xã hội” [12]. 

Tái tạo không gian thiêng liên quan đến xu hướng “phục 
hồi”, “tái cấu trúc” văn hóa truyền thống. Và trong quá trình 
“tái cấu trúc” về mặt vật chất ấy cũng kéo theo những mối 
quan hệ đa chiều, đa thanh trong các vấn đề về kinh tế, văn 
hóa, xã hội tại địa phương đó. Về vấn đề này, nhiều học 
giả trong các công trình nghiên cứu về sự biến đổi văn hóa 
làng quê thường đề cập đến lý thuyết “sáng tạo ra truyền 
thống” của Hobsbawn. Theo ông, “sáng tạo ra truyền thống” 
(invented tradition) là “bao gồm những “truyền thống” thực 
tế đã được sáng tạo ra, được xây dựng thành, được hợp thức 
hóa; và bao gồm cả những gì đang nhen nhóm theo một 
lối khó truy nguyên hơn, trong một khoảng thời gian ngắn 
và dễ xác định niên đại hơn, có khả năng định hình nhanh 
chóng hơn trong tiềm thức cộng đồng” [13]. Do đó, sự phục 
dựng và thiêng hóa khu miếu ở KĐT Đặng Xá quả thật là 
một thứ “vũ khí” văn hóa của người dân nhằm “đáp ứng nhu 
cầu vật chất cho sự tồn tại” trong bối cảnh đô thị hóa nông 
thôn đang diễn ra sâu sắc như hiện nay [14]. 

Trong việc tái tạo không gian thiêng tại miếu thờ Linh 
Lang đại vương, người dân gốc của làng đã sử dụng những 
câu chuyện dân gian mang tính huyền thoại để bồi đắp thêm 
phần linh thiêng cho ngôi miếu. Sự tích miếu thờ này được 
truyền miệng và lưu truyền bởi những người dân trong làng. 
Họ kể rằng: xưa kia có một cây gỗ rất to trôi từ trên sông 
Đuống về đây. Lúc đó ở đây là một vùng đầm nước mênh 
mông, cây cối um tùm. Khi cây gỗ trôi đến làng Kim Âu thì 
dừng lại. Dân làng bèn hò nhau ra kéo vớt lên, lạ kỳ thay 
khi xẻ cây gỗ ra thì thấy dòng chữ “Linh Lang đại vương”. 
Cho là thánh đã hiển linh tại đây, họ bèn lập một miếu thờ 
ngài, còn cây gỗ thì được đem vào trong làng để xây đình. 
Màu sắc linh thiêng ngày càng đậm đà hơn khi người dân 
trong làng luôn kể về những câu chuyện mang tính chất ma 
mị liên quan đến miếu thờ này. Có một điều dễ nhận thấy 
là motif “cây khổng lồ”, “rắn”, “không kiêng khem mà bỏ 
mạng” thường được xuất hiện trong những câu chuyện dân 
gian của người dân nhiều địa phương khi muốn nhấn mạnh 
tới yếu tố linh thiêng của địa điểm nào đó ở địa phương 
mình. Các huyền thoại luôn được giải huyền thoại, được 
diễn ngôn cho những diễn ngôn ở các cấp độ khác nhau cho 
những “kế hoạch” khác nhau. Hiện thực đã được kiến tạo 
bởi những huyền thoại. Nhiều nhà nghiên cứu còn cho rằng, 
con người khoác màu sắc linh thiêng cho một không gian 
dựa trên những gì họ và cộng đồng trải nghiệm nhằm một 
mục đích cụ thể.  Như vậy, tính từ thời điểm trước khi KĐT 
Đặng Xá được xây dựng thì đây là khu miếu nhỏ, ít được 
dân làng quan tâm. Miếu thờ Linh Lang đại vương cũ nằm 
trong quy hoạch xây dựng tổng thể KĐT Đặng Xá. Vì đây 
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là một di tích tâm linh, hơn nữa lại được bà con trong thôn 
khẳng định là miếu thiêng, ai xâm phạm sẽ bị thánh quở nên 
những nhà chủ thầu xây dựng vốn có chút duy tâm đã không 
thể xóa bỏ ngôi miếu đó ra khỏi dự án. Nhưng với không 
gian đô thị hiện đại thì không thể tồn tại một ngôi miếu đã 
rêu phong, hoen ố theo thời gian. Chính vì vậy mà ban quản 
lý phối hợp với dân làng đã bàn bạc đưa ra một phương án 
xây dựng lại khu miếu thật bề thế cho hài hòa với khung 
cảnh chung. Lời đề nghị ấy được dân làng hoan nghênh bởi 
nhiều lý do, trong đó có việc vốn bỏ ra là của công ty, còn 
dân làng vẫn là chủ của ngôi miếu đó, mọi hoạt động văn 
hóa tại ngôi miếu đều do dân làng chủ trì. Hơn nữa, từ khi có 
ngôi miếu, người dân trong KĐT cũng có nơi để sinh hoạt 
tín ngưỡng và số tiền công đức mà người dân ở đây đóng 
góp cũng không phải là ít. Câu chuyện tiền công đức là vấn 
đề nhạy cảm không thuộc mối quan tâm của bài viết nhưng 
rõ ràng nó mang lại lợi nhuận cho những người thuộc ban 
quản lý trong thôn - những người nắm quyền lực với cái 
thiêng đã và đang được kiến tạo ra. 

Kết luận

 Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mối quan 
hệ giữa nông thôn và thành thị ngày càng trở nên rõ nét hơn. 
Mối quan hệ này thể hiện trên tất cả các bình diện của cuộc 
sống từ văn hóa, chính trị, kinh tế... Từ một khía cạnh nhỏ 
của đời sống văn hóa, đó là việc tái tạo không gian thiêng 
mà cụ thể là tái tạo miếu thờ Linh Lang đại vương tại KĐT 
Đặng Xá - Gia Lâm - Hà Nội đã cho thấy một bức tranh 
phức hợp đan xen giữa nông thôn và thành thị. Bên cạnh đó, 
tái tạo không gian thiêng cũng có thể xem như một thế ứng 
xử linh hoạt của người dân trong bối cảnh mới. Trong khung 
cảnh này, người dân đã sử dụng cái truyền thống, cái thiêng 
cũng như “quyền lực” của cái thiêng để ứng xử với môi 
trường mới bên ngoài khi mà bối cảnh mới là công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa diễn ra.
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Đặt vấn đề

Sự đụng độ và tiếp xúc văn hóa Đông Tây dẫn đến quá 
trình chuyển biến của văn hóa - xã hội ở Việt Nam là một 
nội dung lớn trong lịch sử Việt Nam thời cận đại. Khi nhìn 
nhận các cuộc vận động văn hóa - xã hội tiêu biểu thời cận 
đại, có thể thấy các cuộc vận động này không chỉ nằm trong 
tiến trình phát triển chung của lịch sử dân tộc mà còn là một 
yếu tố dẫn đến sự thay đổi về chất trong quá trình phát triển 
của đất nước khi được đặt trong quá trình “Cận đại hóa”. 
Đồng thời, các cuộc vận động văn hóa - xã hội cũng là một 
nội dung quan trọng trong quá trình “Dân tộc hóa” của một 
đất nước thuộc địa. Đối với một quốc gia mất chủ quyền, 
khi chưa đủ điều kiện hoặc thất bại trong cuộc đấu tranh vũ 
trang giành độc lập thì cuộc đấu tranh về văn hóa, xã hội sẽ 
là chủ đạo trong quá trình “Dân tộc hóa”.

Do đó, bài viết này nghiên cứu về các cuộc vận động 
văn hóa - xã hội khi đặt các cuộc vận động đó trong hệ quy 
chiếu là quá trình “Dân tộc hóa” và “Cận đại hóa” ở Việt 
Nam thời cận đại, coi các cuộc vận động này như một yếu 
tố quan trọng của quá trình “Dân tộc hóa” và “Cận đại hóa” 
mà mục tiêu là giải phóng dân tộc và bước theo con đường 
văn minh tiến bộ.

Nội dung nghiên cứu

Một số khái niệm

Khi đặt sự phát triển của văn hóa và xã hội ở Việt Nam, 
trong đó nổi bật là các cuộc vận động văn hóa - xã hội theo 
xu hướng cải cách trong quá trình “Dân tộc hóa” và “Cận 
đại hóa” cần phải xem xét về các khái niệm này. Thời kỳ cận 
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đại ở Việt Nam đã diễn ra quá trình “Cận đại hóa” khi thực 
dân Pháp xâm lược (1858) và kết thúc khi Việt Nam giành 
lại được độc lập dân tộc (1945). “Cận đại hóa” có quan hệ 
gần gũi với các nội dung như “công nghiệp hóa”, “tây hóa”, 
“thực dân hóa” và “dân tộc hóa”. 

Về “công nghiệp hóa” (industrialization), theo Từ điển 
tiếng Việt: “Là quá trình xây dựng nền sản xuất cơ khí lớn 
trong tất cả các ngành của nền kinh tế quốc dân và đặc biệt 
trong công nghiệp, dẫn tới sự tăng nhanh trình độ trang bị 
kỹ thuật cho lao động và nâng cao năng suất lao động” [1]. 
Thành tựu của công nghiệp hóa dựa vào sự tiến bộ của khoa 
học kỹ thuật và đem đến sự phát triển của quốc gia cả về 
kinh tế và xã hội. Công nghiệp hóa chính là một nội dung 
quan trọng của quá trình các nước ngoài phương Tây chịu 
ảnh hưởng của văn minh phương Tây.

Quá trình các dân tộc ngoài phương Tây chịu ảnh hưởng 
của văn minh phương Tây có thể sử dụng khái niệm Tây hóa 
(westernization) được xem là quá trình mà các xã hội ngoài 
phương Tây chịu ảnh hưởng và tiếp nhận văn hóa phương 
Tây như công nghiệp, công nghệ, luật pháp, chính trị, kinh 
tế, lối sống, ngôn ngữ, tôn giáo, triết học và các giá trị sống. 
Đối với Việt Nam, quá trình Tây hóa diễn ra mạnh nhất từ 
thế kỷ XIX, khi bị xâm lược và trở thành thuộc địa của thực 
dân Pháp. Quá trình Tây hóa ở Việt Nam diễn ra chủ yếu 
bằng hình thức cưỡng bức trong chế độ thực dân. “Thực dân 
hóa” (colonization) là quá trình các nước đã đi xâm lược, 
thôn tính một nước khác với cộng đồng dân cư bản xứ, lập 
làm vùng đất thực dân, coi nước đó là thuộc địa. Việt Nam 
trong quá trình bị thôn tính bởi nước Pháp đã trở thành một 
thuộc địa khai thác, trở thành nơi thu lợi và tạo lập quyền 
uy, truyền bá văn hóa Pháp. “Thực dân hóa” và phong trào 
giải phóng dân tộc trở thành một nội dung trong quá trình 
“Cận đại hóa” ở Việt Nam. Trong đó chống lại “Tây hóa” 
(westernization), và “Thực dân hóa” (colonization) chính 
là “Dân tộc hóa” (nationalize). Tại Việt Nam, trong thời kỳ 
cận đại, phong trào giải phóng dân tộc, giành lại chủ quyền 
độc lập do Đảng Cộng sản Đông dương lãnh đạo được coi 
là dòng chảy chính, là yếu tố cốt lõi của quá trình chống 
“Thực dân hóa”.

 Phong trào “Dân tộc hóa” (nationalize) là các phong 
trào, các cuộc vận động nhằm chuyển hóa các yếu tố ngoại 
sinh thành giá trị dân tộc trên các mặt tư tưởng, chính trị, 
văn hóa, lối sống, ngôn ngữ, tôn giáo... nhằm khẳng định và 
phát triển bản sắc văn hóa dân tộc, ý thức quốc gia - dân tộc, 
chống nô dịch. Với các nước mất độc lập thì một mục tiêu 
quan trọng nhất chính là khôi phục lại độc lập dân tộc. Tuy 
vậy, đối với một đất nước thuộc địa như Việt Nam, trào lưu 
“Dân tộc hóa” trong bước đi thường chọn con đường tiến 
hành bằng các cuộc vận động cải cách văn hóa, ngôn ngữ, 
cải cách xã hội, phong tục, lối sống... nhằm né tránh sự đàn 
áp và kiểm soát của chính quyền thực dân.

“Cận đại hóa” (early-modernization) được coi là quá 
trình chuyển đổi từ xã hội tiền công nghiệp sang xã hội công 
nghiệp giai đoạn đầu (với các nước tư bản phương Tây) 
hoặc có yếu tố công nghiệp (đối với các nước thuộc địa), 
hình thành và du nhập phương thức tư bản chủ nghĩa, định 
hình cơ cấu xã hội, đa dạng hóa hệ thống tinh thần, tư tưởng, 
văn hóa theo hướng hiện đại. Đối với các nước thuộc địa, 
trong quá trình “Cận đại hóa” đã xuất hiện trào lưu “Dân tộc 
hóa” bao gồm cả cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và các 
cuộc vận động cải cách văn hóa, xã hội, đổi mới lối sống... 
hoạt động công khai, có cùng một mục tiêu cứu nước.

Ảnh hưởng của văn hóa phương Tây qua các con 
đường du nhập và các cuộc vận động văn hóa - xã hội 
tiêu biểu

Tại Việt Nam thời cận đại, khi đặt các cuộc vận động văn 
hóa - xã hội theo hướng đổi mới trong hệ quy chiếu của trào 
lưu “Dân tộc hóa” trong quá trình “Cận đại hóa” kéo dài từ 
1858 đến 1945 thì cần xem xét con đường du nhập và tác 
động đến văn hóa - xã hội Việt Nam của văn hóa phương 
Tây trên cơ sở đa tuyến (các con đường du nhập khác nhau 
sẽ có tác động khác nhau).

Con đường du nhập đầu tiên của tư tưởng dân chủ 
phương Tây vào Việt Nam là con đường thực dân. Người 
tiếp xúc văn hóa phương Tây trực tiếp từ nước Pháp thực 
dân và có tư tưởng duy tân sớm và toàn diện vào cuối thế 
kỷ XIX chính là Nguyễn Trường Tộ. Với tấm lòng yêu nước 
thiết tha, ông đã viết hàng loạt các bản điều trần có giá trị 
gửi lên triều đình, trong đó phân tích một cách khái quát sức 
mạnh của các nước phương Tây và đề nghị triều đình cải 
cách, canh tân đất nước trên cơ sở mở cửa giao lưu với bên 
ngoài để học hỏi, tiếp thu những yếu tố tiến bộ về khoa học 
kỹ thuật và tư tưởng của phương Tây. Ông chủ trương:“…
muốn giữ được nước thì phải làm cho dân giàu nước mạnh, 
mà phương hướng cơ bản để đi tới dân giàu nước mạnh là 
phải nâng cao văn hoá dân tộc”[2]. Khái niệm văn hoá mà 
ông đưa ra được “mở rộng trên nhiều lĩnh vực với ý thức 
canh tân mạnh mẽ, nhằm đưa đất nước lên một tầm văn hoá 
mới, tiếp cận văn hoá hiện đại” [2] nhưng vẫn giữ cốt cách 
văn hoá dân tộc Việt Nam. Vì nhiều lý do nên tư tưởng cách 
tân của ông không được triều đình chấp nhận và chìm vào 
quên lãng. Tuy nhiên, tư duy cách tân của Nguyễn Trường 
Tộ là đại diện lớn nhất của trào lưu cải cách hướng về văn 
minh phương Tây trong bước khởi đầu cho các tư tưởng cải 
cách thời cận đại của dân tộc Việt Nam.

Đầu thế kỷ XX, con đường du nhập các tư tưởng cách 
mạng dân chủ tư sản - một nội dung quan trọng của văn hóa 
phương Tây giai đoạn đầu đã vào Việt Nam từ Nhật Bản 
và Trung Quốc thông qua con đường Tân thư, Tân văn. Lý 
do là ảnh hưởng của Minh trị duy tân, Fukuzawa Yukichi ở 
Nhật Bản, tư tưởng cải cách của Khang Hữu Vi, Lương Khải 
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Siêu (cuối thế kỷ XIX), Tôn Trung Sơn (đầu thế kỷ XX) ở 
Trung Quốc đã có tác động sâu sắc đến tầng lớp nho sĩ cấp 
tiến như: Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu... và được họ tiếp 
thu. Dù với con đường gián tiếp nhưng nội dung tư tưởng 
dân chủ tư sản, trong đó khái niệm về dân chủ và dân quyền 
đã đem đến cho những bậc thức giả ở Việt Nam tư duy mới 
mẻ về chính trị và xã hội, đã tỏ ra tiến bộ và có ý nghĩa tích 
cực. Khẩu hiệu của Cách mạng tư sản Pháp (1789) “Tự do, 
bình đẳng, bác ái” đã trở thành sức hấp dẫn của văn hóa 
phương Tây. Các nho sĩ dù được giáo dục theo nho giáo vẫn 
cảm thấy ngọn gió phương Tây đã mang đến cho họ luồng 
tư tưởng mới. Do lúc đó thực dân Pháp mới tiến hành cuộc 
khai thác thuộc địa lần thứ nhất chưa lâu nên những yếu tố 
tư bản chủ nghĩa trong nền kinh tế - xã hội của nước Việt 
Nam đương thời còn đang ở trạng thái phôi thai. Vì vậy, nội 
dung của tư tưởng dân chủ phương Tây khi vào Việt Nam 
còn chưa có đủ cơ sở về kinh tế - xã hội làm bệ đỡ cho nó để 
có thể biến thành một yếu tố nội sinh thực chất và có chiều 
sâu. Ở Việt Nam đầu thế kỷ XX, các tầng lớp mới như tư sản 
hay trí thức Tây học còn quá non trẻ để gánh vác sứ mệnh 
của mình. Do đó, tư tưởng dân chủ của phương Tây trong 
Tân thư, Tân văn chỉ có thể được đón nhận bởi tầng lớp nho 
sĩ cấp tiến, bộ phận tiến bộ nhất trong tầng lớp trí thức của 
xã hội Việt Nam truyền thống, có tinh thần yêu nước, khát 
vọng học hỏi và tiếp thu cái mới. Tư tưởng học tập phương 
Tây, xây dựng chính thể theo mô hình phương Tây, cải cách 
giáo dục, văn hóa, xã hội, phát triển công thương… được 
các nhà nho cấp tiến Việt Nam (Phan Chu Trinh, Phan Bội 
Châu…) tiếp thu từ Tân thư và tiến hành các cuộc vận động 
xã hội mới. Ảnh hưởng của tư tưởng Tôn Trung Sơn và chủ 
nghĩa Tam dân mà nội dung là lật đổ phong kiến, xây dựng 
chế độ cộng hoà cũng khá rộng rãi ở Việt Nam. Tuy nhiên, 
nếu ở Trung Quốc, duy tân là để tự cường thì ở Việt Nam, 
duy tân là để cứu nước trên cơ sở học tập các yếu tố tiến bộ 
của văn hóa phương Tây tạo thành một nền văn hóa mới của 
dân tộc làm cơ sở cho sự độc lập vững bền. Tuy nhiên, hầu 
hết các tác phẩm Tân thư truyền sang Việt Nam đều là sách 
dịch thuật một cách giản lược của các sĩ phu Trung Hoa chứ 
không phải là các nguyên tác của các nhà tư tưởng phương 
Tây. Vì vậy, tư tưởng dân chủ phương Tây đã bị khúc xạ qua 
lăng kính của các sĩ phu Trung Hoa và đương nhiên các tư 
tưởng dân chủ phương Tây không còn trọn vẹn như trong 
nguyên tác. Hơn nữa, do thành phần xuất thân và ý thức hệ 
giai cấp chi phối, nhận thức về văn hóa, trong đó có tư tưởng 
dân chủ của các nho sĩ cấp tiến Việt Nam vẫn có những hạn 
chế nhất định khi tiếp thu văn hóa phương Tây một cách 
gián tiếp do rào cản ngôn ngữ.

Dù vậy, do động cơ yêu nước là bệ đỡ tinh thần, với mục 
tiêu cứu nước giải phóng dân tộc làm nền tảng nên lần đầu 
tiên các phong trào do các nho sĩ duy tân phát động đã có 
tính dân chủ và chịu ảnh hưởng của văn minh phương Tây. 
Tiêu biểu là phong trào Đông Du (1905-1908) do Phan Bội 

Châu phát động với mục đích sang Nhật Bản học tập để về 
cứu nước. Phong trào Duy Tân (1904-1908) do Phan Chu 
Trinh đề xướng với nội dung “Khai dân trí, chấn dân khí, 
hậu dân sinh”. Phong trào Đông Kinh nghĩa thục (1907) do 
các nho sĩ tiêu biểu như Lương Văn Can, Nguyễn Quyền 
chủ trương xây dựng một mô hình giáo dục theo phương 
Tây gồm giáo dục phổ thông và giáo dục chuyên môn nhằm 
“có ích cho mình và cho xã hội” theo tinh thần “thực học, 
thực dụng, thực nghiệp” với mục đích “học làm người và 
làm quốc dân” mà một nội dung quan trọng là tuyên truyền 
nhân dân học chữ Quốc ngữ, coi chữ Quốc ngữ là hồn dân 
tộc. Các phong trào vận động cải cách văn hóa - xã hội 
theo hướng duy tân này đã là một cách thức mới trong con 
đường cứu nước và là nội dung quan trọng của quá trình 
“Dân tộc hóa”. Đặt các phong trào vận động Đông Du, Duy 
Tân, Đông Kinh nghĩa thục với nội dung cải cách văn hóa, 
giáo dục, xóa bỏ hủ tục xã hội... dựa trên bệ đỡ của tư tưởng 
yêu nước và trong quá trình “Cận đại hóa” của dân tộc có 
thể thấy được đây chính là nội dung của quá trình “Dân tộc 
hóa”. Với các cuộc vận động đổi mới trong văn hóa tư tưởng 
và hoạt động xã hội, có thể nói, các nho sĩ duy tân như Phan 
Chu Trinh, Phan Bội Châu... đã vạch một hướng đi xa hơn 
cho dân tộc, không chỉ duy tân để cứu nước mà cao hơn, còn 
là xây dựng một đất nước phú cường, hiện đại để giữ gìn 
một nền độc lập bền vững.

Trong tiến trình lịch sử, con đường du nhập của văn 
hóa phương Tây vào Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp từ nước 
Pháp vẫn tiếp tục sau khi đã đặt được ách cai trị ở Việt Nam. 
Chính quyền thực dân Pháp đã đặt nền kinh tế tư bản chủ 
nghĩa trùm lên kinh tế phong kiến và xây dựng bộ máy cai 
trị dựa trên sự hợp tác tay sai của triều Nguyễn và biến Việt 
Nam trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến. Qua chế 
độ cai trị của người Pháp, ảnh hưởng rõ nét nhất của văn hóa 
phương Tây đối với văn hóa - xã hội Việt Nam gồm hai lĩnh 
vực cơ bản là giáo dục và báo chí.

Cùng với thiết chế chính trị mới, người Pháp đã thi hành 
các chính sách giáo dục mới kiểu phương Tây và du nhập 
báo chí vào Việt Nam, coi đây là biện pháp quan trọng phục 
vụ cho công cuộc cai trị. Mục tiêu của nền giáo dục mà 
người Pháp xây dựng ở Việt Nam là: chinh phục tinh thần 
người bản xứ, duy trì chế độ cai trị dài lâu, đào tạo tay sai, 
phục vụ cho công cuộc khai thác, là căn cứ để tuyên truyển 
“khai hoá văn minh” nhằm tạo dựng hình ảnh tốt đẹp của 
người Pháp ở Việt Nam.

Một bộ phận quan trọng chịu ảnh hưởng của văn minh 
phương Tây từ nước Pháp là trí thức Tây học Việt Nam nửa 
đầu thế kỷ XX, sản phẩm của nền giáo dục Pháp - Việt và 
có một số lượng ít ỏi các trí thức du học tại Pháp có trình 
độ cao trở về Việt Nam như: Nguyễn An Ninh, Phan Anh, 
Hoàng Xuân Hãn... Dù nền giáo dục Pháp - Việt là nền giáo 
dục thuộc địa mang nặng tính vong bản, có mục tiêu đào tạo 
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tay sai, nhưng trong thực tế, chỉ có một số ít người cam tâm 
làm tay sai cho Pháp, còn đại bộ phận trí thức Tây học Việt 
Nam trong nửa đầu thế kỷ XX lại là một lực lượng xã hội 
mới đi đầu trong truyền bá văn hoá phương Tây và đóng vai 
trò chủ thể, lãnh đạo trong các cuộc đấu tranh vì quá trình 
“Dân tộc hóa” ở Việt Nam. Đây là tác động ngoài ý muốn 
của người Pháp khi họ xây dựng nền giáo dục thuộc địa. 
Bên cạnh việc giáo dục được coi là một thiết chế quan trọng 
trong việc phục vụ mục tiêu cai trị, báo chí và văn học cũng 
là một công cụ đắc lực mà thực dân Pháp quan tâm với việc 
phát triển các cơ quan truyền bá văn hoá theo mô hình hiện 
đại như báo chí, truyền thanh, điện ảnh và văn học để phổ 
biến rộng rãi các thành tựu của văn hoá Pháp nhằm chinh 
phục tinh thần người bản xứ. 

Mặc dù báo chí ở Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ XIX, 
đầu thế kỷ XX còn do người Pháp bảo trợ với mục tiêu 
tuyên truyền cho chế độ thực dân nhưng đặc thù của báo 
chí đã đem lại một không gian mới cũng như khả năng mới 
cho sự tồn tại tương đối độc lập và sự tác động trực tiếp đến 
thực tiễn xã hội của nhà báo. Với đặc điểm đó, ngay từ cuối 
thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đã xuất hiện các thế hệ những 
nhà báo đầu tiên, dù làm việc cho các tờ báo chịu sự bảo trợ 
của người Pháp nhưng đã đi đầu trong các cuộc vận động 
văn hóa - xã hội với mục tiêu nâng cao dân trí và xây dựng 
một nền văn hoá mới tiến bộ cho dân tộc Việt Nam. Có thể 
kể tên một số nhà báo tiêu biểu lúc khởi đầu như: Trương 
Vĩnh Ký, Nguyễn Văn Vĩnh và nhóm Đông Dương tạp chí, 
Phạm Quỳnh và nhóm Nam Phong. Sau Chiến tranh thế giới 
lần thứ nhất xuất hiện nhà báo Nguyễn An Ninh ở Nam Kỳ 
và vào những năm 1930 là nhóm Tự lực Văn đoàn với báo 
Phong hóa - Ngày nay, dòng báo phụ nữ mà Phụ nữ Tân 
Văn là đại diện…

Với tư cách là chủ bút nhiều tờ báo cả tiếng Pháp và tiếng 
Việt, trong đó có ảnh hưởng lớn nhất là tờ Đông Dương tạp 
chí giai đoạn đầu thế kỷ XX, Nguyễn Văn Vĩnh đã đi tiên 
phong trong việc xây dựng một nền văn hoá mới của Việt 
Nam bằng cách làm báo, phát triển chữ Quốc ngữ và dịch 
thuật, nhằm khai dân trí, mở mang kiến thức cho người dân. 
Nổi bật nhất là việc tuyên truyền, dạy chữ Quốc ngữ trên 
báo chí với quan điểm: “Nước Nam ta sau này hay hay dở 
cũng ở chữ Quốc ngữ”[3].

Ở Bắc Kỳ, năm 1917, Nam Phong ra đời dưới sự bảo 
trợ của người Pháp nhằm mục đích tuyên truyền văn minh 
Pháp, cắt đứt ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa, là điểm 
tựa tinh thần cho trí thức Việt Nam, tuyên truyền cho “Chủ 
nghĩa Pháp - Việt đề huề”. Phạm Quỳnh1 được người Pháp 
giao cho làm chủ bút tạp chí này. Ông cùng nhóm Nam 

Phong đã chọn con đường làm báo, làm văn một cách hợp 
pháp thông qua hợp tác với nhà cầm quyền thực dân. Trong 
hoàn cảnh đất nước đã mất chủ quyền, Nho học đã suy tàn 
và xuất hiện sự xâm nhập mạnh mẽ của văn minh phương 
Tây vào Việt Nam, Phạm Quỳnh và nhóm Nam Phong đã cổ 
xuý cho việc gây dựng một nền văn hoá mới. Đó là một nền 
văn hoá của dân tộc trên cơ sở “kết hợp Đông Tây”, “thổ 
nạp Âu - Á” bằng việc phát triển tiếng Việt và gây dựng nền 
Quốc văn mới. Theo Phạm Quỳnh, văn hoá sẽ là một sức 
mạnh nội lực của dân tộc để phát triển và từ đó có cơ hội 
giành lại chủ quyền đã mất.

Không chỉ cổ xuý, mà với tài năng văn học, ngôn ngữ, 
Phạm Quỳnh đã đóng góp cho nền Quốc văn bằng việc 
phát triển bồi đắp tiếng Việt thông qua dịch thuật, sáng tác, 
khảo cứu, nghiên cứu ngôn ngữ, triết học, chính trị, văn 
chương… đăng tải trên Nam Phong nhằm mở mang dân 
trí: “Có thể lấy Nam Phong làm sách học mà cũng thâu 
thái được tạm đủ tư tưởng học thuật Đông Tây” [4]. Những 
cống hiến đó đã chứng tỏ vị trí thích đáng của Phạm Quỳnh 
và Nam Phong tạp chí trên văn đàn và trong cuộc vận động 
văn hóa - xã hội trong quá trình “Dân tộc hóa”.

Nguyễn An Ninh2 đã xuất bản báo La cloche fêlée 
(Chuông rè), tờ báo bằng chữ Pháp (1923-1926). Đây là tờ 
báo được Nguyễn An Ninh trao cho sứ mệnh là “cơ quan 
tuyên truyền tư tưởng Pháp”  với khẩu hiệu “tự do - bình 
đẳng - bác ái”.  Với báo La cloche fêlée, Nguyễn An Ninh đã 
tuyên bố tầm quan trọng của văn hoá: “Dân tộc nào để cho 
một nền văn hoá ngoại bang ngự trị thì không thể có độc lập 
thực sự. Văn hoá là tâm hồn của một dân tộc” [5]. Từ đó, 
Nguyễn An Ninh đã tích cực tuyên truyền cho một nền văn 
hoá tinh thần mới, lấy chủ nghĩa nhân văn Pháp làm cơ sở, 
học tư tưởng tiến bộ của phương Tây trên nền tảng truyền 
thống tốt đẹp của phương Đông.

Sự tự nhận thức của phụ nữ đối với vấn đề nữ quyền đã 
từng bước thay đổi người phụ nữ, thúc đẩy phụ nữ tham gia 
vào các hoạt động xã hội để tự giải phóng thể hiện qua sự 
xuất hiện các tờ báo dành riêng cho phụ nữ mà đỉnh cao là 
tờ Phụ nữ Tân văn (1929-1935) với một số lượng đông đảo 
các cây bút nữ như Đạm Phương, Cao Thị Khanh, Nguyễn 
Thị Kiêm, Huỳnh Lan… Cuộc vận động nữ quyền ở Việt 
Nam nửa đầu thế kỷ XX đã đóng góp một bản sắc riêng vào 
phong trào dân chủ vì mục tiêu giải phóng con người và giải 
phóng xã hội qua tuyên ngôn của nữ giới về chính mình.

Nét độc đáo của cuộc vận động nữ quyền Việt Nam là 
tuy tiếp thu tiến bộ phương Tây nhưng không phủ định sạch 
trơn những giá trị truyền thống Á Đông tốt đẹp. Tuy phụ 
nữ phải vươn lên tham gia công tác ngoài xã hội, có “chức 
                                                                                                                            
2Nguyễn An Ninh (1900-1943) là nhà yêu nước, nhà báo, chủ bút tờ La cloche 
fêlée (Chuông rè).

                                                                                                                            
1Phạm Quỳnh (1892-1945) là chủ bút báo Nam Phong (1917-1934), được 
đánh giá là người am hiểu cả hai nền văn hoá Đông Tây vào đầu thế kỷ XX. 
Ông là người có công truyền bá văn hoá phương Tây và có đóng góp tích cực 
cho nền quốc văn mới của Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX.
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nghiệp” nhưng không thể sao nhãng thiên chức làm vợ, làm 
mẹ. Bởi lẽ gia đình là một giá trị được coi trọng ở phương 
Đông và giá trị này có lẽ là bất biến đối với phụ nữ. Để giữ 
được hạnh phúc gia đình, phụ nữ vẫn phải có đủ công, dung, 
ngôn, hạnh, biết ứng xử có văn hoá, biết “nữ công thực 
nghiệp” để đảm đương vai trò nội tướng.

Từ năm 1930, Nguyễn Tường Tam3 và nhóm Tự lực văn 
đoàn đã tham gia vào phong trào Âu hóa và chọn báo chí 
trào phúng làm vũ khí đấu tranh chống lạc hậu, dẫn đường 
cho xã hội Việt Nam đi theo văn hóa Tây phương mới. Ông 
đã dẫn dắt tờ Phong hóa - Ngày nay trong 8 năm (1932-
1940) và đã để lại những dấu ấn thông qua những bài báo 
chống hủ tục về tinh thần cải cách theo phương Tây trên địa 
hạt báo chí giai đoạn 1930-1945.

Phong hóa - Ngày nay đã sử dụng biện pháp trào phúng 
như một vũ khí để có thể phá cái cũ, tạo lập cái mới một 
cách mềm mỏng, sử dụng hình thức đấu tranh công khai, 
phản ánh rõ nét thực tế đời sống khốn cùng của dân quê, để 
từ đó đả kích bài trừ các phong tục cổ hủ lạc hậu và thói hư 
tật xấu của dân quê, coi đây là điểm chính yếu để cải tạo xã 
hội theo hướng duy tân. Phong hóa - Ngày nay với những 
bài báo đả phá cái cũ, tuyên truyền tư tưởng mới đã thể hiện 
sự quan tâm đến xã hội, đến việc khai dân trí, chấn dân khí, 
hậu dân sinh như tinh thần của nhà ái quốc Phan Chu Trinh 
đã bàn đến hồi đầu thế kỷ XX và gia nhập vào cuộc đấu 
tranh vì tiến bộ xã hội bằng con đường báo chí công khai có 
sức lan tỏa rộng lớn trong xã hội.

Từ những năm 30 của thế kỷ XX, xã hội Việt Nam đã có 
nhiều biến đổi về tư tưởng. Ngoài báo chí đóng vai trò tiên 
phong, giai đoạn này bắt đầu xuất hiện các trào lưu văn học 
mới mà dưới cách nhìn mới, xứng đáng được coi là một hợp 
phần đặc sắc của những cuộc vận động văn hóa và xã hội với 
mục tiêu giải phóng con người và giải phóng xã hội, đóng 
góp vào quá trình “Dân tộc hóa”, “Cận đại hóa”. Nổi bật là 
dòng văn học lãng mạn với phong trào Thơ mới và dòng 
văn học hiện thực phê phán. Dòng văn học lãng mạn được 
hình thành và phát triển năm 1932 với sự ra đời của phong 
trào Thơ mới. Trên cơ sở quan điểm giải phóng cá nhân, các 
nhà thơ nhà văn lãng mạn đã tuyên ngôn thẳng thắn quan 
điểm về tình yêu nam nữ, đó là con người được giải phóng 
phải là con người được tự do yêu đương, đây là một nhu cầu 
chính đáng nhất của con người. Lần đầu tiên, các tác giả của 
dòng văn học lãng mạn đã mô tả đến tận cùng những nhu 
cầu chính đáng vốn thuộc về con người mà bấy lâu nay văn 
học truyền thống lảng tránh và đưa ra tuyên ngôn ủng hộ 
quyền tự do yêu đương vượt qua chế định Nho giáo. Có ý 
kiến cho rằng: “Con đường văn chương lúc bấy giờ đối với 
một số tiểu tư sản trí thức là một lối thoát ly trong sạch, là 

một nơi có thể gửi gắm nỗi niềm tâm sự. Không đánh Pháp, 
không đi theo cách mạng, vẫn có thể làm văn chương. Và 
theo họ, làm văn chương có lẽ cũng là một cách để tỏ rõ 
lòng yêu nước”[6].

Trong khi đó, trào lưu văn học hiện thực phê phán (xuất 
hiện từ những năm 1930) đã góp một tiếng nói có giá trị cho 
cuộc vận động giải phóng con người, giải phóng xã hội bằng 
việc miêu tả đúng cuộc sống lầm than, bi kịch của người 
nông dân và các tầng lớp khác trong xã hội thuộc địa để 
khơi gợi tinh thần quật khởi giành tự do. Các nhà văn hiện 
thực hiểu rằng:”Nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa 
dối, không nên là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật có thể chỉ 
là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp lầm than vang 
dội lên mạnh mẽ…” [7]. Các nhà văn với ngòi bút hiện thực 
đã giúp người nông dân hiểu rõ số phận cay cực của mình 
trong một xã hội đầy áp bức bất công để giúp họ có thêm 
động lực đứng lên tự giải phóng mình và cộng đồng, hướng 
tới một cuộc sống tự do.

Trong sự phát triển của văn hóa và xã hội Việt Nam, 
dưới tác động của sự du nhập văn hóa phương Tây theo con 
đường thực dân (nhất là từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ 
nhất) cần đánh giá đúng mức vai trò của tầng lớp trí thức 
Tây học thời cận đại. Có thể khẳng định họ là yếu tố chủ thể 
của nền văn hoá mới và các phong trào cải cách xã hội, tuy 
được đào tạo trong nhà trường thực dân nhưng đã kế thừa di 
sản truyền thống của cha anh là lòng yêu nước và tinh thần 
dân tộc. Vì vậy, họ đã có ý thức tiếp nhận các thành tựu văn 
hoá của phương Tây và tái cấu trúc lại để xây dựng một nền 
văn hoá độc lập của dân tộc Việt Nam theo hướng hiện đại. 
Các cuộc vận động văn hóa, xã hội đã chuyển hóa các yếu 
tố ngoại sinh thành giá trị mới của dân tộc để tạo ra hướng 
đi mới tiến bộ cho văn hóa dân tộc, đóng góp một cách tích 
cực vào quá trình “Dân tộc hóa” và “Cận đại hóa”.

Một vài nhận xét về các cuộc vận động văn hóa - xã hội

Thứ nhất, khi quá trình “Cận đại hóa” bắt nguồn từ sự 
xâm lược, bình định và khai thác thuộc địa của chính quyền 
thực dân Pháp và di chuyển từ Nam Kỳ ra Bắc Kỳ thì quá 
trình xâm lược và bình định về quân sự của Pháp có ảnh 
hưởng rõ nét đối với sự phát triển của Việt Nam về kinh tế, 
chính trị (đậm tính thuộc địa). Tuy nhiên sau đó là các cuộc 
vận động văn hóa - xã hội  đã có sự đóng góp mạnh mẽ vào  
trào lưu “Dân tộc hóa”  trong quá trình “Cận đại hóa” ở Việt 
Nam.

Các cuộc vận động văn hóa - xã hội có tính dân chủ, chịu 
ảnh hưởng của văn minh phương Tây đã diễn ra cuối thế kỷ 
XIX đầu thế kỷ XX là một giai đoạn đầy biến động trong 
lịch sử Việt Nam. Đây thực sự là buổi giao thời giữa truyền 
thống và hiện đại, trong đó xu hướng tiến sang hiện đại là tất 
yếu của một đất nước tuy có văn minh nhưng đang bị trì trệ 
và lạc hậu lại bị nô dịch bởi một kẻ thù đến từ một nền văn 

                                                                                                                            
3Nguyễn Tường Tam (1906-1963), chủ bút tuần báo Phong hóa - Ngày nay và 
là người thành lập Tự Lực Văn đoàn.
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minh khác giàu có và hiện đại hơn. Những cố gắng để giành 
lại độc lập theo phương thức cũ là đấu tranh vũ trang của 
các thế hệ trước dù có anh dũng nhưng cho đến cuối thế kỷ 
XIX cũng thể hiện rõ sự bế tắc và bất lực. Vì vậy, xu hướng 
thức tỉnh với các cuộc vận động văn hóa - xã hội như các 
phong trào Đông Du, Duy Tân, Đông Kinh nghĩa thục theo 
yêu cầu duy tân đổi mới do các nhà Nho cấp tiến phát động 
và lãnh đạo đã trở thành xu hướng thời đại ở Việt Nam đầu 
thế kỷ XX, trong đó chứa đựng yêu cầu độc lập và yêu cầu 
dân chủ, tiến bộ xã hội.

Các cuộc vận động này đã có một tác động thực tiễn to 
lớn đối với xã hội Việt Nam lúc đó. Nó đã thổi một luồng 
không khí mới vào phong trào cách mạng Việt Nam khi 
đang khủng hoảng nặng nề về đường lối, tiếp tục xu hướng 
đi theo con đường giải phóng với những nấc thang mới. 
Người dân Việt Nam cũng lấy lại được niềm tin và tiếp 
tục khát vọng về một tương lai độc lập và tiến bộ của dân 
tộc. Các cuộc vận động Đông Du, Duy Tân, Đông Kinh 
nghĩa thục với mục tiêu học tập bên ngoài để tìm đường 
cứu nước, “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”, “thực 
học”, “học để làm người và làm quốc dân”  như một yếu tố 
quan trọng của quá trình “Dân tộc hóa” và “Cận đại hóa” mà 
mục tiêu là giải phóng dân tộc và phát triển đất nước theo 
con đường hiện đại.

Sau các cuộc vận động về văn hóa - xã hội thành những 
phong trào học tập và thay đổi lối sống là các cuộc vận động 
trên diễn đàn báo chí. Do khu vực Nam Kỳ được “Tây hóa” 
sớm nhất với chế độ “trực trị” nên báo chí phát triển sớm 
nhất, sau đó được kích hoạt ra Bắc Kỳ với trung tâm là Hà 
Nội. Báo chí đã phát triển mạnh ở khu vực Nam Kỳ do được 
người Pháp phổ biến ngay vào cuối thế kỷ XIX, trong đó có 
cả hai loại hình: báo chữ Pháp và báo chữ Quốc ngữ. 

Tiếp theo, báo chí và văn học (luôn gắn liền với sự phát 
triển của báo chí) đã khởi phát mạnh mẽ vào những năm 
30 của thế kỷ XX với xu hướng phát triển các dòng báo chí 
theo các đề tài khác nhau như chính trị - xã hội, văn học, 
khoa học, phụ nữ. Các nội dung và thành tựu của báo chí 
và văn học đã đóng góp tích cực vào cuộc cải cách xã hội 
theo xu hướng “Dân tộc hóa”. Báo chí công khai trong thời 
kỳ này dù phải chịu sự kiểm soát của chính quyền thực dân 
nhưng đã dũng cảm phát động những phong trào cải cách 
văn hóa - xã hội. Đó là những phong trào tiếp thu những 
nội dung văn hóa Pháp nhưng đã thâu hóa nó và dung nạp 
những yếu tố tinh hoa của truyền thống dân tộc Việt, tạo ra 
một nền văn hóa dân tộc mới. 

Tuy ở nhiều cấp độ và màu sắc khác nhau nhưng các 
phong trào trên đều có một nét chung là đặt cơ sở và có 
những đóng góp khác nhau cho cuộc giải phóng con người, 
giải phóng xã hội và trực tiếp hay gián tiếp hướng tới mục 
tiêu giải phóng đất nước. Các cuộc vận động đều dựa trên 

sự biến yếu tố ngoại sinh trở thành những yếu tố nội sinh, 
nhằm đi theo mục tiêu chung của trào lưu “Dân tộc hóa” là 
giải phóng dân tộc và phát triển quốc gia theo hướng văn 
minh, tiến bộ.

Thứ hai, do chủ thể kiếm soát, điều khiển quá trình “Cận 
đại hóa” ở Việt Nam là chính quyền thực dân Pháp nên mục 
tiêu của “Cận đại hóa” là phục vụ cho lợi ích của nước Pháp 
chứ không vì sự phát triển và tiến bộ của dân tộc Việt Nam. 
Trong quá trình “Cận đại hóa” ở Việt Nam, do sự kiểm soát 
chặt chẽ của chính quyền thực dân đối với các phong trào 
cải cách văn hóa và xã hội vì mục tiêu “Dân tộc hóa” và 
mục tiêu khôi phục độc lập nên các phong trào cấp tiến đều 
bị đàn áp và khống chế, bỏ tù các nhân vật khởi xướng và 
lãnh đạo như phong trào như Phan Chu Trinh, Phan Bội 
Châu, nhóm Đông Kinh nghĩa thục. Các tờ báo cấp tiến và 
có nhiều tác động tích cực đối với xã hội bị đóng cửa, rút 
giấy phép xuất bản (La cloche fêlée - Chuông rè, Phong hóa, 
Ngày nay…).

Thứ ba, sự kiểm soát và muốn đồng hóa về mặt văn hóa, 
duy trì ách thống trị vững bền của nhà cầm quyền thực dân, 
tức là quá trình “Thực dân hóa” và “Tây hóa” theo hình thức 
áp đặt là một trong những nguyên nhân dẫn đến trào lưu 
“Dân tộc hóa” do truyền thống yêu nước và tinh thần dân 
tộc. Các tư tưởng văn hóa, xã hội tiến bộ của phương Tây 
dù bị chính quyền thuộc địa cấm đoán nhưng trí thức Tây 
học (sản phẩm của giáo dục thuộc địa) đã truyền bá theo 
cỗ xe văn hóa - nghệ thuật mà nổi bật là diễn đàn báo chí 
và văn học. Đây là biểu hiện của sự đa dạng hóa hệ thống 
tinh thần, tư tưởng, phát triển lĩnh vực báo chí để phát triển 
và mở rộng dân chủ trong quá trình “Cận đại hóa” của một 
nước thuộc địa. Chính sự kiểm soát của chính quyền thực 
dân trong lĩnh vực báo chí đã dẫn đến một dòng chảy báo 
chí và văn học yêu nước và cách mạng phát hành bí mật mà 
nhà báo tiêu biểu là Nguyễn Ái Quốc. Sự đa dạng hóa về tư 
tưởng của văn hóa phương Tây xâm nhập vào Việt Nam thời 
cận đại đã tạo ra sự đa diện, đa màu sắc của các phong trào 
theo xu hướng “Dân tộc hóa”, trong đó mục tiêu giải phóng 
là dòng chảy xuyên suốt.

Kết luận

Quá trình “Cận đại hóa” đưa Việt Nam chuyển từ xã hội 
tiền công nghiệp sang xã hội có yếu tố công nghiệp giai 
đoạn sớm, từ kinh tế phong kiến sang kinh tế tư bản kiểu 
thuộc địa, từ giai đoạn đóng cửa sang giai đoạn hội nhập, 
dù hội nhập thông qua nước Pháp. Trong quá trình “Cận 
đại hóa’’, thực dân Pháp luôn giữ vai trò kiểm soát mọi lĩnh 
vực phát triển của đất nước Việt Nam như kinh tế, chính trị, 
văn hóa, xã hội... nhưng vẫn có những nội dung của “Cận 
đại hóa” vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của chính quyền 
thuộc địa. Trong đó nổi bật lên là trong lĩnh vực văn hóa và 
xã hội tại Việt Nam được phát triển theo trào lưu “Dân tộc 
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hóa” của một nước thuộc địa du nhập những giá trị văn hóa 
phương Tây trên cơ sở chọn lọc và dung nạp những yếu tố 
tiến bộ ngoại sinh thành giá trị dân tộc để xây dựng một nền 
văn hóa mới có tính độc lập. Sự dịch chuyển về văn hóa và 
xã hội ở Việt Nam là khá sâu sắc dù dựa vào quá trình “Thực 
dân hóa” của người Pháp nhưng đã vượt qua ý muốn của 
người Pháp. Trong quá trình dịch chuyển theo định hướng 
“Dân tộc hóa”, chủ thể của các cuộc vận động cải cách văn 
hóa và xã hội là tầng lớp trí thức Nho học và Tây học đã 
chịu ảnh hưởng của văn minh phương Tây với những hình 
thức khác nhau nên các phong trào văn hóa và xã hội đã 
phát triển với nhiều sắc thái đa dạng. Nhưng khi các phong 
trào này được đặt trên một hệ quy chiếu của quá trình “Dân 
tộc hóa” và “Cận đại hóa” thì có thể khẳng định các phong 
trào văn hóa, xã hội đều nằm trong một dòng chảy chung là 
hướng tới giải phóng dân tộc và văn minh tiến bộ. Do hoàn 
cảnh lịch sử, các cuộc vận động và cải cách văn hóa - xã hội 
không được thực hiện một cách đầy đủ dù lý tưởng là minh 
triết nên sau cuộc cách mạng giải phóng dân tộc tại Việt 

Nam năm 1945, nhiệm vụ lịch sử của chính quyền là tiếp tục 
thực hiện những cuộc cải cách về văn hóa - xã hội mà trong 
thời kỳ cận đại chưa hoàn thành.
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Mở đầu

Nằm trong dòng chảy của thơ ca thế giới, thơ Việt Nam 
hiện đại đương nhiên chịu sự ảnh hưởng từ các trường phái/
quan niệm nghệ thuật của phương Tây. Để khám phá thơ 
Việt Nam hiện đại, chúng tôi cho rằng cần bắt đầu bằng việc 
nghiên cứu những lý thuyết có vai trò tiếp sức cho thơ ca 
phát triển và góp phần đổi mới văn học nghệ thuật phương 
Tây. Trong đó, chủ nghĩa siêu thực (Surrealism) cần được 
nhìn nhận như một trong những lý thuyết quan trọng bên 
cạnh chủ nghĩa tượng trưng trong tiến trình cách tân thơ 
hiện đại Việt Nam từ năm 1930 nhằm thay đổi những quan 
niệm truyền thống về thơ nói riêng và nghệ thuật nói chung. 

Nội dung nghiên cứu  

Nhiều bài thơ hiện đại Việt Nam là những thách thức 
với người tiếp nhận và người nghiên cứu bởi sự khác lạ và 
đột phá trong nội dung và phương thức biểu hiện cũng như 
ở những kết hợp vượt ra khỏi những dòng mạch quen thuộc 
của ý thức thơ. Do đó, dù những nhà thơ như Lê Đạt4 đã 
quan niệm làm thơ là “làm chữ”, đường thơ là “đường chữ”, 
hay Dương Tường5 đã mặc định cho mình một “thi pháp” 
mang tên “âm bồi”, và đưa ra khái niệm: con chữ - con âm… 

thì những bài thơ như Mimôza (Mimôza chiều khép cánh mi 
môi xa), Tóc phố (Gáy nê ông chiều lả liễu lam bay), Noel 
1 (Em về phố lặng Lli/Lluâng/Lloang llưng)6… vẫn đòi hỏi 
người nghiên cứu phải tìm đến những lý thuyết văn học và 
nghệ thuật hiện đại để tìm lời giải. Tìm hiểu về chủ nghĩa 
siêu thực và những dấu ấn của lý thuyết này trong những 
trường hợp cụ thể của sáng tác thơ hiện đại Việt Nam là một 
trong những cách thức để mở rộng địa hạt của tiếp nhận và 
“sáng tạo”7. Không phải bài thơ hiện đại nào có tính đột phá 
trong hình thức biểu hiện và âm điệu cũng có bóng dáng của 
chủ nghĩa siêu thực, hoặc có thể coi là thơ siêu thực. Tuy 
nhiên, việc tìm hiểu lý thuyết siêu thực sẽ góp phần chỉ ra 
những ranh giới về mặt quan niệm giữa thơ và phi thơ, giữa 
những cách tân có ý thức và hệ thống với những thể nghiệm 
nghệ thuật đơn lẻ và giữa những quan niệm vốn có về siêu 
thực như là một địa hạt kỳ bí, khó tiếp cận với siêu thực như 
là một hệ thống lý thuyết phương Tây có những tiêu chí và 
đặc điểm sáng tác riêng, là điều mà bài viết hướng tới. 

Siêu thực và nghệ thuật ý niệm 

Trước thế kỷ XX, ở phương Tây, “nghệ thuật” gắn với 
“giá trị” và tác phẩm nghệ thuật phải được tạo tác từ người 
nghệ sỹ. Những “giá trị” này gắn với việc tác phẩm được 
vẽ, tạo dựng bằng kỹ thuật bậc thầy và chuyển tải những ý 
nghĩa sâu sắc. Tuy nhiên, quan niệm này dần bị thay đổi, và 
sự đổi thay đột ngột nhất đến từ Marcel Duchamp với hàng 
loạt tác phẩm thuộc nghệ thuật ý niệm lấy nòng cốt là những 
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sự vật thông thường trong đời sống. Giá trị của tác phẩm 
nghệ thuật, do đó, có những đổi thay căn bản trong quá trình 
đánh giá. Nếu như ở phương Tây trước thế kỷ XX, sự phân 
định giữa một bức tranh và một đồ vật được coi là rạch ròi, 
thì sau thế kỷ XX, lý thuyết về nghệ thuật hiện đại cho phép 
những sự dịch chuyển, thông qua đó, một bức tranh có thể 
được coi là một sự vật trong sáng tạo, và một sự vật có thể 
xếp vào địa hạt nghệ thuật. Những tác phẩm của Duchamp 
và hàng loạt tác phẩm đương đại sau này được trình bày 
trong Bảo tàng Tate, London cho thấy đã có những sự dịch 
chuyển được chấp nhận trong quan niệm về sáng tạo và tiếp 
nhận nghệ thuật, thông qua đó, những hệ giá trị mới cho 
điều vẫn được quen gọi là tác phẩm nghệ thuật được định 
hình. 

Tuy nhiên, nghệ thuật chắc chắn không phải là một khái 
niệm dễ dãi dành cho mọi thứ sản phẩm. Khả thể của những 
sản phẩm sáng tạo trong hành trình đến với nghệ thuật hiện 
đại và đương đại là cơ hội cho mọi tác giả, nhưng đồng thời 
cũng là những thách thức, trước hết, với chính họ. Theo Sol 
LeWitt8, nghệ thuật hiện đại “Quan tâm tới ý tưởng hơn là 
kỹ thuật, chất liệu và thẩm mỹ truyền thống” [1], nhưng 
theo Marcel Duchamp, nó đồng thời cũng không thể làm hài 

lòng tất cả mọi người. Như vậy, hiểu về nghệ thuật đương 
đại cũng là một cách tìm đến “những ý niệm” hay “ý tưởng” 
trong tác phẩm nghệ thuật. Quan điểm này cũng phần nào 
giúp phân định, trong hàng loạt những thể nghiệm của trào 
lưu thơ hiện đại Việt Nam, đâu là những tác phẩm được tạo 
tác từ một ý tưởng xác quyết, đâu là những thể nghiệm được 
tạo nên một cách không chủ ý. 

Duy trì quan niệm về một hoặc nhiều “ý tưởng, ý niệm” 
trong thơ cũng là cách giúp người đọc khám phá ra những 
chiều kích khác biệt của tác phẩm một cách logic và hợp 
lý giữa vô vàn những sắp đặt, lắp ghép, hoán đổi của từ 
ngữ, câu chữ và hình thức thể hiện. Một hoặc nhiều ý niệm 
cũng cho phép người tiếp nhận tiến đến việc đánh giá các 
tác phẩm dựa trên một hệ thống tiêu chí, đặc điểm của lý 
thuyết văn học và nghệ thuật, góp phần nhận định tác phẩm 
và tác giả ở những vị trí xứng đáng trong tiến trình văn học 
nói chung. 

Với bức tranh “Xuyên thời gian” (Time Transfixed)9, 
René Magritte nói với người đọc về cái siêu thực bằng 
những điều rất thực: xe lửa, lò sưởi, bức tường, cái đồng 
hồ… tất cả đều là những sự vật hiện hữu có thể tưởng tượng 
được, thậm chí có thể tiếp xúc được trong đời sống. Nhưng 
ý niệm được gợi ra chính là khi chiếc xe lửa đâm xuyên 
qua tường, và từ chính tựa đề bức tranh - một sự xuyên 
thời gian gợi nhớ rất nhiều tới những biểu tượng xuyên thời 
gian và không gian khác đã có trong văn học thế giới mà 
khởi thủy chính là tác phẩm Alice ở xứ sở kỳ diệu (Alice in 
Wonderland)10. Ngoài ra, tính chất hiện đại của nó còn được 
mang lại từ quan niệm về “một thế giới khác từ đằng xa” 
(the faraway land) trong nghệ thuật phương Tây. Ngay cả 
việc Magritte chọn địa điểm tàu xuyên qua là lò sưởi cũng 
có thể là một ý tưởng gợi nhớ đến lò sưởi trong tác phẩm 
kinh điển Bài hát mừng Giáng sinh (A Christmas Carol) của 
Charles Dickens11. 

Như vậy, có thể thấy, chủ nghĩa siêu thực không hề 
“siêu thực” hiểu theo nghĩa phi logic, bí hiểm, cố gắng bóp 
méo, làm lạ, làm khác. Cũng giống như các lý thuyết nghệ 
thuật khác, chủ nghĩa siêu thực góp một tiếng nói logic và 
sáng tạo trong việc nhìn thế giới với một chiều kích khác, ở 
những mối quan hệ khác. Ở đó, những định hình, định tính 
của sự vật hầu như không đổi (“Những bức tranh của tôi là 
những hình ảnh có thể nhìn thấy và không che dấu điều gì” 
- René Magritte) [2], chỉ có “ý tưởng, ý niệm” là được định 
hình và không lặp lại. Nói như André Breton, “Khoảng cách 
(giữa hai thực thể) càng xa, sự có nguyên cớ càng nhiều thì 
hình ảnh càng mạnh mẽ” [3]. 
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8Sol LeWitt (1928-2007): nghệ sỹ Mỹ theo nghệ thuật ý niệm và chủ nghĩa 
tối giản. 

                                                                                                                            
9Magritte (1938), Time transfixed, London: Thames & Hudson, pp.108.
10L. Carroll, R.L. Green và J. Tenniel (1971), Alice in wonderland: and, 
through the looking-glass and what alice found there, London: Oxford 
University Press.
11C. Dickens (2013), A christmas carol, Cambridge University Press.
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Siêu thực và sáng tạo

Mối quan hệ giữa lý thuyết siêu thực và hoạt động sáng 
tạo - tiếp nhận thể hiện ở hai khía cạnh như sau:

Đối với tiếp nhận tác phẩm:

Nếu như Dada góp phần tạo ra những “đổi thay mang 
tính cách mạng trong xã hội và nghệ thuật (Hans Richter) 
[4] thì siêu thực được nhận định là tạo ra “mối gắn kết bền 
chặt giữa thơ ca và nghệ thuật hơn tất thảy trước đây” (Anna 
Balakian) [5]. Một trong những người góp phần lập thuyết 
cho chủ nghĩa siêu thực - Tristan Tzara - đã khẳng định: 
“Nó (siêu thực) không liên quan gì tới việc hủy diệt văn 
chương” [6]. Cái mà những nhà siêu thực thời kỳ đầu quan 
niệm về sự đổi thay có tính chất mãnh liệt, đó chính là việc 
làm lu mờ vị trí của người tạo tác/cá nhân. Điều này không 
nằm ngoài xu hướng của văn học hiện đại và hậu hiện đại là 
chuyển dịch từ nhấn mạnh vai trò chủ đạo của nhà văn/tác 
giả sang coi trọng độc giả, đề cao tính độc lập tương đối của 
văn bản trong quá trình tiếp nhận.  

Những xu hướng sáng tác về sau này như thơ ca ngôn 
ngữ (Language poetry) cũng tiếp biến những đặc điểm của 
chủ nghĩa siêu thực và vận dụng nó trong địa hạt thơ ca. 
Suman Chakroborty đã viết: “Đối với độc giả, các nhà văn 
N=G=Ô=N=N=G=Ữ làm việc như những người khai mở  
“những cách tạo ra ý nghĩa” - họ là những người lao động 
của ngôn ngữ, những người buộc người đọc phải tham gia 
tích cực vào sản xuất ý nghĩa” [7]. Như vậy, những kinh 
nghiệm và góc nhìn cá nhân sẽ mang lại những diễn dịch 
khác nhau cho tác phẩm nghệ thuật, đứng từ góc độ người 
tiếp nhận. Thậm chí, ở những khoảng thời gian khác nhau, 
tác phẩm sẽ thẩm thấu, hoặc vang vọng đến cùng một độc 
giả với những thanh âm khác nhau. Việc phối/kết hợp những 
sự vật xa nhau để tạo ý tưởng, ý niệm, do đó, chỉ là bước 
khởi đầu cho một hành trình “sống” của một tác phẩm hiện 
đại nói chung và siêu thực nói riêng sau quá trình tạo tác. 

Đối với sáng tạo tác phẩm:

Mary Ann Caws khi bàn về việc trở thành một nghệ sỹ 
siêu thực đã đặc biệt quan tâm tới “trạng thái tiếp nhận” 
và chú tâm đến “những khả năng có thể xảy ra mà trong 
đó sự vật, khung cảnh và những liên hệ tinh thần kết nối 
nhau lại với một cường độ cao hơn những khoảnh khắc 
thông thường” [8]. Những nhà thơ thuộc thơ ca hình tượng 
(Imagist poetry) khi bàn về sáng tạo cũng đặt yếu tố hình 
ảnh mãnh liệt đầu tiên (first intensity) [9] làm tiêu chí trong 
việc chuyển tải và sáng tạo thơ “như nó vốn có”. Quá trình 
sáng tạo của thơ siêu thực nói riêng và thơ hiện đại nói 
chung đều được xác lập trên quan điểm tôn trọng sự vật và 
thực thể, tôn trọng cái bản nguyên của hình tượng và cảm 
xúc để từ những tiếp nhận ban đầu ấy mà tạo nên những kết 
hợp có tính chất siêu thực. 

Gomringer khi nói về chữ và những tạo tác thơ đã dùng 
hình ảnh chòm sao để miêu tả về một cấu trúc đầy sáng tạo 

mà cũng rất trật tự: “Chòm sao là một cấu hình đơn giản nhất 
có thể trong thơ, nó có đơn vị cơ bản là chữ, nó bao gồm một 
nhóm các chữ giống như đang vẽ những ngôi sao với nhau 
để tạo thành một cụm” và “Chòm sao là một sự sắp xếp, 
và đồng thời là một sân chơi có những chiều kích cố định” 
[10]. Sự sáng tạo “được định hình”, trở thành những nguyên 
tắc, quy luật của thơ cũng là điều mà George Puttenham đề 
cập đến với hàng loạt những dạng thức thơ trong hình dáng, 
hình thức trình bày phong phú (thơ viết theo hình trụ, oval, 
hình tháp… trong sách “Nghệ thuật thơ Anh” (The Arte of 
English Poesie) xuất bản từ năm 1589 [11]. 

Siêu thực và tượng trưng

Thơ Việt Nam cuối thời kỳ Thơ mới có những tác phẩm 
hoặc hiện tượng được quen gọi là tượng trưng - siêu thực 
nhằm lý giải cho sự xuất hiện của những câu thơ trừu tượng, 
khó đọc, tiếp nối dòng mạch tượng trưng từ những năm 
1930. Một số bài thơ của Hàn Mặc Tử, Nguyễn Vỹ, Nguyễn 
Xuân Sanh12… cũng được xếp vào địa hạt tượng trưng - siêu 
thực. Cách gọi này có thể phù hợp trong trường hợp một số 
bài thơ hoặc hiện tượng thơ có dấu vết của cả tượng trưng 
và siêu thực. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng, siêu 
thực là một hình thức tiếp biến của tượng trưng trong dòng 
chảy của thơ ca hiện đại Việt Nam. Do đó, muốn nhận diện 
những đặc điểm của siêu thực trong thơ hiện đại Việt Nam, 
ngoài nội dung biểu đạt, còn cần quan tâm tới các yếu tố về 
chủ thể sáng tạo, cách thức xây dựng hình ảnh, việc dùng ẩn 
dụ, biểu tượng và sắp xếp cấu trúc, ngôn ngữ thơ.  

Giữa hai lý thuyết tượng trưng và siêu thực có những 
điểm khác biệt cơ bản. Việc phân biệt giữa thơ sáng tác theo 
khuynh hướng tượng trưng và thơ sáng tác theo khuynh 
hướng siêu thực sẽ định hướng tính chuyên nghiệp của các 
nhà thơ hiện đại Việt Nam; mặt khác, cũng giúp người tiếp 
nhận có cái nhìn khách quan hơn về sự tồn tại của yếu tố 
siêu thực trong thơ Việt Nam từ thời kỳ Thơ mới, vốn có chỗ 
đứng độc lập với thơ Việt Nam theo khuynh hướng tượng 
trưng. 

Những khác biệt cơ bản giữa tượng trưng và siêu thực 
trước hết xuất phát từ vấn đề trung gian là mối quan hệ giữa 
hai lý thuyết này với cái có thực hay chủ nghĩa hiện thực. 
Khi bàn tới “thế giới lý tưởng” vượt lên trên cảm xúc của 
chủ nghĩa tượng trưng, Cecil Maurice Bowra13 cho rằng nó 
hoàn toàn đối lập với hiện thực, chống lại kinh nghiệm và 
thực chứng. Trong khi đó, người sáng tác theo chủ nghĩa 
siêu thực như René Magritte chủ trương coi hiện thực và sự 
vật là đối tượng sáng tác. Hơn thế nữa, nếu như chủ nghĩa 
tượng trưng đề cao cái tôi, tiếng nói nội cảm của tâm hồn, 
sự thăng hoa của cảm xúc cá nhân, sự không kiểm soát lý trí 
trong những giấc mơ thì vấn đề người sáng tạo với tư cách 
một cá nhân vắng bóng trong thơ siêu thực. Những nhà thơ 
                                                                                                                            
12Nhiều tác giả (2004), Thơ mới 1932-1945, tác giả và tác phẩm, Nhà xuất 
bản Hội Nhà văn. 
13Cecil Maurice Bowra (1943), The Heritage of Symbolism, MacMillan, pp.2.



5760(11) 11.2018

Khoa học Xã hội và Nhân văn

viết theo khuynh hướng siêu thực chủ trương che lấp đi sự 
tồn tại của tác giả như một người định hướng tinh thần mà 
chú trọng vào mối quan hệ cũng như sự chuyển dịch giữa 
sự vật và chủ thể trong tác phẩm để tạo ra những kết nối 
mang những ý niệm độc đáo. Có thể nói, nếu như những 
nhà thơ tượng trưng tạo ra những thế giới nghệ thuật mang 
phong cách của riêng họ, nói tiếng nói cá nhân của họ thì 
nhà thơ siêu thực tìm cách tiếp cận hiện thực bằng chính 
những mảnh ghép của hiện thực, coi sự vật là những chủ 
thể khác nhau mang tiếng nói khác nhau, không đồng nhất. 
Một đặc điểm cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ và hứa 
hẹn của siêu thực trong tiến trình hiện đại hóa nghệ thuật 
đương đại, đó là việc từ chối tượng trưng hóa sự vật và sử 
dụng ẩn dụ. Trong khi đó, ẩn dụ có sức sống mạnh mẽ trong 
thơ tượng trưng. Ngoài ra, những chủ đề quen thuộc trong 
sáng tác của thơ tượng trưng như cái đẹp, thế giới kỳ ảo, 
giấc mơ, con người cá thể, âm nhạc, thậm chí là trạng thái 
“điên” trong thơ và việc làm thơ của Baudelaire, đến siêu 
thực đã mang những nội hàm khác. Lấy ví dụ như, những 
bài thơ của Mina Loy14 sẽ không được đánh giá ở khía cạnh 
con người cá nhân mà ở chỗ những kết hợp thực tế trong 
ngôn ngữ thơ sẽ đem lại những trải nghiệm khác lạ về hiện 
thực như thế nào. 

Như vậy, cách gọi thơ tượng trưng - siêu thực không còn 
phù hợp để lý giải một hay nhiều hiện tượng thơ. Trả ngôn 
ngữ và hình ảnh thơ về đúng tiêu chí của lý thuyết sáng tác 
là một cách để nhận diện những dòng mạch quan trọng của 
thơ ca nói riêng và nghệ thuật nói chung. 

Kết luận

Có thể thấy, hành trình sáng tạo của thơ, dù là theo chủ 
nghĩa siêu thực hay theo một chủ thuyết hiện đại nào khác, 
đều tuân thủ những quy tắc và đặc điểm lý thuyết nhất định 
mà người sáng tạo theo đuổi và thường xuất hiện nhất quán 
trong sáng tác của họ. Điều này góp phần tạo ra những nhà 
thơ chuyên nghiệp, đồng thời cũng là những người định 
hướng lý thuyết và thẩm mỹ của cả một giai đoạn trong lịch 
sử văn học, ví dụ như sự xuất hiện của thơ ca hình tượng 
những năm 1913-1916 ở phương Tây với những tác giả đặt 
nền móng cho tiến trình hiện đại hóa thơ như T.E. Hulme15, 
Ezra Pound16, Amy Lowell17… Vấn đề về ý niệm, ý tưởng, 
vấn đề về những kết nối cao độ trong tạo tác và vấn đề về 
tiếp nhận như là một hành trình sống đích thực của tác phẩm 
không phải đến chủ nghĩa siêu thực mới được đặt ra và nó 
cũng không chấm dứt sau khi chủ nghĩa siêu thực đã đạt đến 
đỉnh cao. Đây là những vấn đề chung của thơ ca và nghệ 

thuật đương đại, mà đến chủ nghĩa siêu thực, nó tồn tại như 
những câu hỏi, vừa hiện thực, vừa hấp dẫn và gợi mở đối 
với người sáng tác và người tiếp nhận. Chủ nghĩa siêu thực, 
có thể coi là một phương thức để người sáng tác vượt qua 
những định đề sẵn có của hiện thực, bằng chính những chất 
liệu hiện thực. Hành trình để vượt thoát khỏi “Luật của thể 
loại” mà Derrida đã nêu như một lời cảnh báo cho những 
giới hạn của sáng tạo: “Ngay khi từ “thể loại” được cất lên, 
ngay khi người ta nghe thấy nó, người ta đã nỗ lực nhận 
thức nó, một giới hạn đã được tạo ra” [12]. 

Tìm hiểu về chủ nghĩa siêu thực là một hướng nghiên 
cứu cần thiết đối với thơ hiện đại Việt Nam trong tiến trình 
phát triển. Tuy nhiên sẽ cần có thêm nhiều nghiên cứu sâu 
hơn mà tác giả dự định sẽ triển khai trong các công trình 
tiếp theo với việc giải mã một số tác phẩm/tác giả của thơ 
ca Việt Nam hiện đại để làm rõ những vấn đề về quan niệm, 
ảnh hưởng và sự gợi mở của chủ nghĩa siêu thực trong tiến 
trình hiện đại hóa thơ Việt Nam. “Một cách hiểu về chủ 
nghĩa siêu thực trong thơ hiện đại”, vì vậy, hướng tới một 
cách tiếp cận mà ở đó thơ ca vượt thoát khỏi những khuôn 
khổ đã có của ẩn dụ, biểu tượng, ngôn ngữ và hình thức để 
góp phần đưa thơ đến gần hơn với các hình thái nghệ thuật 
khác trong tâm thức hiện đại. 
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Mở đầu

Phát hiện, gìn giữ và khai thác di sản văn hóa là ba vấn 
đề cơ bản, cốt lõi để nhận ra cách thức ứng xử của một quốc 
gia, dân tộc đối với các giá trị vật chất và tinh thần của quốc 
gia, dân tộc đó. Xét trên phương diện quản lý nhà nước, việc 
phát hiện, tìm kiếm các giá trị của di sản văn hóa là công 
việc của ngành KH&CN; việc gìn giữ, bảo tồn các di sản 
văn hóa là công việc của ngành văn hóa; việc khai thác, tận 
dụng các giá trị của di sản văn hóa phục vụ phát triển kinh 
tế là công việc của ngành du lịch. Một quốc gia coi trọng vai 
trò của văn hóa đối với sự phát triển của dân tộc thì việc đầu 
tư và khai thác các giá trị di sản văn hóa luôn là vấn đề được 

quan tâm và đầu tư thích đáng. Sẽ là thiếu sót trong sự phối 
hợp của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt 
động văn hóa, nếu chỉ coi trọng việc khai thác, tận dụng các 
giá trị của di sản văn hóa phục vụ mục tiêu phát triển kinh 
tế mà bỏ quên hoặc không chú trọng, không đầu tư cho hoạt 
động nghiên cứu để tìm kiếm, phát hiện, gìn giữ, bảo tồn 
các giá trị di sản. Một khi đã nhận thức được vai trò quan 
trọng của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước thì cần 
quan tâm đầu tư cho KH&CN để tìm kiếm, phát hiện, gìn 
giữ, bảo tồn và khai thác các giá trị di sản, cũng như cần đầu 
tư cho ngành văn hóa để quản lý, gìn giữ, bảo tồn các di sản 
văn hóa, đây là cơ sở để ngành du lịch khai thác, tận dụng 

Xây dựng sản phẩm du lịch gắn với khai thác 
di sản tôn giáo, tín ngưỡng trong bối cảnh 

Cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay
Chu Văn Tuấn1, Nguyễn Thành Trung2*

1Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
2Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày nhận bài 10/7/2018; ngày chuyển phản biện 16/7/2018; ngày nhận phản biện 24/8/2018; ngày chấp nhận đăng 31/8/2018

Tóm tắt:

Việt Nam không chỉ có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào mà còn đang sở hữu nguồn tài nguyên văn hoá nói 
chung, tôn giáo, tín ngưỡng nói riêng hết sức phong phú, đa dạng. Đây là một thế mạnh mà không phải quốc gia nào 
trên thế giới cũng có được. Trong bối cảnh hội nhập, giao lưu quốc tế, giá trị di sản văn hoá là yếu tố hết sức quan 
trọng tạo nên bản sắc, sức hấp dẫn quốc gia. Do vậy, cần xem các di sản văn hoá, di sản tôn giáo, tín ngưỡng vật thể, 
phi vật thể là nguồn tài nguyên giàu tiềm năng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch. Nguồn tài 
nguyên thiên nhiên cho dù có dồi dào bao nhiêu, nhưng nếu cứ khai thác sẽ đến lúc cạn kiệt. Trong khi đó, nguồn tài 
nguyên tôn giáo, tín ngưỡng nếu biết cách giữ gìn, bảo tồn và khai thác hợp lý sẽ không bao giờ cạn kiệt. 

Trong bối cảnh hội nhập và giao lưu quốc tế, Đảng, Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách phát triển du 
lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn nhằm phát huy hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của mình. Để biến nguồn tài 
nguyên di sản văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng thành sản phẩm phục vụ du lịch, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc 
tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) hiện nay, cần có sự tham gia phối hợp của nhiều ngành như khoa 
học và công nghệ (KH&CN, trong đó có khoa học xã hội và nhân văn), ngành văn hoá, thể thao và du lịch. Trước hết, 
chúng ta cần xây dựng hệ cơ sở dữ liệu về các di sản tôn giáo, tín ngưỡng. Đây là công việc mà lâu nay chúng ta chưa 
quan tâm và tiến hành một cách có hệ thống. Trên cơ sở hệ thống cơ sở dữ liệu này, chúng ta sẽ số hoá, khai thác để 
biến thành các sản phẩm phục vụ du lịch như bản đồ di sản, các công cụ tìm kiếm, các tiện ích, phầm mềm, website... 
Hy vọng rằng, đây là nhiệm vụ sẽ được các cấp, các ngành quan tâm, phối hợp thực hiện trong thời gian tới. 

Từ khóa: cách mạng công nghiệp 4.0, di sản, sản phẩm du lịch, tín ngưỡng, tôn giáo.

Chỉ số phân loại: 5.13
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các giá trị của di sản văn hóa phục vụ mục tiêu phát triển 
kinh tế, xã hội.

Việt Nam là quốc gia đang sở hữu nguồn tài nguyên văn 
hoá nói chung, tôn giáo, tín ngưỡng nói riêng rất phong phú, 
đây là nguồn tài nguyên quý giá, không cạn kiệt nếu biết đầu 
tư và khai thác hợp lý. Phát huy vai trò của KH&CN trong 
việc định hướng và tổ chức nghiên cứu để tìm kiếm, phát 
hiện, gìn giữ, bảo tồn và khai thác các giá trị di sản văn hóa 
nói chung, di sản tôn giáo, tín ngưỡng nói riêng có ý nghĩa 
vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển 
đất nước trong bối cảnh CMCN 4.0 hiện nay. 

Quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển du lịch trong 
bối cảnh CMCN 4.0 

Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính 
trị đã xác định phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi 
nhọn, đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các 
cấp, các ngành và của toàn xã hội; tập trung nguồn lực quốc 
gia cho phát triển du lịch. Nghị quyết xác định các mục tiêu 
phát triển du lịch của Việt Nam đến năm 2020, ngành du 
lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; có tính chuyên nghiệp, 
có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện 
đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương 
hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, cạnh tranh được 
với các nước trong khu vực. Đồng thời, thu hút được 17-20 
triệu lượt khách du lịch quốc tế, 82 triệu lượt khách du lịch 
nội địa; đóng góp trên 10% GDP, tổng thu từ khách du lịch 
đạt 35 tỷ USD; giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 20 tỷ 
USD; tạo ra 4 triệu việc làm, trong đó có 1,6 triệu việc làm 
trực tiếp. Nghị quyết của Bộ Chính trị đặt mục tiêu phấn 
đấu đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi 
nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh 
vực khác. Việt Nam thuộc nhóm các nước có ngành du lịch 
phát triển hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Nghị quyết 
cũng chỉ rõ, cần phát triển du lịch một cách bền vững, gắn 
với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống; cần 
tập trung phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du 
lịch văn hoá...

Cuộc CMCN 4.0 với xu hướng phát triển dựa trên nền 
tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa - vật lý - 
sinh học với sự đột phá của Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, 
blockchain… đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất của 
thế giới. CMCN 4.0 với đặc điểm là tận dụng một cách triệt 

Enhancement of linkages 
between tourism products

and exploitation of folk belief
and religious heritages in the context 
of the Fourth Industrial Revolution 

in contemporary Vietnam
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Abstract:

Việt Nam is not only rich in natural resources but 
also has diverse cultural and religious heritages. This 
is a Vietnam’s particular strength. In the context of 
international integration, the value of cultural heritages 
becomes a very important factor which constitutes 
national identities and attractiveness. Therefore, it is 
necessary to consider cultural and religious heritages, 
both tangible and intangible, as potential resources 
which can significantly contribute to the socio-economic 
development, especially the growth of tourism. The 
natural resources, no matter how rich they are, if 
irresponsibly be exploited, will be exhausted. Meanwhile, 
religious resources, if wisely be preserved and exploited, 
will be forever. 
In the context of international integration and exchanges, 
the Party and State has policies and strategies to turn 
tourism into a leading field of the economy. In order to 
turn cultural and religious resources into products that 
serve tourism, especially in the context of the industrial 
revolution 4.0, it is crucial to have the collaboration of 
various fields such as natural and social sciences, culture, 
sports and tourism. Initially, we need to build a raw 
database of the religious heritages. This is what has been 
neglected for long or not implemented systematically. 
Basing on this database, we will digitalize and use to 
turn them into products for tourism such as digital map, 
search tools, applications, software, etc. Hopefully, this 
will be the task to be fulfilled by co-operation among 
state agencies in the coming time.

Keywords: folk beliefs, Fourth Industrial Revolution, 
heritages, religious, tourism products.

Classification number: 5.13



6060(11) 11.2018

Khoa học Xã hội và Nhân văn

để sức mạnh lan tỏa của số hóa và công nghệ thông tin [1]. 
Đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp này là sự hợp 
nhất về mặt công nghệ, nhờ đó xóa bỏ ranh giới giữa các 
lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số và sinh học, đem lại sự kết hợp 
giữa hệ thống ảo và thực thể [2]. Làn sóng công nghệ mới 
này đang diễn ra với tốc độ khác nhau tại các quốc gia trên 
thế giới, nhưng đang tạo ra tác động mạnh mẽ, ngày một gia 
tăng tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, dẫn đến việc 
thay đổi phương thức và lực lượng sản xuất của xã hội [1].

Trước hết, về mặt kinh tế, CMCN 4.0 sẽ tác động mạnh 
mẽ và trực tiếp đến tất cả các khâu của nền kinh tế, bao gồm 
sản xuất và tiêu dùng, thúc đẩy nền kinh tế thế giới chuyển 
sang kinh tế tri thức. CMCN 4.0 thúc đẩy sự ra đời các công 
nghệ tiên tiến, giúp tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới, 
tăng hiệu quả sản xuất, thúc đẩy sáng tạo [2]. CMCN 4.0 sẽ 
giúp giảm chi phí sản xuất nhưng lại gia tăng chất lượng, số 
lượng sản phẩm, đồng thời cũng có thể tạo ra sự bùng nổ 
của các loại hình dịch vụ, những tiện ích phục vụ cuộc sống 
con người.

Về mặt xã hội, CMCN 4.0 sẽ tạo ra rất nhiều biến đổi 
xã hội. Trước hết là lĩnh vực lao động, việc làm sẽ có nhiều 
biến động. Những ngành nghề, lĩnh vực không có nhiều 
hàm lượng tri thức sẽ bị thay thế, lao động chân tay sẽ dần 
bị thay thế bởi máy móc, người máy, trí tuệ nhân tạo. Như 
thế, sẽ có một lượng lớn lao động thất nghiệp, từ đó dẫn đến 
nhiều vấn đề xã hội phải giải quyết. CMCN 4.0 cũng có thể 
tạo ra khoảng cách giàu nghèo, bất bình đẳng xã hội do một 
bộ phận trong xã hội không có điều kiện, cũng như không 
có khả năng để tiếp cận hay làm chủ những thành tựu của 
cuộc cách mạng này. 

Việt Nam là quốc gia đang trong quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Việt Nam có lợi thế 
khi số lượng người dùng Internet rất lớn, dịch vụ Intertnet 
khá rẻ, dân số đông, do vậy, cuộc CMCN 4.0 mở ra nhiều 
cơ hội trong việc nâng cao trình độ công nghệ, năng lực sản 
xuất và cạnh tranh trong chuỗi sản phẩm; tạo ra sự thay đổi 
lớn về hình thái kinh doanh dịch vụ; tạo ra nhiều cơ hội cho 
các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; giảm đáng kể chi 
phí giao dịch, vận chuyển; tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn và đầy 
tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ số và Internet. Đặc biệt, 
trong lĩnh vực du lịch - ngành công nghiệp không khói, Việt 
Nam có rất nhiều tiềm năng để thay đổi mô hình, phương 
thức tổ chức du lịch trong bối cảnh CMCN 4.0. Nhận thức 

rõ cơ hội, thách thức của CMCN 4.0 đối với Việt Nam, ngày 
4/5/2017, Thủ tướng Chỉnh phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/
CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0. 
Chỉ thị đã đưa ra 6 giải pháp, 10 nhiệm vụ nhằm khai thác 
tối đa cơ hội của CMCN 4.0 cho sự phát triển của Việt Nam. 
Trên lĩnh vực du lịch, Chỉ thị 16/CT-TTg đã nhấn mạnh cần 
xây dựng và phát triển du lịch thông minh.

Từ quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước, cũng 
như từ tình hình thực tiễn phát triển của ngành du lịch Việt 
Nam, đặt trong bối cảnh CMCN 4.0, chúng ta cần nhận thức 
sâu sắc rằng đây là thách thức lớn, nhưng cũng là cơ hội lớn 
cho phát triển kinh tế - xã hội nói chung, ngành du lịch nói 
riêng. Nếu chúng ta không thay đổi, không tận dụng cơ hội 
CMCN 4.0 mang lại, không phát huy những tiềm năng của 
mình, chúng ta sẽ phải đứng ngoài cuộc chơi, sẽ bị bỏ lại 
phía sau một cách nhanh chóng.

Di sản tôn giáo, tín ngưỡng - “Nguồn tài nguyên” vô tận cho 
phát triển du lịch

Trước hết, nói về nguồn lực tôn giáo, đây không phải là 
một thuật ngữ mới xuất hiện. Từ giới nghiên cứu tôn giáo 
đến các nhà lãnh đạo, quản lý đã nhắc đến cụm từ này. GS 
Đỗ Quang Hưng cho rằng: “Cần phải bổ sung thêm một 
nguyên tắc nhận thức nữa” không chỉ coi trọng và đánh giá 
đúng mức những giá trị văn hóa, đạo đức của các tôn giáo 
như Đảng ta đã từng chỉ rõ từ cuối năm 1990, mà còn phải 
tiến tới thừa nhận, khai thác và sử dụng những “nguồn lực 
trí tuệ” của các tôn giáo trong việc phát triển văn hóa, tri 
thức dân tộc hiện nay trên con đường đổi mới và hội nhập 
[3]…; PGS.TS Trương Văn Chung cho rằng: “Xem tôn giáo 
ở Việt Nam là một nguồn lực mới góp phần vào sự phát triển 
xã hội  bền vững là cái nhìn khách quan, đúng như chức 
năng, truyền thống và giá trị tinh thần vốn có của tôn giáo 
ở Việt Nam. Mặt khác, khai thác, phát huy hết tiềm năng, 
nguồn lực của tôn giáo cũng chính là phát huy những giá trị 
văn hóa tốt đẹp của tôn giáo, góp phần vào chiến lược đại 
đoàn kết toàn dân tộc, từng bước đưa những hoạt động từ 
thiện xã hội của tôn giáo vào chiến lược có quy mô, nghiệp 
vụ hơn, hiệu quả hơn và cuối cùng là đưa tôn giáo vào đời 
sống dân sự, như những nguồn lực khác trong sự phát triển 
bền vững” [4]. PGS.TS Nguyễn Hồng Dương khẳng định: 
nguồn lực tôn giáo quy nguyên vào hai lĩnh vực chính: lĩnh 
vực tinh thần và lĩnh vực vật chất. Ở mỗi lĩnh vực lại có 
những nội dung khác nhau. Như vậy, nguồn lực tôn giáo là 
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một vấn đề rộng lớn” [5]. PGS Nguyễn Hồng Dương cũng 
cho rằng, nguồn lực tôn giáo có vai trò quan trọng trong 4 
lĩnh vực chủ yếu: trong việc đào luyện con người; trong phát 
triển kinh tế; trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn 
hóa; trong lĩnh vực an sinh xã hội [5]. 

Tại Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với các tôn giáo 
tổ chức ngày 19/12/2016 tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: “Có thể nói, đây là lúc chúng 
ta cần có thêm động lực để lấy lại đà tăng trưởng cho đất 
nước phát triển bền vững. Nguồn động lực đó phải đến từ 
đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của 
nhân dân và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người 
nhằm góp phần xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu 
mạnh; phát huy các nguồn lực tôn giáo, tạo sức lan tỏa trong 
xã hội, xây dựng nếp sống văn minh “tốt đời, đẹp đạo” gắn 
bó, đồng hành với dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây 
dựng và phát triển đất nước” [6].

Ngoài ra, trong một số văn bản khác của Đảng, Nhà 
nước, tôn giáo cũng được xem là một nguồn lực cần phát 
huy trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Như thế, 
có thể thấy, nhận thức chung của giới nghiên cứu lý luận, 
của các nhà lãnh đạo, quản lý và xã hội nói chung về tôn 
giáo đã có sự thay đổi mang tính căn bản. Nếu như trước, 
chúng ta nhìn tôn giáo chủ yếu dưới góc độ như là hình thái 
ý thức, phản ánh hư ảo đời sống con người, và dường như 
chỉ liên quan đến đời sống tâm linh, tinh thần của con người, 
thì bây giờ chúng ta đã nhìn nhận tôn giáo như một thực 
thể xã hội, có những vai trò đối với các mặt của đời sống 
cá nhân cũng như đời sống xã hội. Nếu như trước đây, có 
những lúc chúng ta xem tôn giáo, tín ngưỡng như là những 
biểu hiện của mê tín dị đoan, lạc hậu, tiêu cực cần xóa bỏ, 
thì nay chúng ta nhận thấy tôn giáo có nhiều giá trị tốt đẹp 
cần phát huy. 

Nguồn lực tôn giáo, như một số quan điểm vừa nêu ở 
trên có nội hàm khá rộng. Không chỉ là nguồn lực tinh thần, 
mà còn là nguồn lực vật chất. Từ khía cạnh nguồn lực tinh 
thần, đó chính là giá trị đạo đức, giá trị văn hóa, giá trị giáo 
dục, các triết lý nhân văn, hướng thiện... những giá trị này 
đã và đang tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, 
trong xây dựng nền tảng văn hóa, tinh thần của xã hội. Về 
nguồn lực vật chất, các tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam 
có một hệ thống cơ sở thờ tự với nhiều di sản có giá trị, là 
tiềm năng lớn có thể khai thác. Các tôn giáo có thể thu hút 

được các nguồn lực rất lớn từ xã hội như: nguồn lực kinh 
tế, nguồn lực con người, nguồn lực văn hóa... từ đây, các 
tôn giáo lại chuyển những nguồn lực đã thu hút này vào xã 
hội, vào các lĩnh vực như an sinh xã hội, từ thiện xã hội, y 
tế, giáo dục...

Nói riêng về các di sản tôn giáo, tín ngưỡng, đây chính 
là nguồn tài nguyên tôn giáo có thể khai thác để phát triển 
kinh tế, xã hội, phục vụ phát triển du lịch. Trong bối cảnh 
du lịch tâm linh, du lịch văn hóa phát triển mạnh, trong bối 
cảnh hội nhập quốc tế, giao lưu văn hóa quốc tế đang diễn 
ra mạnh mẽ, thì nguồn tài nguyên tôn giáo, tín ngưỡng của 
Việt Nam (mà hạt nhân là các di sản tôn giáo, tín ngưỡng) 
với những đặc trưng riêng, đặc thù gắn với văn hóa truyền 
thống, phong tục tập quán Việt Nam sẽ là những sản phẩm 
có giá trị, chắc chắn sẽ thu hút được sự quan tâm, chú ý của 
mọi người. Chúng ta đang sở hữu một nguồn tài nguyên di 
sản tôn giáo, tín ngưỡng vật thể và phi vật thể vô tận, quý 
giá. Vấn đề ở chỗ: chúng ta khai thác nguồn tài nguyên đó 
như thế nào?

Khai thác các di sản tôn giáo, tín ngưỡng phục vụ du lịch

Hiện nay, ở Việt Nam có khoảng gần 30.000 cơ sở thờ tự 
của các tôn giáo (Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, 
Phật giáo Hòa hảo, Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, 
Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam…), đấy là chưa kể hàng 
chục nghìn cơ sở tín ngưỡng (đình, đền, miếu…). Trong số 
này, chiếm một tỷ lệ không nhỏ là các cơ sở thờ tự đã được 
công nhận di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia, di tích cấp quốc 
gia đặc biệt. 

Bên cạnh các di sản tôn giáo, tín ngưỡng vật thể như 
vừa nêu, ở Việt Nam còn có các di sản tôn giáo, tín ngưỡng 
phi vật thể như các lễ hội tôn giáo, tín ngưỡng. Theo thống 
kê của cơ quan quản lý văn hóa, Việt Nam có khoảng hơn 
8.000 lễ hội diễn ra hàng năm, trong số đó có khoảng 600 lễ 
hội tôn giáo. Tuy nhiên, hầu như trong các lễ hội diễn ra ở 
Việt Nam đều chứa đựng các yếu tố tôn giáo. 

Với số lượng cơ sở thờ tự tôn giáo, tín ngưỡng và các lễ 
hội tôn giáo lớn như vậy, thì đây là nguồn tài nguyên phong 
phú, dồi dào cho phát triển du lịch. Nguồn tài nguyên này 
phân bố đều trên khắp cả nước, gắn với các khu vực, vùng 
miền, gắn với các tộc người, gắn với các loại hình văn hóa, 
phong tục, tập quán… do vậy có sức hấp dẫn rất lớn đối với 
khách du lịch. Đây là nguồn tài nguyên đặc biệt, không bị 
cạn kiệt như các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác. Nếu 



6260(11) 11.2018

Khoa học Xã hội và Nhân văn

như biết khai thác, phát huy gắn với giữ gìn, bảo tồn thì 
nguồn tài nguyên này còn tiếp tục được củng cố, làm giàu 
hơn, phong phú hơn, do đó có thể khai thác một cách lâu 
dài, bền vững. 

Nguồn tài nguyên tôn giáo, tín ngưỡng dồi dào, phong 
phú và đặc sắc ở Việt Nam là nguồn nguyên liệu để “chế 
biến” thành các sản phẩm du lịch. Trong thời đại CMCN 
4.0, chúng ta cần tận dụng để đem các sản phẩm này phục 
vụ khách du lịch trên toàn thế giới một cách nhanh chóng, 
thuận tiện. Để làm được điều đó, trước tiên cần xây dựng 
cơ sở dữ liệu về các di sản tôn giáo, tín ngưỡng. Bước tiếp 
theo là chúng ta cần số hóa các dữ liệu này và tích hợp vào 
các phần mềm, ứng dụng phần mềm, các website, bản đồ 
số hóa... Các sản phẩm này có thể là sản phẩm trực tiếp hay 
hàng hóa trực tiếp (như các ứng dụng chạy trên các thiết 
bị như điện thoại, máy tính, máy tính bảng; các video, các 
bộ phim, thực tế ảo...), cũng có thể là công cụ hỗ trợ đắc 
lực cho việc tìm kiếm thông tin, cung cấp thông tin, hướng 
dẫn… cho du khách trước khi đi tham quan, du lịch. Khi 
được cung cấp đầy đủ thông tin về các di sản tôn giáo, tín 
ngưỡng cùng với các thông tin đi kèm như: các chỉ dẫn về 
bản đồ, các loại hình dịch vụ, chi phí… thì khả năng khách 
du lịch lựa chọn để đi du lịch sẽ cao hơn. 

Việc khai thác các di sản tôn giáo, tín ngưỡng như vừa 
trình bày ở trên không chỉ phục vụ du lịch mà còn có tác 
dụng quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt 
Nam, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cộng đồng 
đối với các di sản văn hóa nói chung, di sản tôn giáo, tín 
ngưỡng nói riêng, qua đó góp phần xã hội hóa công tác gìn 
giữ, bảo tồn, phát huy giá trị các di sản này trong xây dựng 
và phát triển đất nước. Khai thác các di sản tôn giáo, tín 
ngưỡng chính là khai thác nguồn lực tôn giáo, tín ngưỡng 
phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá.

Việc khai thác các di sản tôn giáo, tín ngưỡng có thể 
mang lại nhiều lợi ích như vậy, nhưng trong thời gian qua, 
việc này chưa được quan tâm một cách thỏa đáng, chưa có 
cách làm, chưa có những định hướng phát triển lâu dài. Do 
vậy, việc khai thác mang tính tự phát, mạnh ai nấy làm, 
khai thác chưa gắn với bảo tồn, mới chỉ chú trọng khai thác 
những yếu tố bên ngoài, mà chưa chú ý khai thác những 
giá trị của di sản (giá trị lịch sử, giá trị tôn giáo, giá trị văn 
hoá…). Chính vì cách khai thác mang tính tự phát đã dẫn 
đến tình trạng xuống cấp của di sản, đánh mất bản sắc của 
di sản ở Việt Nam hiện nay. 

Liên kết ngành trong việc xây dựng sản phẩm du lịch gắn với 
khai thác di sản tôn giáo, tín ngưỡng

Khai thác các di sản văn hoá nói chung, di sản tôn giáo, 
tín ngưỡng nói riêng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nói 
chung, phát triển du lịch nói riêng là một chức năng, nhiệm 
vụ của ngành văn hoá, thể thao và du lịch. Để thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ này, một trong những việc mà ngành 
văn hoá phải làm là giữ gìn, bảo vệ, trùng tu, tôn tạo các di 
tích, phục hồi, phục dựng các lễ hội, phục hồi các ngành 
nghề truyền thống, các sản phẩm, mặt hàng truyền thống, 
xây dựng các chương trình, sản phẩm du lịch... Tuy nhiên, 
trong bối cảnh CMCN 4.0 thì việc khai thác, phát huy giá 
trị di sản văn hoá nói chung, di sản tôn giáo, tín ngưỡng 
nói riêng cần phải tiến hành theo những phương thức mới. 
Đây không phải là công việc của riêng một ngành nào, mà 
là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các 
ngành và toàn xã hội. 

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi muốn nói đến sự 
phối hợp của ngành KH&CN với ngành văn hoá, thể thao 
và du lịch trong khai thác và phát huy giá trị di sản tôn giáo, 
tín ngưỡng phục vụ phát triển du lịch. 

Đối với ngành KH&CN

Trước hết, nói về khía cạnh quản lý nhà nước, ngành 
này có chức năng định hướng nghiên cứu, tạo ra các cơ 
chế, chính sách, các điều kiện cần thiết, cũng như tổ chức 
các hoạt động khoa học, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết 
quả nghiên cứu khoa học. Ở khía cạnh công nghệ, lĩnh vực 
này nghiên cứu các sản phẩm khoa học kỹ thuật, công nghệ 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Những thành tựu mà 
lĩnh vực này đạt được có thể áp dụng với các lĩnh vực khác, 
kể cả lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Dường như 
trong cuộc CMCN 4.0, các lĩnh vực khoa học khác nhau 
ngày càng phải xích lại gần nhau, gắn bó chặt chẽ với nhau 
để tạo ra những sản phẩm đa giá trị. Mỗi một sản phẩm 
trong thời đại CMCN 4.0 cần phải có sự phối hợp của nhiều 
ngành, lĩnh vực, một sản phẩm phải chứa đựng hàm lượng 
của nhiều loại tri thức khác nhau. Lĩnh vực khoa học xã hội 
và nhân văn có vai trò và chức năng nghiên cứu tìm kiếm, 
phát hiện giá trị, xác định bản sắc, đặc thù của các di sản văn 
hoá, di sản tôn giáo, tín ngưỡng; hệ thống hoá những giá trị 
này, phân loại các di sản, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu 
về các di sản này. Giá trị của các sự vật, hiện tượng không 
phơi bày ra trước mắt chúng ta, mà ẩn sâu trong hình hài của 
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các sự vật, hiện tượng đó, nhiệm vụ của khoa học xã hội và 
nhân văn là tìm kiếm các giá trị đó. Tuy nhiên, đấy mới là 
khía cạnh thứ nhất. Ở khía cạnh thứ hai, khoa học xã hội và 
nhân văn phải đi tìm kiếm những giá trị phục vụ cho cuộc 
sống con người, phục vụ cho xây dựng, phát triển đất nước, 
mà mỗi một giai đoạn, mỗi một thời kỳ, yêu cầu phát triển 
đất nước lại khác nhau. 

Trên phương diện tạo ra các sản phẩm phục vụ du lịch, 
khoa học xã hội và nhân văn phải nghiên cứu các giá trị. 
Đây là công việc có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo ra 
những sản phẩm phục vụ du lịch có chất lượng, có sức hấp 
dẫn đối với du khách. Sản phẩm có chất lượng là sản phẩm 
chứa đựng nhiều giá trị, hay nói cách khác là có giá trị nhiều 
mặt. Từ các góc độ khác nhau, khoa học xã hội và nhân văn, 
đã và đang nghiên cứu tìm ra giá trị các mặt của các di sản 
tôn giáo, tín ngưỡng phục vụ việc bảo tồn, phát huy các di 
sản này, mà cụ thể là phục vụ du lịch. 

Khi khoa học xã hội và nhân văn đã nghiên cứu các giá 
trị và xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản tôn giáo, tín ngưỡng 
thì lúc này, khoa học công nghệ phát huy vai trò của mình 
trong nghiên cứu, xây dựng các phần mềm ứng dụng, các 
công cụ tích hợp, biến các sản phẩm của khoa học xã hội 
và nhân văn thành những sản phẩm thực sự phục vụ nhu 
cầu của người dùng, có thể phổ biến và lưu thông trên môi 
trường số hoá và hoà nhập vào môi trường quốc tế. Vì thế, 
vai trò của khoa học công nghệ cũng vô cùng quan trọng.

Đối với ngành văn hoá, thể thao và du lịch

Một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của 
ngành văn hoá, thể thao và du lịch chính là giữ gìn, bảo tồn 
các di sản văn hoá nói chung, di sản tôn giáo, tín ngưỡng 
nói riêng. Với chức năng của một cơ quan quản lý nhà nước 
trên lĩnh vực văn hoá, ngành văn hoá, thể thao và du lịch có 
nhiệm vụ xây dựng các chính sách, pháp luật nhằm bảo vệ, 
trùng tu, tôn tạo… các di sản, quy hoạch vùng bảo vệ di sản, 
lập hồ sơ di sản, ngăn chặn các yếu tố thiên nhiên, con người 
xâm phạm di sản. 

Ngoài ra, ngành còn chức năng quan trọng nữa đó là 
phát huy di sản. Một trong những cách thức phát huy di 
sản đó là mang các giá trị di sản như là những sản phẩm 
du lịch đến với du khách, hay người tiêu dùng sản phẩm 
du lịch. Ngành văn hoá, thể thao và du lịch thực hiện chức 
năng tổ chức, giới thiệu, quảng bá các di sản văn hoá, di sản 
tôn giáo, tín ngưỡng như những sản phẩm du lịch; đưa du 

khách đến thưởng thức các sản phẩm du lịch đó. Bản thân 
ngành văn hóa, thể thao và du lịch cũng tạo ra các sản phẩm 
du lịch, tuy nhiên, ngành này không thể đồng thời nghiên 
cứu, tìm kiếm, phát hiện giá trị vừa xây dựng các ứng dụng 
công nghệ để tích hợp các giá trị và cơ sở dữ liệu để tạo ra 
sản phẩm du lịch. Trong bối cảnh CMCN 4.0, cần phối hợp 
với các ngành, nhất là ngành KH&CN cũng như với toàn 
xã hội để tạo ra các sản phẩm và đem các sản phẩm đó vào 
cuộc sống. 

Cuộc CMCN 4.0 chắc chắn sẽ làm thay đổi nhiều điều 
ở ngành du lịch, từ cách thức tạo ra sản phẩm du lịch, cách 
thức quảng bá đến cách thức tổ chức du lịch... Do vậy, nếu 
không ý thức được điều này, vẫn cứ làm theo cách cũ, chúng 
ta không thể tạo ra được những đột phá trong phát triển du 
lịch, khó đưa ngành này trở thành mũi nhọn như Nghị quyết 
08-NQ/TW yêu cầu.

Kết luận

Chúng ta đang sở hữu nguồn tài nguyên quý giá, vô tận 
là nguồn tài nguyên văn hoá nói chung, tôn giáo, tín ngưỡng 
nói riêng. Cần xem nguồn tài nguyên tôn giáo, các di sản 
tôn giáo, tín ngưỡng vật thể, phi vật thể là một trong những 
sản phẩm chủ lực phục vụ phát triển du lịch trong thời đại 
CMCN 4.0. Nếu biết cách khai thác nguồn tài nguyên này, 
chúng ta sẽ tạo ra được nhiều loại hình sản phẩm phong phú, 
đa dạng, mang bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam, góp 
phần phát triển du lịch, phát triển kinh tế - xã hội, mang lại 
sự phát triển bền vững của đất nước. Không chỉ phục vụ du 
lịch, nguồn tài nguyên tôn giáo còn có thể trở thành “nguyên 
liệu” cho ngành công nghiệp văn hoá, là chất liệu cho sáng 
tạo nghệ thuật...

Như chúng ta đã biết, các nguồn tài nguyên khác có 
nguồn gốc tự nhiên như dầu khí, than đá, khoáng sản... 
mang tính hữu hạn, không thể khai thác mãi; chi phí cho 
việc khai thác nguồn tài nguyên này ngày càng tốn kém; hậu 
quả để lại về môi trường, biến đổi khí hậu, phá vỡ cảnh quan 
là rất nặng nề... Trong khi đó, nguồn tài nguyên văn hóa nói 
chung, tài nguyên tôn giáo, tín ngưỡng nói riêng có thể khai 
thác mãi mà không bao giờ cạn kiệt, chi phí để khai thác 
nguồn tài nguyên này lại ít hơn rất nhiều so với chi phí khai 
thác nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đặc biệt, nếu biết cách 
khai thác, phát huy nguồn tài nguyên tôn giáo, tín ngưỡng 
thì nguồn tài nguyên này lại càng được củng cố, càng được 
bồi đắp phong phú hơn. 
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Việc khai thác tài nguyên tôn giáo, tín ngưỡng gồm: 
nghiên cứu, khảo sát, sưu tầm, hệ thống hóa, phân loại, sắp 
xếp, đánh giá các di sản tôn giáo, tín ngưỡng... nhằm xây 
dựng hệ cơ sở dữ liệu về các di sản tôn giáo, tín ngưỡng, trên 
cơ sở đó tiến hành số hóa các dữ liệu này; bước tiếp theo là 
xây dựng các phần mềm, các ứng dụng công nghệ thông tin, 
các website... để đưa các dữ liệu, nguồn tài nguyên này lên 
môi trường số hóa, phục vụ nhu cầu của khách du lịch. Đây 
không những có thể trở thành sản phẩm trực tiếp mà còn là 
sản phẩm trung gian nhưng lại không thể thiếu để có thể kết 
nối các sản phẩm du lịch khác trong thời đại CMCN 4.0. 

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, công việc rất quan 
trọng này lại chưa được tiến hành một cách có hệ thống, 
hệ cơ sở dữ liệu về các di sản tôn giáo, tín ngưỡng lại chưa 
được xây dựng. Do vậy, đây là vấn đề cần quan tâm thực 
hiện trong thời gian tới.
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QUY ÑÒNH VEÀ BAØI VIEÁT ÑAÊNG TAÛI TREÂN TAÏP CHÍ

Yeâu caàu chung
Baøi vieát göûi ñaêng treân Taïp chí phaûi laø baøi vieát nguyeân thuyû (chöa ñöôïc coâng boá tröôùc ñoù). Taùc giaû 

khoâng ñöôïc göûi ñaêng baøi vieát treân caùc taïp chí khaùc cho ñeán khi coù quyeát ñònh xeùt duyeät cuûa Ban Bieân 
taäp.

Baøi baùo daøi khoâng quaù 10 trang (bao goàm caû baûng bieåu, ghi chuù, taøi lieäu tham khaûo vaø phuï luïc); font 
chöõ: Times New Roman; côõ chöõ 13; khoå giaáy A4, leà treân 2 cm, leà döôùi 2 cm, leà traùi 3 cm, leà phaûi 2 cm.

Baøi vieát göûi veà Toaø soaïn döôùi daïng file meàm vaø baûn in; coù theå göûi tröïc tieáp ñeán Taïp chí (Phoøng 507, 
soá 113 Traàn Duy Höng, Caàu Giaáy, Haø Noäi) hoaëc qua hoøm thö ñieän töû, ñòa chæ: khcnvn@most.gov.vn. 

Teân baøi baùo
- Teân baøi baùo ñöôïc vieát baèng tieáng Vieät vaø tieáng Anh, treân trang ñaàu cuûa baøi baùo, khoâng gaïch chaân hay 

vieát nghieâng. 
- Teân baøi baùo phaûi ngaén goïn, roõ raøng vaø phuø hôïp vôùi noäi dung baøi baùo.
- Phía döôùi teân baøi baùo laø teân taùc giaû khoâng vieát chöùc danh vaø hoïc haøm, hoïc vò. Neáu coù nhieàu taùc giaû laøm 

vieäc ôû caùc cô quan khaùc nhau thì teân taùc giaû ñöôïc ñaùnh soá (1,2...) ôû phía treân. Daáu hoa thò (*) chæ taùc giaû lieân 
heä, ñöôïc vieát ôû cuoái trang ñaàu tieân cuûa baøi baùo.   

Toùm taét
Toùm taét baèng tieáng Vieät vaø tieáng Anh. Neâu ñöôïc muïc ñích, phöông phaùp nghieân cöùu chính, keát quaû 

nghieân cöùu vaø keát luaän chuû yeáu. Töø khoaù baèng caû tieáng Vieät vaø tieáng Anh theo thöù töï alphabet. Chæ soá 
phaân loaïi (theo höôùng daãn). 

Dẫn nhaäp/ñaët vaán ñeà
Ñònh nghóa vaán ñeà; toùm löôïc vaán ñeà nghieân cöùu ñaõ ñöôïc coâng boá trong vaø ngoaøi nöôùc, neâu muïc tieâu 

nghieân cöùu vaø giaûi thích söï löïa choïn ñeà taøi vaø muïc tieâu nghieân cöùu ñeå thaáy ñöôïc tính thôøi söï, tính khoa 
hoïc vaø söï caàn thieát cuûa vaán ñeà nghieân cöùu.

Ñoái töôïng vaø phöông phaùp
Ñoái töôïng nghieân cöùu caàn trình baøy tieâu chuaån löïa choïn, ñaëc ñieåm ñoái töôïng nghieân cöùu.
Phöông phaùp nghieân cöùu caàn neâu roõ caùch tieáp caän nghieân cöùu, loaïi hình nghieân cöùu, phöông phaùp 

ño löôøng, coâng thöùc tính côõ maãu, phöông phaùp xöû lyù soá lieäu, moâ taû kyõ caùc kyõ thuaät tieán haønh trong 
nghieân cöùu; caùc quan ñieåm, laäp luaän, yù kieán tranh luaän, caùc daãn chöùng...

Keát quaû 
 Trình baøy ñaày ñuû, khaùch quan caùc keát quaû thu ñöôïc sau nghieân cöùu, caùc keát quaû naøy phaûi phuïc vuï 

cho muïc tieâu nghieân cöùu. Caùc soá lieäu phaûi chính xaùc vaø khôùp vôùi nhau.
Phaàn keát quaû nghieân cöùu chæ trình baøy caùc keát quaû nghieân cöùu cuûa ñeà taøi, khoâng giaûi thích, so saùnh 

vaø baøn luaän.

Baøn luaän
Chuû yeáu baøn luaän caùc vaán ñeà lieân quan ñeán muïc tieâu ñeà taøi.
Nhaän xeùt, ñaùnh giaù moät caùch khaùch quan caùc keát quaû nghieân cöùu, coù so saùnh vôùi caùc taùc giaû khaùc 

ñeå khaúng ñònh hoaëc phuû ñònh nhöõng hieåu bieát ñaõ coù, qua ñoù neâu ñöôïc nhöõng ñieåm môùi vaø ñoùng goùp 
cuûa ñeà taøi.

Döï baùo höôùng nghieân cöùu tieáp vaø khaû naêng öùng duïng caùc keát quaû nghieân cöùu vaøo thöïc tieãn.

Keát luaän
Neâu keát quaû nghieân cöùu chuû yeáu cuûa ñeà taøi coù tính khaùi quaùt lieân quan ñeán muïc tieâu nghieân cöùu, ñeà 

xuaát caùc vaán ñeà tieáp tuïc nghieân cöùu.

Chuù thích vaø taøi lieäu tham khaûo
Chuù thích ñöôïc ñaùnh soá theo thöï töï xuaát hieän (1,2,3... ) vaø ñöôïc trình baøy ngay ôû cuoái trang vieát (footnote). 
Caùc taøi lieäu tham khaûo ñöôïc ñaùnh soá theo thöù töï xuaát hieän ñeå chæ daãn chuùng ñöôïc trích daãn ôû ñaâu trong 

baøi baùo. Soá thöù töï ñöôïc ñaùnh trong ngoaëc vuoâng, ví duï: [3] vôùi 1 hoaëc [2, 5, 7-9] vôùi nhieàu soá chæ daãn.
Taùc giaû (Naêm xuaát baûn), “Teân taøi lieäu ñöôïc trích daãn”, Teân nguoàn, taäp (soá), pp<trang ñaàu-trang cuoái>
Taùc giaû: laø taùc giaû/caùc taùc giaû cuûa taøi lieäu ñöôïc tham khaûo, trích daãn.
Naêm xuaát baûn: naêm xuaát baûn cuûa taøi lieäu ñöôïc tham khaûo, trích daãn.
Teân taøi lieäu ñöôïc trích daãn: laø teân baøi baùo, chöông/phaàn saùch…
Teân nguoàn coù theå laø teân taïp chí, teân saùch, hay teân taøi lieäu goác cuûa taøi lieäu ñöôïc trích daãn (phaàn naøy ñöôïc 

in nghieâng).
Taäp (soá): daønh cho nguoàn trích laø taïp chí, saùch hoaëc caùc xuaát baûn phaåm khaùc (phaàn naøy in ñaäm).
Trang ñaàu-trang cuoái laø soá thöù töï caùc trang phaûn aùnh nôi cö truù cuûa taøi lieäu ñöôïc trích daãn trong taøi lieäu 

nguoàn. 
Chuù yù: neáu coù ≥ 2 taøi lieäu tham khaûo do cuøng 1 taùc giaû/nhoùm taùc giaû, cuøng naêm coâng boá, thì caùc taøi lieäu 

tham khaûo naøy caàn ñöôïc ñaùnh daáu a, b… sau naêm xuaát baûn (ví duï: 1986a).
Neáu coù moät soá taøi lieäu tham khaûo trong cuøng 1 baøi baùo ñöôïc trích daãn coù soá trang khaùc nhau thì caàn trích 

daãn theâm soá trang, ví duï: Kitchen (1982, p 39).

Caùc yeâu caàu khaùc
- Baøi vieát khoâng ñaït yeâu caàu, Toaø soaïn khoâng traû laïi baûn thaûo.
- Baøi vieát chæ ñöôïc ñaêng khi phaûn bieän nhaän xeùt veà chaát löôïng baøi baùo ñoàng yù cho ñaêng. 
- Baûn quyeàn: taùc giaû ñoàng yù trao baûn quyeàn baøi vieát (bao goàm caû phaàn toùm taét) cho Ban Bieân taäp 

Taïp chí.

3. Khoa hoïc y - döôïc

3.1.   Y hoïc cô sôû
3.2.   Y hoïc laâm saøng
3.3.   Y hoïc döï phoøng
3.4.   Döôïc hoïc
3.5.   Caùc lónh vöïc khaùc cuûa Y - döôïc hoïc

phaân loaïi lónh vöïc khoa hoïc

2. Khoa hoïc kyõ thuaät vaø coâng ngheä
2.1. 	 Kyõ thuaät daân duïng: kyõ thuaät kieán 

truùc; kyõ thuaät xaây döïng; kyõ thuaät 
keát caáu vaø ñoâ thò; kyõ thuaät giao 
thoâng vaän taûi; kyõ thuaät thuyû lôïi; kyõ 
thuaät ñòa chaát coâng trình

2.2. 	 Kyõ thuaät ñieän, kyõ thuaät ñieän töû, kyõ 
thuaät thoâng tin

2.3. 	 Kyõ thuaät cô khí, cheá taïo maùy
2.4. 	 Kyõ thuaät hoùa hoïc 
2.5. 	 Kyõ thuaät vaät lieäu vaø luyeän kim
2.6. 	 Kyõ thuaät y hoïc
2.7. 	 Kyõ thuaät moâi tröôøng
2.8. 	 Coâng ngheä sinh hoïc coâng nghieäp
2.9. 	 Coâng ngheä nano
2.10. Kyõ thuaät thöïc phaåm vaø ñoà uoáng
2.11. Caùc lónh vöïc khaùc cuûa khoa hoïc   

kyõ thuaät vaø coâng ngheä

1. Khoa hoïc töï nhieân
1.1.   Toaùn hoïc vaø thoáng keâ
1.2.   Khoa hoïc maùy tính vaø thoâng tin
1.3.   Vaät lyù
1.4.   Hoùa hoïc
1.5.   Khoa hoïc traùi ñaát vaø moâi tröôøng
1.6.   Khoa hoïc söï soáng
1.7.   Khoa hoïc nano 
1.8.   Khoa hoïc tính toaùn
1.9.  Caùc lónh vöïc khaùc cuûa khoa hoïc töï 

nhieân

4. Khoa hoïc noâng nghieäp
4.1.   Troàng troït
4.2.   Chaên nuoâi
4.3.   Thuù y
4.4.   Laâm nghieäp 
4.5.   Thuûy saûn
4.6.   Coâng ngheä sinh hoïc trong noâng   		
	      nghieäp, thuûy saûn
4.7.   Caùc lónh vöïc khaùc cuûa khoa hoïc             	
	      noâng nghieäp 

5. Khoa học xã hội và nhân văn 
5.1. 	 Tâm lý học
5.2. 	 Kinh tế và kinh doanh
5.3. 	 Khoa học giáo dục
5.4. 	 Xã hội học
5.5. 	 Pháp luật
5.6. 	 Khoa học chính trị
5.7. 	 Địa lý kinh tế và xã hội
5.8. 	 Thông tin đại chúng và truyền thông
5.9. 	 Lịch sử và khảo cổ học
5.10. Ngôn ngữ học và văn học
5.11. Triết học, đạo đức và tôn giáo
5.12. Nghiên cứu về khu vực và quốc tế 
5.13. Các lĩnh vực khác của khoa học xã 

hội và nhân văn 
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